
CHƯƠNG 4 
NHÂN DUYÊN QUẢ

Như vậy đã nói xong bất tương ưng hành. Như đã được 
nói trước đây, “khi tướng sanh làm phát sanh cái được 
sinh, nó không tách rời khỏi sự hòa hiệp của nhân và 
duyên.”1 Trong đây pháp gì gọi là nhân, là duyên?

Nhân gồm sáu loại. Những gì là sáu?

Năng tác và câu hữu,
Đồng loại cùng tương ung,
Biển hành với dị thục,
Thừa nhận nhân chỉ sáu}

Nhân có sáu loại: 1- Năng tác nhân. 2- Câu hữu nhân. 3- 
Đồng loại nhânỗ 4- Tương ưng nhân. 5- Biến hành nhân. 6- 
Dị thục nhân.

Các luận sư Đối pháp thừa nhận chỉ có sáu nhân như thế.3

1 Xem đoạn ừên, tụng ii. 46.
2 kãranam sahabhũscaiva sabhãgah samprayuktakah/ sarvatrago 
vipãkãkhyah sanvidho heturisyate||49|| Ht.
ấ nnkm r p s iiỄ /N a . Cđ. m.ỉềẢm̂  Iạ iả ã * ã ]®  ẳ B è n í M i
ÌL BWAS-
3 Thế Thân không thừa nhận sáu nhân này do chính Phật thuyết.
Thuận chánh lý 15 ừ. 4 16bl6: “Sáu nhân như vậy không do chính 
Phật nói, vậy bản luận căn cứ đâu mà tự lập những danh này? Điêu gì 
được xác định là không do đức Đại Sư nói thì các vị A-tì-đạt-ma cũng 
không nói. Trong các kinh hiện không tùn thấy, vì lý do tiềm ẩn hay 
thất thoát, nhưng có thể nắm được những yếu tính của chúng, do đó 
xác định là phải có.”



Thiên thứ hai 
I. SÁU NHÂN

1. Năng tác nhân
Đặc tính năng tác nhân như thế nào?

Trừ tự thể của nó,
Ngoài ra là năng tác4

Pháp hữu vi, trừ tự thể của nó ra, tất cả pháp hữu vi còn lại 
là năng tác nhân của nó,5 do bởi chúng có mặt nhưng 
không gây trở ngại cho sự sanh khởi của nó.

Mặc dù tính chất làm nhân của các nhân khác cũng là nhân 
năng tác, nhưng chi có nó được gọi là nhân năng tác chứ 
không gọi các tên khác. Như sắc xứ V.V., lấy cái phổ quát 
mà gọi tên cái cá biệt.6

Khi chưa biết thì các lậu sẽ khởi sanh; khi đã biết thì các 
lậu không sanh.7 Há không phải rằng trí làm chướng ngại 
lậu khởi sanh đó sao? Như ánh sáng mặt trời gây chướng 
ngại cho sự thấy các vì sao. Thể thì làm sao cho rằng pháp

4 svato ’nye kãranam hetuh/50a/
5 Kãrana, từ chung để cho hết thảy cái gì tác thành nôi cái khác; nhiều 
khi dùng lẫn lộn với từ hetu, cả hai đều được dịch là nhân. Cặp từ 
nhân quả: kãraụa-kărya, tác nhân và thành quả, cái tác thành và quả 
được tác thành; hetu-phala, nhân và kết ứái, như hạt xoài và quả xoài. 
Trong đây, từ hetu chi nhân hay nguyên nhân theo khái niệm phổ 
CỊuật; kărana chi nguyên nhân theo khái niệm cá biệt.

Săc -  trong sắc uân, và 10 sắc xứ, là từ phổ quát, chi tất cả sắc pháp; 
sắc xứ, đối tượng của mắt, là từ cá biệt. Ht. 
đoạn này không có trong bản Phạn và Cđ.
7 Vyãkhyã: Đối với người chưa biết -  chưa có trí, tức là người mà kiến 
và tu đạo chưa sanh khởi, thì các lậu như tham v.v, những thứ bị diệt 
trừ bời kiên và tu đạo, sẽ sanh khởi. Vì ữí gây chướng ngại cho sự 
phát khởi của các lậu. Trí ấy được nó bao hàm trong kiến và tu đạo.
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Chương 4: Nhân duyên quả 

hữu vi duy chỉ trừ tự thể nó ra, các pháp hữu vi còn lại là 
năng tác nhân của nó?8

Nên biết khi cái này đang phát sanh mà cái kia có mặt 
nhưng không gây chướng ngại, thì cái đó được lập làm 
năng tác nhân. Nếu, khi cái này sanh khởi, cái kia có thể 
gây chướng ngại nhưng nó không gây chướng ngại, thì nó 
có thể được lập làm năng tác nhân. Cũng như người dân 
trong nước, vì quốc chủ của mình không gây tổn hại cho 
mình, thảy đều nói rằng “Chúng ta nhờ bởi quốc chủ mà 
được an lạc.”

Nếu nó là cái không có khả năng gây chướng ngại cho sự 
phát sanh của cái kia, dù cho không gây chướng ngại, làm 
sao nó có thể làm nhân? Vả, như Niết-bàn, và các pháp vô 
sinh, đối với sự sanh khởi của tất cả pháp hữu vi, hoặc như

8 Do định nghĩa nêu trên: Cái mà khi có mặt nhưng không cản trờ sự 
phát sanh của cái khác, cái đó là năng tác nhân. Trí, và mặt trời, khi 
hiện diện thì gây cản trở, sao có thể là năng tác nhân, để nói tất cả 
pháp hữu vi đều là năng tác nhân? Vyãkhyã: đối với sự sanh khỏi các 
lậu thì ứí tuệ không phải là năng tác nhân, đôi với sự phát sanh sự 
thấy nơi vì sao thì ánh sáng mặt trời cũng không là năng tác nhân.
Như vậy điều cần phải nói có thê như vây- đôi với sự phát sanh các 
lậu thì tất cả, trừ pháp có tự thê là tri tuệ, là năng tác nhân, đôi với sự 
chiếu sáng của vì sao thỉ tất cả, trừ những gì mà tự thể là ánh sáng mặt 
trời, là năng tác nhân.
9 Vyãkhyã: Khi các nhân duyên hội tụ, pháp mà tồn tại liên tục được 
gọi là pháp đang phát sanh ịutpadyamãna). Tât cả pháp đang có mặt 
mà không gây chướng ngại cho sự sanh khởi của pháp đang phát sanh 
ấy, chứ không phải sự sanh khởi của tât cả. Khi trí hiện hữu thì các 
lậu không đang phát sanh vì không hội đủ các duyên, vì không có đăc 
các thứ. Vì thiều duyên nên không phát sanh sự thấy ánh sáng của sao; 
đó là điều hợp lý (các lậu không phát sanh vì thiếu duyên chứ không 
phải trí gây cản trờ; không thấy ánh sao cũng vậy). Cho nên xác định 
là tất cả pháp trừ tự thê của nó là năng tác nhân cho các pháp hữu vi.
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dòng tương tục của hữu tình địa ngục V.V., đối với sự sanh 
khởi của các uẩn thuộc vô sắc giới, thảy đều không có 
năng lực gây chướng ngại, dù những pháp ấy tồn tại mà 
như không tồn tại.10

Tuy không có khả năng gây chướng ngại, nhưng cũng làm 
nhân. Như đối với vị quốc chủ không có năng lực, người 
dân vẫn có thể nói lời như thí dụ đã nêu trên.11

Đây là sự thuyết minh có tính cách phổ quát.12 Các năng 
tác nhân được thuyết minh căn cứ tính cách chủ yếu13 mà 
nói chứ không căn cứ sự không có năng lực sản sinh.14

Thiên thứ hai

10 Vyãkhyã: Các pháp như Niết-bàn V.V., tuy tồn tại, đang hiện hữu, 
nhưng không gây chướng ngại cho sự sanh khởi các pháp khác; do đó, 
hiện hữu hay không hiện hữu đều như nhau, đều không có gì sai biệt 
trong khả năng gây chướng ngại.
11 Vyãkhyã: Mặc dù vị quôc chủ không có năng lực để gây áp bức, 
nhưng dân vân có thê nói răng, “Chúng ta an lạc nhân bởi quốc chủ.” 
Thí dụ này muốn nói rằng tuỵ không có khả năng gây chướng ngại 
nhưng Niết-bàn v.v. do vì điều kiện khônậ gây chướng ngại nên cũng 
là năng tác nhân. Vỉ sao các pháp như Niet-bàn tuy hiện hữu mà cũng 
đông như không hiện hữu lại được cho là có tính chất năng tác nhân, 
trong sùng thỏ các thứ không tồn tại iại khônẹ phải là năng tác nhân? 
Vì cái không thật thì không thê làm thí dụ. Đoi với vị quốc chủ không 
hê tôn tại thì nhân dân không thê nói rằng “Chúng ta an lạc nhân bời 
quôc chủ.” Hoặc nói, “Chúng ta không an lạc nhân bởi sùng thỏ.” 
Không thể nạn vấn như vậy.
12 sãmãnyenaiva nirdeẳah.
13 8§ thắng; pradhãna: cái chủ yếu, trọng yếu, thù thắng, tối thắng. 
Vyãkhyã: Cái gì chủ yếu, cái đó là năng tác nhân. Nói chủ yếu
(pradhãna), là hàm nẹhĩa tất cả, vì vậy tụng nói, “trừ tự dư năng tác.”
14 Ht. chuyên mệnh đê khăng định trong Phạn văn: sa uípãdane 'pi 
samarthah, thành mệnh đề phủ định: 3ìrMẼiý] không phải không có 
lực sinh. Cđ. “không những không cản mà còn có năng lực làm phát 
sinh.” Vyãkhyã: yo hi pradhãna janakah sa kãranahetuh, cái chủ yếu 
là năng sanh, cái đó là nhân năng tác.

406



Như mắt và sắc đối với sự sanh khởi của nhãn thức; như 
thực phẩm đối với cơ thể; như hạt giống đối với chồi non 
các thứ.15

Có người vấn nạn: Nếu tất cả các pháp là nhân cho tất cả 
các pháp khác, vì chúng có mặt mà không gây ra sự 
chướng ngại nào, vậy sao các pháp không sanh khởi đồng 
loạt?16 Như khi [một người] sát sanh, vì sao tât cả những 
người khác không đồng tội sát?

Vấn nạn này không đúng. Do bởi tính cách không gây 
chướng ngại nên tất cả các pháp được thừa nhận là năng 
tác nhân, chứ không phải do lực tác động trực tiêp trong 
sự sinh.17

Luận sư khác nói: Các năng tác nhân đều có lực năng tác 
để sanh ra quả. Mà Niết-bàn V.V.. làm sao có lực năng tác 
cho sự phát sanh nhãn thức?

Ý thức lấy Niết-bàn làm đối tượng sở duyên mà khởi sanh; 
hoặc sanh thiện hoặc sanh ác. Do ý thức này mà sau đó 
nhãn thức tuần tự khởi sanh hoặc thiện hay ác, vì lần lượt 
làm nhân cho nhau. Cho nên Niểt-bàn có lực nặng tác cho 
nhãn thức sanh khởi. Các pháp khác cũng chuẩn theo đây 
mà biết, đều tuần tự có lực phát sanh ,18

Chương 4: Nhân duyên quà

15 Thực phẩm chủ yếu hay trọng yếu, vì nó là công năng tạo ra thân 
thể. Hạt giống là cong năng chủ yếu cho mầm, cọng các thự.
16 Câu hoi được nêu, do suy lý: Có nhân tất phải có quả. Tất cả các 
pháp đang hiện hữu đều là nhân, sao không đông loạt sanh quả 
(Vyãkhyã).

Vyãkhýã: Vì nó không tác động trực tiếp nên nỏ không có tính cách 
tác nhân, do đó không có sự phát sanh đông loạt. Không phát sinh, vì 
không hội tụ các duyên. Nó không liên hệ đến tội sát sinh, vì không 
tác động. Ai có tác động thì kẻ ấy đông tội sát.
18 Vyãkhyã: Địa ngục các thứ cũng có năng lực tác động trong sự sanh
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Thiên thứ hai

Như vậy đã nói xong đặc tỉnh của năng tác nhân.

2. Câu hữu nhân

Đặc tính của câu hữu nhân là gì?

Câu hữu, hỗ tương quả,
Như đại, tưởng, sở tướng,
Tâm tùy chuyển với tâm.19

Những pháp nào hỗ tương làm sĩ dụng quả thì các pháp ấy 
hỗ tương làm câu hữu nhân. Đặc tính của chúng như thế 
nào? Như bốn đại chủng hỗ tương đối đãi làm câu hữu 
nhân.20 Cũng vậy, các tướng21 là câu hữu nhân cho pháp 
sở tướng, tâm cho các pháp tùy chuyển theo tâm cũng hỗ 
tương làm nhân.

Theo ý nghĩa như vậy, do vì là quả hỗ tương, tất cả các 
pháp hữu vi, tùy theo sự thích ứng, đều là câu hữu nhân.

khởi của các uẩn phi sắc. Vì sao? Ý thức thiện duyên đối tượng là địa 
ngục mà sanh khởi, nệhĩ rằng, “Hỡi ôi, địa ngục, ngạ quỷ này thật là 
cực kỳ thông khô”, tiêp theo đó, do bời gia hành tu an trụ nơi giới mà 
phát sanh định vô săc và tái sanh vô sắc giới.
19 sahabhũrye mithahphalãh\ bhũtavac
cittacittãnuvartilaksanalaksyavat\\Sữ\\ Ht. ỷOÀIẼP/rtẼ

Ệậ. Cđ.
20 Ti-bà-sa 16 (tr.82al8): th ể  của bốn đại chủng, hoặc thiên tăng hoặc 
không thiên tăng; khi địa là nhân câu hữu cho ba đại kia, thì ba đại này 
là nhân câu hữu cho địa. Không quan hệ gì đến sắc sở tạo được sanh 
bời địa. Vì hết thảy pháp làm nhân cho cái khác không quan hệ gì đến 
tự tánh và thể đồng loại. Vyãkhyã: có những pháp câu hữu nhưng 
không phải là câu hữu nhân (sahabhuvo na tu sahabhũhetuh), như sắc 
sở tạo, xanh V.V., câu hữu với các đại chủng nhưng không hỗ tương 
làm câu hữu nhân.
21 samskriíalaksanãni, các tướng hữu vi.
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Pháp với tùy tướng không là kết quả lẫn nhau.22 Nhưng 
pháp làm câu hữu nhân cho tùy tướng, chứ tùỵ tướng 
không làm câu hữu nhân cho pháp; vấn đề này cần được 
biện giải.23

Pháp nào gọi là tùy chuyển theo tâm?24

Tâm sở, hai luật nghỉ,
Tâm, các tướng của tâm,
Là pháp tùy tâm chuyển25

Tất cả pháp tương ưng với tâm, hai loại luật nghi là tĩnh lự 
và vô lậu, tướng sanh các thứ của các pháp ây26 và của tâm; 
những pháp như vậy đêu là pháp tùy tâm chuyên. Vì sao 
gọi những pháp này là tùy tâm chuyên?

Do thời, quả, thiện các thứ.

Nói một cách tổng quát do thời gian, quả các thứ, thiện các 
thứ cho nên nói pháp này gọi là tâm tùy chuyên.

Chương 4: Nhân duyên quả

22 vinãpi cãnyonyaphalatvena dharmo ‘nulaksanãnãm sahabhũheíuh, 
tuy không có tính chất quả hỗ tương, nhưng pháp là nhân câu hữu cho 
các tùy tướng. Quang ký (113c7): Nếu định nghĩa câu hữu nhân là do 
quả ho tương, thì pháp với tùy tướng không pháp là quả hỗ tương. Bời 
vì, mặc dù tày tướng là quả của pháp, nhưng pháp không phải là quả 
của tùy tướng. Do đó (luận nói, theo văn Ht.) “không là kêt quả lân 
nhau.”
23 M M  ưng biện; upasamkhyâtavyam', Vyãkhyã: cần biện giải thêm 
quan điêm của Đại luận -  Ti-bà-sa. Quang ký: Luận chủ nêu khuyêt 
điểm ừong định nghĩa của Hữu bộ theo đó những cái hô tương là quả 
đều là câu hữu nhân.
24 'lL'liÌfậậ/Ế tâm tùy chuyển pháp, cittãnuvarttino dharmãh.
25 caittã dvau samvarau tesãm cetaso laksanãni ca I cittãnuvarttinah... 
/5 ĩac/ Ht. ,ùfíí - t m  Cđ.
26 Tướng sanh v.v. của các pháp ấy: bốn tướng của các tâm sở và hai 
luật nghi.
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Vả, do thời: Pháp này đồng với tâm cùng một sanh, cùng 
một trụ, cùng một diệt và cùng thuộc trong một thời.27

Do quả các thứ: Pháp này đồng với tâm cùng một quả,28 
cùng một dị thục và cùng một đẳng lưu. Nên biết trong 
đây từ một trước hàm nghĩa câu hữu; từ một sau hàm 
nghĩa cộng đồng,29 nghĩa của chúng không giống nhau.

Do thiện các thứ: Pháp này cùng tính chất thiện, bất thiện 
và vô ký với tâm.

Do đó mười nguyên nhân30 này chúng được gọi là tâm tùy 
chuyển.

Trong đó tâm vương làm câu hữu nhân chí ít cho 58 pháp. 
Đỏ là, 10 đại địa pháp, 40 bản tướng của chúng, cùng với 
4 bản tướng và 4 tùy tướng của tâm. Lại nữa, trong 58 
pháp nếu trừ 4 tùy tướng của tâm, còn 54 là câu hữu nhân 
cho tâm.

Thiên thứ hai

27 Đồng nhất t h ờ i  gian, có bổn. Thuận chính lý 15 (418b): Đồng nhất 
sanh, đồng nhất trụ, đồng nhất diệt, đù để biết là đồng nhất thời gian, 
cần gi thêm cái thứ tư: cùng thuộc một thời? Để nhấn mạnh rằng pháp 
âỵ cụng vợi tâm khônệ tách rời nhau cả ừong quá khứ vậ vị lai. Hoặc 
để hiển thị các pháp bat sinh, cũng là pháp tùy tâm chuyển, không tách 
rời tâm.
28 Vyãkhyă: Q uả ờ đây là  quả sĩ dụng ịpurusakăraphalam) và quả ly 
hệ (visamyogaphalam); bởi vì quả dị thục và đẳng lưu
(vipãkaphalanisyandayoh) được kể riêng. Quả tăng thượng 
(adhipatiphalam) không được kể đến vì nó chung cho tất cả.
29 pũrvakas tv ekasabdah sahãrthe veditavyah. Từ một trước, trong 
đồng một thời gian; từ một sau, trong đồng một quả. Thuận chánh lý 
ibid.: Nên biết, trong đây, đồng một thời, chì rõ y nghĩa câu hữu; đong 
một quả, chi rõ nghĩa cộng đồng (hợp tác).
30 Mười nguyên nhân: 4 th ờ i ,  ba quả, và 3 tánh.
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Chương 4: Nhân duyên quả 

CÓ thuyết khác nói: Chỉ có 14 pháp làm nhân cho tâm: 10 
đại địa và 4 bản tướng của tâm. Thuyết này không được 
tán thành.31 Vì sao? Vì trái với Phẩm loại túc luận. Luận 
này nói: “Hoặc có trường họp khổ đế lấy hữu thân kiến 
làm nhân, chứ không làm nhân cho hữu thân kiến. Đó là, 
các khổ đế nhiễm trong đó trừ hữu thân kiến vị lai và 
những pháp tương ưng với nó là sanh, lão, trụ, vô thường. 
Hoặc khổ đế lấy hữu thân kiến làm nhân và nó cũng là 
nhân của hữu thân kiến. Đó là trừ các pháp đã kể.”32

Có luận sư khác không đọc câu ‘và những pháp tương ưng 
với nó’.

Luận sư Tì-bà-sa ở Ca-thấp-di-la nói: “Bản văn kia nhất 
định phải đọc như vậy. Hoặc chuẩn theo nghĩa mà biết là 
câu văn còn nữa.”33

Pháp mà làm nhân với tư cách là câu hữu, pháp đó nhất 
định câu hữu;34; hoặc có trường hợp tuy câu hữu, nhưng

31 Cđ. Tì-bà-sa không chấp nhận quan điểm như vậy0 Quang kỷ:
Luận chủ bác bỏ thuyết thứ hai.
32 Phẩm loại 13 “Thiên vấn phẩm”, tr. 745a29-b5: Trong bốn Thánh 
đế, có bao nhiêu lấy hữu thân kiến (satkãyadrsti') làm nhân mà không 
phải là nhân của hữu thân kiến? Hai Thánh đế không lấy hữu thân 
kiến làm nhân, cũng không làm nhân cho hữu thân kiến. Hai Thánh đế 
cần phân biệt, v ề  khổ đế. a. Hoặc lấy thân kiến làm nhân nhưng 
không làm nhân cho hữu thân kiến: các khổ đế nhiễm ô trong đó trừ 
các tùy miên quá khử và hiện tại thuộc loại kiến khổ đoạn, và khổ đế 
câu hữu và tương ung với chúng... cũng trừ hữu thân khiến vị lai và 
khổ đế tương ung với nó; và cũng trừ hữu thân kiến vị lai và pháp 
tương ưng với nó, sanh, lão, trụ, vô thường....”
33 Ht. arthato vaivam boddhavyam, xét theo ý nghĩa, cần 
phải giác tri, cần được cảnh giác cho biết (là có câu văn) như vậy. Cđ.

cần nhớ lại câu văn ấy.
34 Vyãkhyã: các tâm sở và các tướng hữu vi khi chúng là nhân câu hữu
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nó làm nhân không phải với tư cách là câu hữu nhân. Đó 
là:
1. Mỗi tùy tướng quan hệ với bản pháp.35
2. Các tùy tướng quan hệ với nhau.36
3. Các tùy tướng của pháp tùy tâm chuyển, đối vói tâm.37
4. Các tùy tướng này quan hệ qua lại với nhau.
5. Tât cả câu sanh, sở tạo hữu đôi38 quan hệ qua lại nhau.
6. Một phân ít câu sanh, tạo săc vô đôi39 quan hệ qua lại 
với nhau.
7. Tất cả câu sanh tạo sắc cùng với các đại chủng quan hệ 
qua lại với nhau.40
8. Tất cả câu sanh, đắc và sở đắc41 quan hệ qua lại với 
nhau.

Các pháp như vậy V .V., tuy gọi là câu hữu nhưng không 
làm nhân với tư cách là câu hữu nhân, vì chúng không

Thiên thử hai

của tâm thì chúng cộng tồn với tâm.
35 Vyãkhyã: dharmasya jãtijãtyãdĩni sahabhũni na sahabhũhetunã 
hetuh viprakrstatvãt/ jãtyădisu hi tesãm vyãpãro na dharmel Các tùy 
tướng như sanh sanh v.v. chúng cộng tồn với bản pháp nhưng không 
làm nhân với tư cách là câu hữu nhân. Chúng chi có tác dụng trong 
các bản tướng như sanh v.v. chứ không trong bản pháp.
36 Vyãkhyã: Các tùy tướng cùng tôn tại với nhau nhưng không làm 
nhân với tư cách là câu hữu nhân cho nhau.
37 Câu hữu với tâm, nhưng không là câu hữu nhân.
38 Sắc sở tạo thuộc loại hữu đối (sapratigha-upădăyarũpa), bao gồm 
sắc-thanh-hương-vị-xúc trong 8 chất thể cực vi (dravya-paramãnu).
39 Săc sờ tạo thuộc loại vô đối (apratigha-upãdãyarũpa) bao gồm luật 
nghi tũih lự và vô lậu (dhyãna-anãsrava-sanrvara), và 7 tự tánh vô 
biêu (saptavidhãvịịnaptisvabhãva).
40 Các sờ tạo sắc, gồm cả hữu đối và vô đối, cùng trai tại với các đại 
chủng của chúng, nhưng không là câu hữu nhân cho các đại chủng 
này.
41 prãptayas ca sahạịãh prãptĩmaíah, đắc và pháp sở hữu đắc cùng lúc 
sanh khởi.
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Chương 4: Nhân duyên quả 

đồng một quả,42 đồng một dị thục và đồng một đẳng lưu. 
Đắc và sở đắc không nhất định cùng hoạt động; hoặc vì 
trước hoặc sau hoặc câu sanh.

Tất cả điều đó có thể là như vậy.43 Thế nhưng, trong sự hỗ 
tương sanh khởi của nhân và quả được thế gian công nhận, 
như hạt giống và chồi non các thứ, chưa từng thấy nhân 
quả đồng thời như vậy. Điều này cần được giải thích: làm 
thể nào trong một tụ, các pháp cùng câu khởi lại có ý 
nghĩa nhân quả?44

Há không phải chúng ta thấy rằng45 ngọn đèn và ánh sáng, 
chồi46 và bóng, cũng đồng thời làm nhân, làm quả47?

Điều này cần phải giải thích rõ.48 Đó là, vì ngọn đèn làm 
nhân cho ánh sáng, hay có các nhân duyên hòa họp đã 
phát sanh trước đó làm cho ngọn đèn và ánh sáng cùng 
khởi? Có một vật khác ngăn che làm cho bóng xuất hiện, 
sao nói bóng này lẩy chồi làm nhân ban đầu?49

42 Vyãkhyã: bởi vì chủng không cùng một sĩ dụng quả với cái sờ hữu 
đắc, như cây và chồi non, vì dòng chảy (tương tục) khác nhau.
43 Quang ký: Kinh bộ chất vấn.
44 Vyãkhyã: hạt giống trước, rồi sau đó mới chồi; gõ trước rồi sau đó 
mới có tiếng.
45 Hữu bộ giải thích.
46 ankura, cũng có thể đọc là angula: ngón tay. Cđ. không đọc từ này.
47 Vyãkhyã: Đây muốn nói đến quan hệ nhân quả. Ngọn đèn phát ra 
ánh sáng, không tạo ra bóng tối; cây đang tồn tại dưới ánh nắng tạo ra 
bóng râm. Ở đây, ngọn đèn làm nhân cho ánh sáng câu sanh; giống 
như vậy, cây làm nhân cho bóng râm.
48 Phản chứng bời Kinh bộ.
49 sacchãyasyãrikurasyotpattau hetur: do có sự nảy sanh của chồi mà 
có nhân của bóng, (chồi lú cao đến đâu thi bóng cũng dài theo: nhân 
quả cùng sinh). Cđ. không có chi tiết này. Ht. dịch và diễn ý. Quang 
ký (117b09). Mặt trời mọc, rọi phía đông của chồi cây. Phía đông này
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Đạo lý không phải vậy. Vì còn tùy thuộc vào có, không.50 
Các nhà thiện xảo về Nhân minh luận cho rằng đặc tính 
của nhân quả là “nếu cái này (a) có hoặc không; lệ thuộc 
bởi đó mà cái kia (b) có hoặc không. Cái này (a) nhât định 
là nhân, và cái kia (b) nhất định là quả”.51 Trong các pháp 
câu hữu, một pháp có thì tất cả có, một pháp không thì tất 
cả không. Lý nhân quả là như vậy.

Nhân quả cùng khởi, theo lý, cũng có thể như vậy. Làm 
thế nào có thể nói nhân quả có quan hệ hỗ tương nhau?52

Lý do như đã nói ở trên; không có gì mâu thuẫn cả53

Thiên thứ hai

có một vật khác nữa che ánh sáng, mặt tây của chồi tự nhiên có bóng 
hiện. Cực vi phía đông của chồi tuy che ánh sáng mà không hiện ảnh. 
Cực vi phía tây chồi không che ánh sáng mà có bóng hiện. (Vậy, bóng 
hiện do các cực vi phía đông, hay các cực vi phía tây?) Neu nói bóng 
này phát sanh từ bên đông (do các cực vi phía đông, bóng hiện và ngả 
về phía tây), nhưng trung gian (giữa cực vi đông và tây) đã bị cách bời 
vô lượng cực vi, làm sao sanh (làm sao bóng do cực vi đông sanh vượt 
qua trung gian này để hiện phía tây)? Nếu nói sanh từ bên phía tây (do 
cực vi tây); ở đó nắng không rọi đến làm sao hiện bóng? Như vậy, 
bóng ấy không phải do chồi củng sanh chung sát-na làm nhân, mà do 
chồi thuộc sát-na trước sanh, bóng cùa chồi thuộc niệm sau tự nhiên 
đồng thời cùng khởi. Vậy đâu có thể nói bóng này lấ^ chồi làm nhân.
50 Giải thích của Hữu bộ. Quang ký\ tự thê của quà tốn tại hay không 
tồn tại tùy thuộc nhân tồn tại hay không tồn tại.
51 Khi có (a) thì có (b); vậy, (a) là nhân và (b) là quả.
52 Kinh bộ chất vấn.
53 Hữu bộ giải thích. Vyãkhyã: Như mắt câu sanh với nhãn thức làm 
nhân cho sự sanh khởi của nhãn thức. Nhung làm thế nào mà nói hỗ 
tuơng làm nhân? Nhãn thức không phải làm nhân cho mắt. Ý nói là 
tùy thuộc vào có tồn tại hay không tồn tại. Nghĩa là xét về tồn tại và 
không tồn tại của tâm, căn cứ vào sự tồn tại hay không tồn tại của các 
tâm sở v.v... mà biết được các nhân của tâm.
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Nếu vậy,54 như những điều đã nói ở trước thì các tạo sắc55 
khônẹ thể tách rời nhau, cùng làm nhân cho nhau. Thế thì, 
tạo sắc và các đại chủng, tùy tướng của tâm các thứ cùng 
với tâm, pháp các thứ đều không tách rời nhau, cùng làm 
nhân cho nhau. Neu nói, như nói ba cây gậy đứng nương 
vào nhau, nghĩa các pháp câu hữu nhân quả cũng được 
hình thành như vậy.

Điều này cần phải suy xét. Như vậy, phải chăng do ba cây 
gậy cùng nương vào nhau mà đứng vững hay do sự liên 
kết các nhân duyên ở trước tạo thành sức mạnh khiển ba 
cây gậy cùng trụ? Lại nữa, trong đó lại còn có sợi dây, cái 
móc, đất các thứ liên kết lại khiến cho ba cây gậy đứng 
vững. Ở đây cũng còn các nhân khác, như đồng loại nhân 
v.v... Vì thê, nghĩa của câu hữu nhân được xác lập.

Như vậy đã nói xong đặc tính câu hữu nhân.

3. Đồng loại nhân

Đặc tính của đồng loại nhân như thế nào?

Đồng loại nhân: tương tợ.
Tự bộ, địa, sanh trước;
Đạo chỉn địa lần lượt;
Duy đang thẳng ỉà quả.
Gia hành sanh cũng như vậy.
Văn, tư ểsở thành các thứ.56

Chương 4: Nhân duyên quả

54 Kinh bộ nạn vấn. Nếu nói trong khi một cái tồn tại thì tất cả tồn tại; 
tất cà tồn tại thì một tồn tại, đó là nhân quả hỗ tương?
55 Sắc, thanh, hương, vị, xúc.
56 sabhãgahetuh sadrảãh svanikãyabhuvo 'grạịãhị anyonyam 
navabhũmistu mãrgah samavisistạyohị 152II prayogạjãstayoreva 
srutacintãmayãdikãh\53ab\ Ht. Ềi ỉ i  H ệậA ỈẾ

Cđ. m m m m u
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Đồng loại nhân tức pháp tương tợ57 này làm đồng loại 
nhân cho pháp tương tợ kia.58 Đó là, năm uân thiện hỗ 
tương làm đông loại nhân cho năm uân thiện. Năm uân 
nhiễm ô hỗ tương làm nhân đông loại cho năm uân nhiêm 
ô.

(1) Vô ký đối YỚi vô ký, quan hệ vói nhau trong năm uẩn, 
nên biết, cũng vậy.59

(2) Có thuyết nói, ừong các uẩn tịnh vô ký, năm là quả của 
sắc, bốn không phải nhân của sắc.60

(3) Thuyết khác nói: Năm uẩn là quả của bốn uẩn; sắc 
không phải là nhân của bốn.61

Thiên thứ hai

m&mm
51sadrsa.
58 Ti-bà-sa 17, 85b27: Thiện căn phát sanh trước làm đồng loại nhân 
cho thiện căn sanh sau cùng với các pháp tương ưng cùa nó thuộc 
cùng giới địa. Thiện căn quá khứ làm đồng loại nhân cho thiện căn vị 
lai và hiện tại cùng với pháp tương ung của nó thuộc cùng giới địa. 
Thiện căn hiện tại làm đồng loại nhân cho thiện căn vị lai cùng với các 
pháp tương ưng của nó thuộc cùng giới địa.

Quang ký: Năm uẩn thiện và nhiễm hỗ tươnạ làm nhân cho nhau, 
không có những giải thích bất đồng, về năm uẩn vô ký, có bốn thuyết 
khác nhau. Đây là thuyết thứ nhât.
60 Vyãkhyã: sắc vô ký, chi sắc uẩn vô ký, làm đồng loại nhân cho 5 
uẩn. Vì tính chất thù thắng mà 4 uẩn như thọ V.V., không làm đồng 
loại nhân cho sắc uẩn. uẩn có đặc tính thù thắng không được cho là 
đồng loại nhân cho uẩn có đặc tính yếu hơn, vì Phật nói: pháp có đặc 
tính thù thắng làm đồng loại nhân cho pháp đồng đẳng và thù thắng. 
Xét về khả năng tạo tác thì sắc thiện bất thiện chính là đồng đẳng và 
thù thắng cho nên nói 4 uẩn là đồng loại nhân cho sắc uẩn. Tì-bà-sa 
18, ibid., thuyết thứ ba: “Cỏ thuyết nói, sắc uân vô phú vô ký làm 
đồng loại nhân cho bốn uẩn vô phú vô ký mà không làm đồng loại 
nhân cho sắc uẩn vô phú vô ký. Vì pháp hơn không làm nhân cho 
pháp kém.”
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Chương 4: Nhân duyên quả

(4) Một thuyết nữa cho rằng, sắc và bốn uẩn không hỗ 
tương làm nhân cho nhau.62

Lại nữa, một thân người trải qua mười giai đoạn. Giai 
đoạn ỵết-lặc-la làm đồng loại nhân cho cả mười giai 
đoạn6 . Chúi giai đoạn còn lại từ át-bộ đàm, mỗi một giai 
đoạn, đều trừ giai đoạn đầu ra, làm đồng loại nhân cho các 
giai đoạn tiếp theo. Nếu trong thân đồng loại khác64 thì

61 Ti-bà-sa 18 ibid., thuyết thứ hai: “Có thuyết nói, bốn uẩn vô phú vô 
ký làm đồng loại nhân cho sắc uẩn vô phú vô ký. sắc uẩn vô phú vô 
ký không thể làm nhân cho bốn uẩn vô phú vô ký, vì kém hơn.”
62 Hai thuyết (3) và (4) không được đề cập trong bản Phạn và Cđ. 77- 
bà-sa 18 ibid., thuyết thứ tư: “Có thuyết nói, bốn uẩn vô phú vô ký 
không làm đồng loại cho sắc uẩn vô phủ vô ký. sắc uẩn vô phú vô ký 
cũng không làm đồng loại nhân cho bốn uẩn vô phú vô ký. Vì thế 
dụng yểu kém của mỗi loại khác nhau.”
63 Mười giai đoạn của một đòi người: (a) 5 giai đoạn trong thai; 1. 
kaỉala ($|ỆỊj M yết-lặc-lam, thọ thai, như váng sữa, 2. arbuđa (ịrintỏ
II  át-bộ-đàm), như sữa đặc, 3. pesĩ (llrlP bế-thi), cục huyết, 4. ghana 
(in ^3 yết-nam), tượng hình, 5. praảãkhyavasthăh ( l ị  ịH bát-la- 
xa-khư), đầy đủ 5 chi. (b) 5 giai đoạn ngòài thai: sơ sinh, đồng tử, 
thiếu niên, trung niên và già.
64 Vyãkhyă: Trong chúng đồng phần (= thân đồng loại) khác khi sanh 
mạng con người xuất hiện thì mười giai đoạn làm đồng loại nhân cho 
mười giai đoạn. Giai đoạn già yếu làm đồng loại nhân cho mười giai 
đoạn khác. Trong một sát-na, già yếu làm đồng loại nhân cho giai 
đoạn già của đời sống ấy trong một sát-na khác, cần biết rằng giai 
đoạn cuối cùng làm đồng loại nhân cho mười giai đoạn của đời sống 
khác như yêt-lặc-lam v.v... Ti-bà-sa 18, tr. 27b24, bình luận: “Mười 
giai đoạn của thân khác (đời trước), mỗi giai đoạn đều làm đồng loại 
nhân cho 10 giai đoạn của thân khác ấy, .và cũng làm đồng loại nhân 
cho 10 giai đoạn của thân này. Mười giai đoạn của thân này, mỗi một 
giai đoạn đều làm đồng loại nhân cho 10 giai đoạn của thân này và 
thân khác. Vì pháp đã sanh thuộc giai đoạn cuối cùng làm đồng loại 
nhân cho pháp chưa sanh thuộc giai đoạn đầu tiên. Cũng vậy, các sắc 
ngoại giới quan hệ với nhau làm đồng loại nhân, theo như lý mà suy
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trong 10 giai đoạn, từng giai đoạn đều làm đồng loại nhân 
cho mười giai đoạn. Ngoài trường họp này, các thứ khác 
như lúa mạch, bắp, v.v... tự loại đối với tự loại cũng do 
đây mà biết.65

Nếu không chấp nhận sắc làm đồng loại nhân cho sắc66 thì 
quan điểm ấy trái với văn cú của Bản luận đã nói.

Bản luận nói rằng: “Đại chủng quá khứ, làm nhân và cũng 
làm tăng thượng cho đại chủng vị lai.”67

Phải chăng tất cả các pháp tương tợ có thể nói thảy đều 
làm đồng loại nhân cho pháp tương tợ.

Không đúng. Vì sao?

Bộ nào, địa nào chỉ làm nhân cho bộ đó địa đó, nên nói là 
“tự bộ tự địa”.68 Bộ gồm có năm bộ: kiến khổ sờ đoạn cho

biết.”
65 Vyãkhyã: Lúa mạch ịyava) (ngũ cốc) làm đồng loại nhân cho lúa 
mạch (ngũ cốc) chứ không làm đồng loại nhân cho lúa gạo (sãli), lúa 
gạo làm đồng loại nhân cho lúa gạo chứ không làm cho lúa mạch (ngũ 
cốc). Căn cứ đó mà nói rằng, có tính chất đồng loại nhân ờ chính nơi 
thân tương tục cùng loại vô ký của nó, chứ không ở thân tương tục 
khác, vì không tồn tại khả năng sanh sản.
66 Quang ký: Các vị Thí dụ bộ không thừa nhận sắc pháp làm đồng 
loại nhân cho sắc pháp.
67 Phát trí 13, tr. 85bl9. Vyãkhyã: Vì không đồng thời tồn tại nên 
không làm câu hữu nhân, vì không có tính chất tâm và tâm sờ nên 
không làm tương ung nhân, vì không có tính phổ biến nên không làm 
biến hành nhân, vì tính vô ký nên không làm dị thục nhân. Do đó, làm 
đồng loại nhân. Quang ký (118c 13): Bản luận nói nhân tức nhân 
duyên Ọietupratyaya), ở đây là đồng loại nhân chứ không phải bốn 
duyên kia; nói tăng thượng, tức tăng thượng duyên
(|adhipatipratyaya). Do vậy, biết rằng Luận ấy nói sắc cũng làm đồng 
loại nhân cho sắc.
68 Thích từ kệ tụng; svanikăyabhuvah.
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đến tu SỞ đoạn.69 Địa gồm có chúi địa: dục giới kể chung 
là một; tĩnh lự và vô săc kê là tám.

Trong đây, những gì thuộc kiến khổ sở đoạn trở lại làm 
đông loại nhân cho những gì thuộc kiên sở đoạn chứ 
không làm nhân cho những pháp khác.

ở  trong đó, mỗi một pháp trong dục giới địa trở lại làm 
đông loại nhân cho môi môi pháp trong dục giới. Sơ tĩnh 
lự địa làm nhân cho sơ tĩnh ỉự địa, cho đến hữu đảnh địa 
làm đông loại nhân cho hữu đảnh địa. Khác địa thì không 
thể hỗ tương làm nhân được.

Vả lại, chúng không là tất cả pháp.70

Thế thì pháp nào?

i. Vị lai không có đồng loại nhân
Những cái đã sanh trước.71 Chỉ có những pháp đã sanh 
trước làm đồng loại nhân cho pháp tương tợ về sau đã 
sanh và chưa sanh.72

69 Bốn bộ thuộc kiến sở đoạn: khổ, tập, diệt, đạo; và một thuộc tu sở 
đoạn.
70 Vyãkhyã: Nếu pháp tương tợ làm đồng loại nhân cho pháp tưong tợ, 
như vậy phải chăng pháp được sanh sau cũng làm đồng loại nhân cho 
pháp được sanh ữước; pháp câu sanh cũng làm đồng loại nhân cho 
pháp câu sanh; pháp vô sanh cũng làm đồng loại nhân cho pháp vô 
sanh? ơ  đây, Luận nói: không phải là tất cả.
71 Thích từ trong tụng văn, agrạịãh, Hán: tiền sanh. jtífỂĩ.
72 Phạn bản và Cđ. thêm chi tiết: anãgatã naiva sabhãgaheíuh, “vị lai 
nhất định không có đồng loại nhân”; chi tiết này không có trong Ht. 
Vyãkhyã: Quá khứ làm đồng loại nhân cho quá khứ, hiện tại. Thuộc 
quá khứ, những cái sanh trước làm nhân cho cái sanh sau. Quá khứ và 
hiện tại làm đồng loại nhân cho vị lai. Nhưng, những gì thuọc vị lai 
không làm đông loại nhân cho vị lai. Do đó nên hiểu răng vị lai không 
có đồng loại nhân.
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Do đâu biết?73

Vì Bản luận đã đề cập. Như luận Phát Trí nói: “Những gì 
là đồng loại nhân? Thiện căn đã sanh trước làm đồng loại 
nhân cho thiện căn sanh sau74 và những pháp tương ưng 
với nó trong cùng giới địa.” Cũng vậy, quá khứ làm nhân 
cho hai đời khác; quá khứ và hiện tại làm nhân cho vị lai 
v.vỗ, cũng nên quảng diễn như thế.76

1. Nhưng,77 chính Luận ấy đặt câu hỏi:78 “Nếu pháp này 
làm nhân cho pháp kia, thì có khi nào pháp nàỵ không làm 
nhân cho pháp kia chăng?” Và chính Luận ây đáp răng 
“không khi nào mà không làm nhân.”

a. Ở đây chỉ căn cứ vào ba nhân là câu hữu, tương ưng và 
dị thục nhân79 mà nói bằng ngụ ý, nên không có lôi.80

73 hứa etat ? do đâu biết; Cđ. íítH ííẾ H ^  ? Thừa tiếp đoạn văn Skt. 
trên (vốn không có trong bản Ht.) rồi đặt vẩn đề: căn cứ vào đâu mà 
nói pháp vị lai không làm đồng loại nhân?
74 Tiền sanh ịpũrvotpannã) và hậu sanh (paẳcãdutpannãnãm), đêu chi 
những cái sanh trước và sanh sau thuộc quá khứ. Ti-bà-sa 17 tr. 85c8: 
nói tiền sanh và hậu sanh, trong đó hàm ngụ quá khứ với quá khứ.
75 Hai đòi thuộc vị lai và hiện tại.
76 Phát trí 1, tr. 920cl5. Cf. Ti-bà-sa 17 tí. 85c4. Vyãkhyã: Luận nói: 
“Những gì thuộc quá khứ và hiện tại làm đồng loại nhân cho những gì 
thuộc vị lai”, nhưng không nói những gì thuộc vị lai làm đồng loại 
nhân cho những gì thuộc vị lai. Do đó biêt rằng pháp vị lai không làm 
đồng loại nhân.
77 71-bà-sa 17tr. 86b5: Nếu vị lai không có đồng loại nhân, có sáu vấn 
đề cần được giẩi thích. Quan điềm Tì-bà-sa (ibid. tr. 86cỊ2): không có 
đồng loại nhân trong thời vị lai. Quang kỷ: từ đây trờ xuông, sáu nạn, 
nếu vị lai không có đồng loại nhân: (1) Khônẹ thời nào mà không làm 
nhân. (2) Khổ đế ô nhiễm. (3) Nhân quả tất yeu. (4) Trước không nay 
có. (5) Pháp phi tâm nhân. (6) Nhãn thức nhiêm ô.
78 Phattri 20, tr. 1026bl 8.
79 Ti-bà-sa ibid., ba nhân nầy trong cả ba thời đều cho quả.
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b. Có luận sư cho rằng pháp vị lai đang ở giai đoạn sẽ phát 
sanh nhất định làm đồng loại nhân cho pháp kia.81 Cho 
nên đoạn văn ấy căn cứ giai vị sau cùng82 mà trả lời băng 
mật ý ràng không thời nào mà không phải là nhân.

Điều này không giải thích được nạn vấn. Vì pháp vị lai, 
trước giai đoạn đang chính thức phát sanh, không phải là 
đồng loại nhân, sau đó mới thành đồng loại nhân. Hơn 
nữa, luận Phát Trí hỏi: “Nểu pháp làm đăng vô gián duyên 
cho pháp kia, có khi nào pháp này không phải là đăng vô 
gián duyên cho pháp kia?” Luận ây trả lời: “Nêu khi mà 
pháp này chưa đền lííc phát sanh.” Theo cách lý giải trên84 
thì Luận ấy cũng nên trả lời rằng “không khi nào mà 
không phải là duyên”. Thế nhưng, vì sao trả lời rằng “nếu 
khi mà pháp này chưa sanh cho đên lúc đã sanh”?85

Chương 4: Nhân duyên quà

80 Luận ấy nói, “không thời nào không làm nhân” là cách nói ngụ ý 
(bhisandhivacanãd). Một ừong các giải thích của Ti-bà-sa (ibid. ừ. 
86cl5-c24) cho vấn đề không có đồng loại nhân trong thời vị lai.
81 Ht. ÍỊỄ bi, đại từ phiếm chỉ. Quang ký đọc: ÍIỄẾIIìÍỈ/Ế: pháp đi 
trước sanh tướng; chỉ pháp trong giai đoạn sắp phát sinh.
82 Quang ký: sanh tử vô cùng trong vị lai, gọi là trước từ. Khi nó đạt 
đến sanh tướng, được gọi là giai đoạn tối hậu của vị lai.
83 Luận chủ bác bỏ giải thích b. đối với nạn vân, vê vị lai không có 
đồng loại nhân và đoạn văn của Phát trí. Quang ký (119bl0): “Pháp vị 
lai trước giai đoạn chính thức phát sanh không làm đông loại nhân.
Sau đó cho đến khi có tướng sanh mới thành nhân. Như vậy, trong vị 
lai, có lúc không làm nhân, đầu có thể nói không lúc nào không làm 
nhân.”
84 Theo giải thích b.
85 Nếu cung một ý nghĩa, vì sao cách trả lời khác nhau?
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Nhưng luận sư kia lại giải thích: Vì để nêu rõ hai phương 
diện.86 Như cách nói nơi đây, nơi kia cũng nên như vậy; 
và như nơi kia nói, nơi này cũng giống như thế.87

Hành văn như vậy có giá trị £Ì? Nó chỉ chứng tỏ sự vụng 
về của tác giả. Do đó nên biết cách giải thích thứ nhất là 
đúng.

2. Nếu vậy88 vì sao Phẩm loại túc luận nói: “Hoặc có 
trường họp khổ đế lấy thân kiến làm nhân, chứ nó không 
làm nhân cho hữu thân kiến: đó là các khổ đế nhiễm ô trừ 
thân kiến vị lai và khổ đế tương ưng với thân kiến. Hoặc 
có trường họp khổ đế lấy thân kiến làm nhân, cũng làm 
nhân cho thân kiến: Trừ những pháp nêu trên.”?89

Thiên thứ hai

86 Hai khía cạnh của vấn đề, hai câu ừả lời cho câu hỏi: a. Không bao 
giờ làm nhân, b. Không là nhân khi là vị lai chưa sinh. Cả hai cùng 
một ý.
87 Vyãkhyã: Đối với câu hỏi thứ nhất: Có khi nào không làm nhân? 
Trả lời: không khi nào. Đối với câu hỏi thứ hai: Có khi nào không làm 
đẳng vô gián duyên? Cũng trả lời như vậy: không khi nào. Ngược lại, 
đối với câu hỏi thứ hai về đẳng vô gián duyên, trả lời: nếu khi mà 
pháp này chưa đến lúc phát sanh. Đối với câu hỏi thứ nhất, cũng trả 
lời như vậy. Hai cách trả lời khác nhau, cùng chỉ một ý nghĩa.
88 Quang ký: Nạn vấn thứ hai, về nhiễm ô khổ đế.
89 Đoạn văn đã dẫn trên, xem cht. 32, bốn trường hợp quan hệ thân 
kiến và khô đế; ờ đây dân trường hợp một và ba. Vyãkhyã: Nêu vị lai 
không có đồng loại nhân vì sao thân kiến vị lai được loại trừ? Pháp bị 
loại trừ, đó là pháp lấy thân kiến làm nhân và cũng là nhân cho thân 
kiến, ở  đây vì sao thân kiến vị lai là nhân của thân kiến? Nó không 
phải là câu hữu nhân hoặc tương ưng nhân vì không có tính chât câu 
hữu, không phải là dị thục nhân vì có tính chất vô ký, không phải là 
năng tác nhân vì không được kể đến với thuộc tính chung; do vậy nó 
chi có thể là đồng loại nhân hoặc biến hành nhân. Ở đây, đồng loại 
nhân cũng chính là biến hành nhân. Cho nên nếu thân kiến vị lai 
không là đồng loại nhân cho thân kiến, vì sao nó được trừ ra trong cú 
nghĩa thứ ba? (bốn trường hợp về khổ đế nói trong Phẩm loại được
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Vậy văn kia nên nói: “Trừ khổ đế tương ưng với thân kiến 
vị lai.”90 Giả sử có câu văn như vậy, chuân theo ý nghĩa, 
nên biết là không.91

3. Vậy92 đoạn văn trong Thi thiết túc luận giải thích như 
thế nào? Luận ấy nói, “Hết thảy các pháp được xác định 
trong bốn nghĩa; đó là nhân, quả, sở y và sở duyên.” 93 Nên 
biết, nhản gồm năng tác nhân, câu hữu nhân, tương ưng 
với dị thục nhân.94 Quả gồm tăng thượng quả, sĩ dụng quả 
và dị thục quả.95 Sở y là sáu căn bắt đầu từ mắt v.v... Sở 
duyên là sáu cảnh băt đâu từ săc v.v...

Chương 4: Nhân duyên quả

dẫn).
90 Văn Phẩm loại túc luận dẫn trên: anãgatãnãm satkãyadrstim 
tatsamprayuktam ca duhkhasatyam sthãpayitvă; được đề nghị sửa lại: 
anãgatasatkãyadrstisampraynktam duhkhasatyam sthăpayitvã; ừong 
đó 2 từ tat...ca: và... với nó (Hán: lược bỏ. Vyãkhyã: các nhà 
Tì-bà-sa đề nghị nên sửa lại đoạn văn của Phẩm loại như vậy.Theo đó, 
loại trừ cái tương ưng hữu thân kiến chứ không phải trừ hữu thân kiến. 
Thọ các thứ lấy hữu thân kiến làm câu hữu nhân và tựơng ưng nhân 
chứ không làm đồng loại nhân. Cách đọc hữu thân kiến vị lai là sai.
91 Quang ký\ Giả sử câu văn có thêm hai từ “cập bỉ”; chuân theo 
nghĩa, nên biết là không đúng.
92 Quang ký: Nạn vấn thứ ba, nhân quả tất yếu.
93 catnạke niyatâh, bốn tất yếu, được xác định trong bốn phạm trù. Ht.

Cđ. ír^ Q ii^ /Ẽ E lậi- Dần bởi Ti-bà-sa 17 ừ. 86cl8. 
Vyãkhyã: Một pháp, tất yếu là nhân cho một pháp nào đó; tất yếu là 
quả của một pháp nào đó; pháp (như nhãn căn) tât ỵêu là sở y cho một 
pháp nào đó (như nhãn thức); pháp (như săc), tât yêu là sở duyên cho 
một pháp nào đó (như nhãn thức).
94 Bản Phạn không đề cập năng tác nhân và dị thục nhân. Cđ. chi kê 
tương ưng nhân. Vyãkhyã: không nói đến đồng loại nhân vì khônẸ 
được đinh vị trong trạng thái vị. Không nói đến dị thục nhân, vì bất 
động nghiệp không chấp thọ dị thục trong các cõi thú khác.” - Theo sớ 
giải này, nhân ở đây bao gồm năng tác, tương ưng và câu hữu.

Vyãkhyã: Quả ở đây chi sĩ dụng quả vì là quả của câu hữu và tương
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Thiên thứ hai

4. Nếu vậy96 đồng loại nhân phải là cái trước không mà 
nay có?97

Do chấp nhận như thế nên không có lỗi. Đồng loại nhân 
được ước định trên phần vị chứ chẳng phải trên thực thể.98 
Vì quả là một trạng thái hoạt động, nó là sự tập họp các 
tác dụng lại chứ quả không phải là một hiện thểệ

ii. Vị lai có đồng loại nhăn

Nếu đời vị lai có đồng loại nhân, như dị thục nhân, thi có 
lỗi gì?100 ■

1. Neu ở vị lai có,'thì hẳn Bản luận đã nói rồi.101

ưng nhân. Các nhà Vaibhasika cho rầng: pháp sanh khởi tồn tại trong 
vị lai. Vì vậy điều này mâu thuẫn. Quang ký: Nếu nói vị lai không có 
đồng loại nhân; cho đến giai đoạn đã sanh bấy giờ mới là đồng loại 
nhân, thê thì sao gọi là quyêt định (tât yêu)? Đã nói là quyết đinh, rõ 
ràng vị lai có đồng loại nhân.
96 Quạng ký: nạn vấn thứ tư, về trước không nay có. Trong Luận chi 
nêu bốn nạn vấn; không đề cập nạn vấn thứ năm và sáu.
97 Ti-bà-sa 17, ibid.: “Nếu vị lai không có đồng loại nhân và biến hành 
nhân, mà chỉ có trong quá khứ và hiện tại; hóa ra vốn không có nhân 
mà lại có nhân, vốn không có quả mà lại có quả. Thế thì bác bỏ chủ 
trương tam thế thực hữu rồi.”
98 isyata eva..., Vyãkhyã: Điều đó được Tì-bà-sa thừa nhận, theo đó, 
điều kiện làm đồng loại nhân cho đồng loại nhân là trước đó không 
tồn tại nay tồn tại; chứ không căn cứ yếu tính của thực thể là cái mà 
trước đó không tồn tại nay ton tại. Đồng loại nhân được quan niệm 
như vậy thì không có gì sai lầm.
"íÈIH vị quả và ÌằTpị: thể quả; crvasthãphala, dravyaphala: quả xét 
như là trạng thái hoạt động, và xét như là vật thể tồn tại.
100 Quang ký: Hai nạn vấn cho quan điểm vị lai có đồng loại nhân: 1. 
Phát trí không đề cập; 2. hỗ tương nhân quả.
101 Trả lời của Tì-bà-sa. Luận Phát trí, trong đoạn văn đã dẫn trên.
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Chương 4: Nhân duyên quà 

Bản luận chỉ trình bày các đồng loại nhân có công năng 
dân phát và châp thủ quả, cho nên không có lỗi.102

Không có nghĩa như thế.103 Vì đồng loại nhân dẫn phát 
đăng lưu quả, nói ở vị lai cỏ đồng loại nhân, theo lý ắt 
không phải vậy, vì vị lai không có trước sau.104 Không thể 
nói pháp đã sanh là đăng lưu của vị lai, cũng như pháp CỊuá 

khứ không phải là quả đẳng lưu của hiện tại. Chớ có nhầm 
lẫn quả có trước nhân có sau. Cho nên ở vị lai không có 
đồng loại nhân.

2. Nếu vậy trong vị lai không thể có dị thục nhân. Không 
thể rằng dị thục quả có trước hay đồng thời với nhân, vì 
pháp trong thời vị lai không có trước sau?105

Không có lỗi như thế,106 vì dị thục nhân không tương tợ 
với dị thục quả; đông loại nhân mới tương tự với quả.107

102 Giải thích đoạn dẫn Phát trí, biện minh vị lai có đồng loại nhân, 
chống lại Tì-bà-sa.
103 Trả lời của Tì-bà-sa.
104 Vỵãkhyã: Vì sự phân tán mà trong trạng thái vị lai không thể phân 
biệt răng ‘cái nậy trước cái này sau’. Khi trước sau không tồn tại thì 
không hợp lý để nói cái tượng tợ này là đẳng lưu của cái tương tợ kia. 
Sao lại cho răng: cái đã xuất hiện thuộc quá khứ hoặc hiện tại là đẳng 
lưụ của vị lai? Như quá khứ không là đẳng lưu của hiện tại, cũng như 
thế, cái đã xuất hiện không thể nói là đẳng lưu của cái chưa đến.
105 Vyãkhyã: Trong vị lai, quả trước nhân hay đồng thời đều phi lý. ở  
trạng thái hiện tại, không thể xảy ra trường hợp qua đã phát sanh của 
dị thục nhân mà câu hữu với nhân như câu hữu nhân. Vì trong thòíi vị 
lai không có trước sau. Do tình trạng phân tán, nên không hợp lý để 
chọ rằng ở thời vị lai nhân dị thục trúrơc và quả dị thục sau. Cho nên, 
giông như đông loại nhân, dị thục nhân cũng không có ở vị lai.
06 Vyãkhyã: Tì-bà-sa trả lời. Theo đó, ứong vị lai vẫn có dị thục 

nhân. Quang ký: Luận chủ đáp.
107 Quang ký: Nhân dị thục và quả dị thục không tương tợ nên có trong 
vị lai; đồng loại nhân tương tợ với quả của nó la đẳng lưu nên không
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Nếu không có trước sau thì phải hỗ tương làm nhân. Đã hỗ 
tương làm nhân thì phải hỗ tương làm quả. Hô tương làm 
nhân làm quả là trái lý.108 Bởi vì, không thê răng dị thục 
nhân tương tự với quả của nó .109 Tuy không có trước sau 
mà chẳng mắc lỗi như trên.

Cho nên đồng loại nhân căn cứ trên phần vị mà thiết lập 
nên không có ở vị lai; dị thục nhân căn cứ trên đặc tính mà 
thiết lập thì có ở vị lai.110

iiiề. Nói đồng loại nhân chỉ ở nơi tự địa, căn cứ cái gì để 
xác định?

Căn cứ hữu lậu mà xác định. Nếu ở vô lậu đạo, bằng quan 
hệ hỗ tương, mỗi một địa đều làm nhân cho chín địa. Đạo 
đế trong chín địa hỗ tương làm nhân cho nhau; đó là: Vị

Thiên thứ hai

có trong vị lai.
108 Vyãkhyã: Pháp mà là đồng loại nhân của pháp nào đó thì nó phải 
tương tự với pháp ấy, làm sao chính khi ấy nó có thể là đẳng lưu? 
Không thể rằng con cùng lúc lại là cha của cha mình.
109 Luận tụng ii. 54: “nhân dị thục là các pháp bât thiện và thiện hữu 
lậu” (yipãkahetur asubhãh kuẳalãẫcaiva săsravãh) và tụng ii. 57: “quả 
dị thục là pháp vô kỷ” (vipãko ’ vyãkrto dharmah).
110 Vyãkhyã: Đồng loại nhân được xác định theo phần vị thời gian, 
nên có trong quá khứ và hiện tại, nhưng không có trong vị laị. DỊ thục 
nhân được xác định theo đặc tính, cho nên không phủ nhận rằng nó có 
trong vị lai cũng như ừong cả ba thời, ơ  đây cân suy nghiệm điêu này: 
vì sao trong vị lai các pháp tương tợ phân tán nên không thê phân biệt: 
“cái này là nhân, cái kia là đẳng lưu quả của cái nàỵ’, cho nên vị lai 
không thiết lập đồng loại nhân? Hoặc pháp này là đồng loại cho pháp 
kia, do sự chi phối của nhân duyên, pháp đó cũng có thê là đăng lưụ 
qua cho pháp kia, cho nên vị lai không thiết lập đồng loại nhân? Điều 
này không được các vị sớ thích cứu xét; nhưng theo tôi giải thích đầu 
được tán thành.
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chí định, trung gian tĩnh lự, bốn căn bản tĩnh lự và ba vô 
sắc.111

Vì sao?

Vì nó đạo đế trong các địa này chỉ như khách trọ, không lệ 
thuộc giới, bởi vì tham ái trong các địa này không nhận nổ 
làm sở hữu.112 Do đó, đạo trong chúi địa, tuy địa khác 
nhau, nhựn^ lần lượt làm nhân cho nhau, bởi vì nó đồng 
chủng loại1- . Nhưng chỉ làm nhân cho những cái bằng và 
cao hơn, chứ không làm nhân cho cái thẩp kém hơn, vì 
phát sanh bởi gia hành.114

Vả như khổ pháp trí nhẫn đã sanh làm đồng loại nhân cho 
khô pháp ữí nhẫn vị lai, gọi là “bằng” {đằng). Lại chính 
nhân này làm đông loại nhân cho khổ pháp trí cho đến vô 
sanh trí, gọi là “cao hom” {thắng). Quảng diễn chi tiết như 
thế cho đến những pháp vô sanh trí đã sanh, chỉ làm đồng

Chương 4: Nhân duyên quả

111 Quang kỷ: Dục giới không có định, Hữu đảnh quá mờ nhạt, hai nơi 
này không phát Thánh đạo vô lậu. Vyãkhyã: pháp hữu lậu chi làm 
đồng loại nhân cho pháp lậu thuộc cùng địa chứ không ờ địa khác. 
Nhưng đạo thỉ cũng làm đông loại cho địa khác. Trong đây, khái niệm 
địa (bhũmi) bao hàm cả hữu lậu và vô lậu; giới (dhãtu) chi bao hàm 
hữu lậu.
112 Cđ. 'Fibíj5lfcU^ỉỊỊíjg không chấp thủ nó làm đối tượng của mình. 
Đạo không phải là đối tượng cho tham ái trong các địa. Vyãkhyã: Các 
tham ái dục, sắc và vô sắc không nhận các pháp vô lậu làm đối tượng 
như các pháp hữu lậu. Khi nó khát ngưỡng Niểt-bàn hoặc đạo thì đó là 
thiện, tức pháp dục ịdharmacchandà), chứ không phải là tham.
113 Đông chủng loại vô lậu. Quang ký'. Y cứ nơi một địa có thể tu 
Thánh đạo của chúi địa. Luận sư Đức Quang nói, trong chín địa, mỗi 
địa đều có thể tu Thánh đạo của chúi địa, do đó 81 loại Tliánh đạo đều 
có thể làm nhân cho nhau.
114 Gia hành sanh, chi tiết thêm bởi Ht., không có trong Phạn bản và 
Cđ.
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loại nhân cho cái đồng loại ngang bằng, vì không còn gì 
cao hơn nữa.
Lại nữa, kiến đạo, tu đạo và vô học đạo đã phát sinh, theo 
thứ tự, làm đồng loại nhân cho ba, hai, một; 15

Yà ở trong đây, các đạo độn căn làm đồng loại nhân cho 
đạo độn căn và đạo lợi căn.116 Đạo lợi căn chỉ làm nhân 
cho đạo lợi căn, như các đạo tùy tín hành, túi thắng giải và 
thời giải thoát, theo thứ tự làm đồng loại nhân cho sáu, 
bốn, hai.117 Các đạo tùy pháp hành, kiến chí và phi thòi 
giải thoát, theo thứ tự, làm đồng loại nhân cho ba, hai, 
mọt.

Thiên thú hai

115 Kiến đạo làm nhân cho ba: kiến, tu và vô học đạo; tu đạo làm nhân 
cho hai: trừ kiến đạo ra; vô học đạo làm nhân cho một: trừ kiến đạo và 
tu đạo.
116 Thánh giả trong kiến đạo có hai hạng: độn căn là tùy tín hành 
(srãddhãnusãrirì), lợi căn là tùy pháp hành (dharmãnusãrin); thiên vi, 
tụng 29. Trong tu đạo có hai: độn căn là tín thăng giải 
{ẳrãddhãdhimukta), lợi căn là kiên chí (drstiprãpta)-, thiên vi, tụng 31. 
Vô học đạo, hai hạng: độn căn, thời giải thoát {samayikìn, 
samayavimuktà), ch. vi, tụng 56; lợi căn, bất thời giãi thoát 
(asamayavimukta), thiên vi, tụng 57.
117 Vyãkhyã: Hạng độn căn làm nhân cho 6 đạo; lợi căn cho 3 đạo. 
Trong đó, a. Tín tùy hành làm đồng loại nhân cho các pháp đã sanh và 
chưa sanh, gồm sáu đạo, theo thử tự thích hợp: đồng loại nhân cho túi 
tùy hành khác thuộc tự thân; cho tùy pháp hành thuộc tự thân thời vị 
lai; túi thắng giải, kiến chí, thời giải thoát, bât thời giài thoát, b. Tín 
thắng giải làm đồng loại nhân cho 4 đạo: tín thắng giải khác và ba đạo 
khác la: kiến chí, thời giài thoát và bất thời giải thoát, c. Thời giải 
thoát làm đồng loại nhân cho hai là: thời giải thoát khác và bất thời 
giải thoát. TÚI thắng giải không làm đồng loại nhân cho tín tùy hành 
và tùy pháp hành, vì tính chất thời gian có trước của kiến đạo và tính 
chất đặc thắng của tu đạo. Nơi khác cũng tương ứng như vậy.
118 Vyãkhyã: a. Tùy pháp hành đạo làm đồng loại nhân cho 3 đạo: tùy 
pháp hành khác, kiến chí và bât thời giải thoát, b. Kiên chí đạo làm
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Chương 4: Nhân duyên quả 

Các đạo địa trên là nhân của các đạo địa dưới, làm sao có 
thể nói bằng nó hay cao hơn?119

Bởi do nhân tăng trưởng và do căn.120 Vì trong giai đoạn 
tiếp nối sau121 của các đạo bắt đầu từ kiến đạo và các

đồng loại nhân cho hai đạo: kiến chí và bất thời giải thoát, c. Bắt thời 
giải thoát đạo làm đồng loại nhân cho một đạo bất thời giải thoát. Tùy 
pháp hành không làm đồng loại nhân cho tùy túi hành, do tùy pháp 
hành có căn thù thăng hơn; cũng không làm đông loại nhân cho tín 
thắng giải và thời giải thoát, vì căn thù thắng hơn. Thời giải thoát có 
thể làm đồng loại nhân cho kiến chí vốn có căn thù thắng hơn không? 
Không, vì thuộc vô học đạo, không có vấn đề quả trước mà nhân sau. 
Vì căn yếu kém hơn mà kiến chí đạo không làm đồng loại nhân cho 
thời giải thoát đạo.
119 katham punar ũrdhvabhũmikasyãdhobhũmiko mãrgah samo vã 
bhavati; lại nữa, làm sao đạo địa dưới bàng hoặc hơn đối với đạo địa 
trên? Cđ. ■K'fậfTỉt!ừllíf$'_hítfcỉ! ’ ? Quang ký: đạo y địa 
trên làm nhân cho đạo y địa dưới, tức cái cao hơn làm nhân cho cái 
thấp hơn, sao lại nói “bằng hoặc hơn”? Vyãkhyã: các đạo (kiến, tu, vô 
học đạo) thuộc các địa trôi, từ sơ thiền kể lên đến vô sở hữu. Các đạo 
thuộc địa dưới, theo thứ tự tương ứng với các địa trên, kể từ thức vô 
biên xuống đến vị chí định. Vì sao đạo địa dưới lại bằng hoặc hơn đối 
với đạo địa trên? Và vì sao không thể như vậy? Vì tính chất kém hơn 
của địa dưới.
120 Vyãkhyã: Y theo căn mà có đẳng hoặc thắng, ở kiến đạo, tùy tín 
hành y tứ thiền là đẳng đối với tùy túi hành thuộc địa dưới do hai đạo 
này có tính chất độn căn như nhau. Đạo tùy pháp hành thuộc địa dưới 
là thắng đối với tùy tín hành y tứ thiền, vì tính chất lọi căn. Cũng vậy, 
đạo tùy pháp hành y tứ thiền là đẳng đối với đạo tùy hành thuộc địa 
dưới. Hai đạo túi tùy hành và pháp tùy hành y tứ thiền như vậy là đẳng 
hoặc thắng, tùy theo sự tương thích, đối với tu đạo và vô học đạo y địa 
dưới, mỗi đạo được phân biệt theo sự sai biệt của địa và căn. Như 
trong tu đạo thì tín thắng giải đạo y địa dưới là đẳng đối với tín thắng 
giải đạo y vô sở hữu xứ địa; vì cả hai cùng có tính chất độn căn; đối 
với nó thì đạo kiến chí y địa dưới là thắng, vì tính chất lợi căn của đạo 
này. Cũng vậy, đối với đạo kiến chí y địa dưới thì thời giải thoát đạo y 
địa dưới là đẳng vì cả hai cùng có tính chất độn căn như nhau. Đối với
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phẩm bắt đầu từ hạ hạ phẩm, nhân dần dần tăng trưởng. 
Tuy trong một thân tương tục không thể có sự xuất hiện1 2 
của hai đạo tùy túi hành và tùy pháp hành, nhưng pháp đã 
sanh là nhân của pháp vị lai.

Phải chăng chỉ có thánh đạo mới làm đồng loại nhân cho 
các pháp bằng nó và cao hơn nó?

Không phải vậy.

Thiên thứ hai

thời giải thoát đạo y địa dưới thì phi thời giải thoát đạo y địa dưới là 
thắng vì tính chất lợi căn. Trong vô học đạo cũng như vậy, đối với vô 
học đạo y vô sờ hữu xứ địa là đẳng hoặc thắng, tùy theo ý nghĩa thích 
hợp mà suy biết.
121 uttarottara, '{Mề,- Tụng sớ bản 6 (ừ.855a): Tu đạo và vô học đạo 
sau kiến đạo; vô học đạo sau tu đạo nên gọi là hậu hậu. Và các đạo 
gồm kiến đạo V.V., mỗi đạo có chín phẩm bắt đầu từ hạ hạ phẩm. 
Trong chín phẩm này ờ giai đoạn càng về sau, nhân cũng dần dần tăng 
lên. Như kiên đạo y địa trên phát khởi làm nhân cho tu đạo, vô học 
đạo địa dưới và các phẩm bắt đầu từ hạ hạ phẩm thuộc đạo địa trên 
làm nhân cho thượng trung phâm, thượng thượng phẩm địa dưới, ở 
giai đoạn hậu hậu thì nhân tăng trường.
122 Vyãkhyã: Không xuất hiện ờ đây là không có mặt ngay hiện tiền. 
Nhưng không phải là không tồn tại. Thật sự có những đạo căn nhạy 
bén mà tự thân là đồng loại nhân cho những hạng độn căn như đạo 
độn căn. Tuy nhiên, các đạo kiến chí và phi thời giải thoát có thể hiện 
tiền trong một thân tương tục ấy nếu có sự biến đổi của căn 
{indriyasancãra, luyện căn). Do đó, đạo tùy túi hành đã sanh làm 
đồng loại nhân cho đạo tùy pháp hành thuộc các pháp chưa sanh và 
làm đồng loại nhân cho các đạo, theo thứ tự tương ứng: tín thắng giãi, 
kiến đắc, thời giải thoát và phi thời giải thoát, hoặc cho các đạo đang 
thắng của các pháp sanh khởi hoặc không sanh khởi thuộc thời vị lai. 
Nhưng luận sư Vasumitra lại cho rằng: “Đạo tùy tín hành đã sanh làm 
đồng loại nhân cho đạo tùy pháp hành hoặc kiến chí chưa sanh, khi ấy 
những căn đã biến đổi như tùy tín hành v.v... làm xuất hiện đạo tùy 
pháp hành v.v.” Những căn tùy tín hành không có biến đổi nhưng các 
căn túi thắng giải v.v... có thê biến đổi.
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Các pháp thế gian khác. Đó là các pháp phát sanh bởi gia 
hành;123 chúng cũng làm nhân cho các pháp bằng và cao 
hom nó, chứ không cho pháp thấp hon.

Thể của pháp gia hành sanh là gì? Đó là pháp được tác 
thành bởi văn, tư vân vân. Nói “vân vân”, là còn được 
tác thành bởi tu. Vì phẩm chất của nó được phát sanh bởi 
văn, tư, tu, nên nói nó được tác thành bởi những thứ ấy. 
Do bởi gia hành sanh, nên chúng chỉ làm nhân cho pháp 
bằng và cao hơn nó, chứ không làm nhân cho pháp thấp 
hơn. Như pháp được tác thành bởi văn thuộc dục giới hệ 
làm đông loại nhân cho pháp được tác thành bởi văn và tư 
của chính giới ấy, chứ không làm nhân cho pháp được tác 
thành bởi tu, vì dục giới không có;125 pháp được tác thành 
bởi tư làm đông loại nhân cho pháp được thành bởi tư, 
không làm nhân cho pháp được thành bởi văn, vì nó thấp 
hơn. Hoặc pháp được thành bởi văn thuộc sắc giới hệ làm 
đồng loại nhân cho pháp được thành bởi văn, tu của chính 
giới ây, không làm nhân cho pháp được thành bởi tư, vì 
sắc giới không có;126 pháp được thành bởi tu chỉ làm đồng 
loại nhân cho pháp được thành bởi tu của chính giới ấy, 
không làm nhân cho pháp được thành bởi văn, vì nó thap 
hơn. Pháp được tác thành bởi tu thuộc vô sắc giới hệ chỉ 
làm đông loại nhân cho pháp được thành bởi tu của chính

Chương 4: Nhân duyên quả
Vậy pháp gì?

123 Thích từ trong tụng văn; prayogạịãs.
124 Thích từ trong kệ tụng. Skt: ãdika.

Vyãkhyã: dục giới không có định tâm nên không có tu sở thành 
ịbhãvanãmayã).
126 Vyãkhyã: Khi khởi tư, bấy giờ liền xuất định, do nguyên nhân đó 
mà không có tư sờ thành.
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giới ấy, không làm nhân cho pháp được thành bởi văn, tư, 
vì không có và vì thâp hơn.
Các pháp này lại có chúi phẩm. Hạ hạ phẩm làm nhân cho 
chúi phẩm; hạ trung phẩm làm nhân cho tám phẩm; và 
thượng thượng phẩm chỉ làm nhân cho thượng thượng 
phẩm, vì trừ các phẩm thấp hơn ở trước.

Chín phẩm pháp sanh đắc thiện hỗ tương quan hệ làm 
nhân; chửi phẩm pháp nhiễm ô cũng vậy.

Vô phú vô ký gồm có bốn loại: Dị thục sanh, oai nghi lộ, 
công xảo xứ va câu sanh biến hóa tâm,127 theo thứ tự, làm 
nhân cho bốn, ba, hai, một.'28 Biến hóa tâm thuộc dục giới 
là quả của bốn tĩnh lựỗ129 Quà tĩnh lự trên không phải nhân

Thiên thứ hai

127 nirmãnacittasahạịãscaị Ht. 'íbừíílop- Quang kỷ: ÍHdu ° llỶ i® . •

128 Vyãkhyã: Dị thục sanh làm đồng loại nhân cho 4 loại như dị thục 
V.V.' các oai nghi lộ làm đồng loại nhân cho 3 băt đau từ oai nghi lộ, 
không làm đồng loại nhân cho các dị thục sanh, vì khả năng tạo tác 
của chúng kém hơn. Các công xảo xứ làm đồng loại nhân cho hai là 
công xảo xứ và biến hóa tâm; biến hóa tâm làm đông loại nhân cho 
chính biến hóa tâm, không làm đồng loại nhân cho những cái trước, vì 
khả năng tác thành của chúng cao hơn.
129 Vyâkhyã: Quả của 4 tĩnh lự là quả của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền 
và tứ thiền, là bốn biến hóa tâm thuộc dục giới hệ. Những quả ây tuân 
tự làm đồng loại nhân cho 4, 3, 2 và 1. Quả sơ thiền làm đồng loại 
nhân cho 4 quả: sơ, nhị, tam và tứ thiền. Quả nhị thiền làm đồng loại 
nhân cho 3 quả: nhị, tam và tứ thiền; quả tam thiên làm nhân cho 2 
quà: tam và tứ thiền; quả tứ thiền làm đồng loại nhân cho chính trung 
gian tứ thiền... Biến hóa tâm thuộc dục giới hệ là quả thuộc thiền thử 
tư không làm đồng loại nhân cho biến hóa tâm thuộc dục giới hệ quả 
thuộc sơ thiền đến tam thiền. Vì sao? Đồng loại nhân được tạo thanh 
do bời nỗ lực lớn mà luận nói “do dụng công (hữu hành)'\ nhân ây 
không có quà được tạo thành bởi nỗ lực nhỏ mà luận nói là “thấp kém 
hơn”. Bằng nỗ lục đạc biệt, do thế lực đó mà dẫn sanh sơ thiền cho
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của quả tĩnh lự dưới; nhân do bởi dụng công lớn không có 
quả thấp hơn, như lúa, mì V.V., là thành quả của sự siêng 
năng, đừng cho rằng nhọc công mà không kết quả.

Vì ý nghĩa này, nên có người hỏi: Có thể có pháp vô lậu 
đã sanh không phải nhân của pháp vô lậu chưa sanh không?

Có. Như khổ pháp trí nhẫn đã sanh đối với khổ pháp trí 
nhẫn chưa sanh và tất cả pháp cao đối với tất cả pháp thấp.

Có thể chăng trong một thân tương tục các pháp vô lậu tất 
yếu đạt được trước đó không phải là nhân của các pháp 
sanh khởi về sau?

Có. Khổ pháp nhẫn vị lai đối với khổ pháp trí đã sanh về 
sau. Bởi quả hẳn không có trước nhân, hoặc vì vị lai 
không có đồng loại nhân.

Có thể có pháp vô lậu đã sanh trước không phải nhân của 
pháp vô lậu đã sanh sau không?

Có. Pháp vô lậu cao đã sanh trước đối với pháp vô lậu 
thấp đã sanh sau, như quả dưới hiện có là do quả trên sụt 
xuống. Và đắc khổ pháp trí đắc đã sanh trước không phải 
đồng loại nhân của đắc khổ pháp nhẫn đã sanh sau, vì nó 
kém hem.130

Chương 4: Nhân duyên quả

đến tam thiền nhưng không bằng thế lực tương tự mà dẫn sanh tứ 
thiền. Vì sao? Phải bằng nỗ lực đặc biệt cao hơn mới dẫn sinh. Cho 
nên biết rằng quả của nó được dẫn sanh phải bằng nỗ lực đặc biệt cao 
hơn. Do đó, quả của thiền dưới làm đồng loại nhân cho quả thiền trên, 
nhưng quả tầng thiền trên không làm đồng loại nhân cho quả tầng 
thiên dưới.
130 Thuận chánh lý 16 ( tr.422al2): Tuy sanh sau, nhưng liệt (yếu hơn). 
Các đắc (prãpti) của hết thảy Thánh đạo đều như vậy, đạo trước thắng, 
đạo sau liệt.
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Thiên thứ hai

Như vậy đã nói xong đồng loại nhân.

4- Tương ưng nhân

Đặc tính tương ưng nhân như thể nào?

Tương ưng nhăn tất yếu 
Tâm, tâm sở đồng y .131

Chi có tâm, tâm sở là tương ưng nhân.

Neu vậy, (tâm và tâm sở có) sở duyên, hành tướng khác 
nhau thì cũng hỗ tương làm tương ưng nhân?132

Không, (tâm và tâm sờ) đồng sở duyên, hành tướng133 mới 
có thể gọi là tương ưng nhân.

Nếu thế, đồng sở duyên, hành tướng mà khác thời có được 
gọi là tương ưng nhân?

Không. Thiết yếu phải đồng sở duyên, hành tướng và thời 
gian mói được gọi là tương ưng nhân.

131 samprayuktaheius tu cittacaittãh samãẳyãh\\52>\ Ht. 'ì> 
' ừ m i m  Cđ. ' M í ẩ i ĩ m
132 evam sati bhinnakãlasantãnạịãnãm apy
anyonyasamprayuktahetukatvaprasahgah: như vậy sê dẫn đến sai lầm 
rằng tâm, tâm sở phát sanh khác thời và khác thân tương tục cũng hô 
tương làm tương ung nhân. Cđ. Ê&ÍS
ỈSH , Nếu vậy, tâm tâm pháp phát sanh trong tương tục khác cũng hỗ 
tương làm tương ung nhân, há không sai lầm? Quang ký (122b6):
“Nếu vậy, sở duyên và tướng trước sau khác thời mà tương đồng thì 
cũng gọi là ương ung nhân?”
133 Vyãkhyã: Tâm tâm sở có cùng một hành tướng như màu xanh v.v. 
và cùng một sờ duyên như màu xanh v.v. thì những tâm tâm sờ ấy là 
tương ưng nhân; nếu không thế thì không phải là tương ưng nhân.
Như vậy loại trừ trường hợp tâm tâm sờ phát sanh khác thời gian và 
khác thân tương tục.
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Chương 4: Nhân duyên quả 

Vậy nếu đồng sở duyên, hành tướng và thời gian nhưng 
khác thân thì có được gọi là tương ưng nhân, như nhiều 
người cùng ngăm ánh trăng mới mọc ?

Để bàng một từ mà có thể bác bỏ một cách tổng quát nhiều 
vấn nạn như vậỵ, cho nên tụng nói là “đồng (sở) y”.134 
Nghĩa là thiết yếu đồng (sở) y thì tâm, tâm sở mới hỗ 
tương làm tương ưng nhân.

ở  đây, nói “đồng y”135 chỉ rõ đồng một sở y duy nhất.136 
Như nhãn thức, lấy nhãn căn trong sát-na đó137 làm sở y. 
Thọ v.v. tương ưng với nhãn thức cũng lấy sát-na nhẩn 
căn làm sở y. Cho đến ý thức và những pháp tương ưng 
với nó lấy ý căn làm sở y, nên hiểu cũng như thế.

Thể của tương ưng nhân cũng chính là câu hữu nhân. Ý 
nghĩa của hai nhân như thế có gì khác biệt?

Do ý nghĩa hỗ tương làm quả nên lập câu hữu nhân. Cũng 
như các thương khách cùng nương tựa nhau đi trên con 
đường hiểm.

Do bởi chúng cùng hoạt động chung qua năm phương diện 
bình đẳng138 nên lập làm tương ưng nhân. Như các thương 
khách cùng sanh hoạt chung, cùng ăn uống v.v. Trong đây 
thiếu một thì không thành tương ưng nhân. Do đó ý nghrấ 
hỗ tương được chấp nhận hoàn toàn.

Như vậy đã nói xong tương ưng nhân.

134 Thích từ trong tụng văn, Hán: đồng y ỊạlíỄc; samãsrayãh
135 Thích từ trong tụng văn, Hán: đồng |ạ ]; samăna.
136 Tâm và tâm sở cùng y trên một căn mà hoạt động. 

caksurindriyaksanas, y trên nhãn căn ữong cùng sát-na.
Căn cứ năm tinh binh đăng (samaíã): sở y (ãảraya), sở duyên

0ãỉambaná), hành tướng (ãkãra), thời gian (kãla) và thật thể (dravya).
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5- Biển hành nhân
Đặc tính của biến hành nhân như thế nào?

Biến hành tức tiền biển,
Làm nhân đồng địa nhiễm.m

Biến hành nhân, đó là các pháp biến hành đã sanh trước 
làm biến hành nhân cho các pháp nhiễm ô sanh sau cùng 

biến hành sẽ được trình bày rõ trong phâm

Do các pháp biến hành này là tác nhân chung cho các pháp 
nhiễm ô nên ngoài đồng loại nhân lại lập riêng biên hành 
nhân, và cũng làm nhân cho các pháp nhiễm ô ở bộ loại 
khác.141 Do thế lực này mà phiền não ở bộ khác cùng 
quyến thuộc của chúng cũng sanh trưởng.142

139 sarvatragãkhyah kỉistãnăm svabhũmau pũrvasarvagãh\54aỊị Các ô 
nhiễm phổ biến phát sanh trước làm nhân cho các ô nhiễm phổ biến 
phát sanh sau thuộc cùng giới địa.Ht. ỉSÍT^MƯỈẼ S íH ỉty& S- Cđ.

ỄíẾmĩỉSÍT-
140 Có 11 tùy miên (anuíaya) mang tính phổ biến được gọi là biến 
hành tùy miên (sarvatragãnusya) sẽ được nói trong thiên V, tụng 12.
141 Vyãkhyã: Biến hành nhân tồn tại phô biên duy chi trong năm bộ 
phiền nào, nhưng đồng loại nhân có cả ừong nhiễm ô và không nhiễm 
ô; do đó cả hai được thiết lập riêng biệt. Quang ký: đông loại nhân chi 
làm nhân cho cùng bộ loại; biến hành nhân không những làm nhân 
nhiễm ô trong bộ loại của nó mà còn cho các nhiêm ô trong các bộ 
loại khác.
142 Vyãkhyã: Đối với biến hành nhân thuộc kiến khổ sở đoạn, các 
phiền não thuộc bộ khác là các phiền não thuộc kiến, tu sở đoạn ừong 
tập, diệt và đạo. Đối với biến hành nhân thuộc kiến tập sờ đoạn, các 
phiền não thuọc bộ khác là kiến, tu sờ đoạn trong khổ, diệt và đạo.
Nói là biển hành, vì chúng đi đến (gacchantị), thọ dụng (bhạịanti), 
phan duyên {ãlambanti) hết thảy các bộ phiên não, hoặc chúng làm 
nhân cho hết thảy các bộ phiền não.
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Chương 4: Nhân duyên quả 

Các pháp nhiễm ô ở Thánh giả143 cũng lấy các pháp này 
làm biến hành nhân sao?
Luận sư Tì-bà-sa ở Ca-thấp-di-la nói: Tất cả pháp nhiễm ô 
lấy kiến sở đoạn làm nhân.144 Vì Phẩm loại túc luận 
nói:145

a. Pháp nào có kiến sở đoạn là nhân? Đó là các pháp ô 
nhiễm và dị thục quả chiêu cảm bởi kiến sở đoạn.

b. Những pháp nào có nhân là vô ký? Đó là các pháp hữu 
vi vô ký và bất thiện.146

c. “Hoặc có trường họp khổ đế lấỵ thân kiến làm nhân, 
chứ nó không là nhân của thân kiên”... chi tiệt cho đên, 
“Đó chinh là các khổ đế nhiễm ô, trừ ra thân kiến vị lai và 
pháp tương ưng với nó như sanh, lão, trụ, vô thường.147

143 Các phiền não biến hành thuộc kiến sở đoạn hoàn toàn bị đoạn trừ 
nơi Thánh già. Nhung tham v.v. thuộc tu đoạn vẫn còn hiện hành nơi 
Thánh giả Hữu học.
144 ri-bà -sa l9 tr.94cl3.
145 Ba đoạn dẫn chứng từ Phẩm loại, bởi Tĩ-bà-sa 19, dẫn trên.
146 Cf. Ti-bà-sa 19 ibid. Vyãkhyã: Các pháp hữu vi vô ký bao gôm 
pháp hữu phú vô ký và vô phú vô ký. Pháp hữu phú vô ký là (a) thân 
kiến và bien kiến, cùng đẳng khởi và tương ưng của nó trong dục giới; 
và (b) những pháp ô nhiễm thuộc sắc và vô sắc giới hệ. Khái niệm hữu 
vi có ý trừ ra hư không yà phi ừạch diệt. Vì hai pháp này có tính chất 
vô ký nên tụng nói rằng: "paramavyãkrte dhruve ” (iv. 9, Ht.. H M IS  
“  S )-  ở  đầy, những pháp thuộc dục giới hệ tùy theo sự tương thích 
lấy vô ký làm nhân với tư cách đồng loại, biến hành, câu hữu và tương 
ưng -  nhân đó là hữu thân kiến V.V., chứ không phải các pháp khác 
như tham V.V.. Pháp vô phú vô ký lấy vô phú vô ký làm nhân với tư 
cách đồng loại nhân. Các pháp bất thiện thuộc dục giới hệ như tham 
v.v. lấy thân kiến v.v. làm nhân biến hành .
147 Quang ký (123ạ3): Đoạn văn dẫn chứng thứ ba. Các khổ đế nhiễm 
còn lại lẩy thân kiến làm nhân. Pháp nhiễm ô thuộc tu đoạn ừong thân
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Nếu thế, làm sao giải thích điều được nói trong Thỉ thiết 
túc luận?Ui Vì luận này nói: cỏ  pháp bất thiện nào chỉ 
làm nhân cho pháp bất thiện không? Có. Đó là tư n h iễ m  ô 
tôi sơ hiện tiền khi Thánh nhân thối tâm ly dục.H9 Vì y nơi 
nhân chưa đoạn nên nói ân ý như thế. Pháp ở kiến sở đoạn 
tuy cũng là nhân cho cái này nhưng đã diệt nên không nói.

Như vậy đã nói xong biến hành nhân.

6. Dị thục nhân

Đặc tính của dị thục nhân như thế nào?

DỊ thục nhăn: bất thiện,
Và thiện duy hữu lậu.150

i. Thể tính

Chỉ các pháp bất thiện và thiện hữu lậu151 là dị thục nhân, 
vì nó là pháp dị thục.152

Thiên thứ hai

Thánh nhân thuộc trong khổ đế ô nhiễm với các ngoại trừ này. Do đó 
biết rằng pháp thuộc kiến sờ đoạn làm nhân chung cho tất cả pháp 
nhiễm ô.
148 Prạịnaptibhãsya, Ht. Thi thiết túc luận, Cd. ÍPî ỖsÍĤ C; không tìm 
thấy minh văn. Tì-bà-sa 19 tr. 94c9, 95b2 dẫn là Thức thân lúc luận.
149 kãmavairãgyãt parihĩyamăno, ừ ong khi rơi mất trạng thái ly dục. 
Tì-bà-sa 19 tr. 95b2: “Tư bât thiện có hai nhân, đã đoạn, và chưa 
đoạn. Luận ây căn cứ vào nhân chưa bị đoạn mà nói như vậy.” 
Vyãkhyã: Khi Thánh giả thối thất ly dục, tối sơ khởi tư, tư ấy lấy bất 
thiện làm nhân với tư cách câu hữu hay tương ung, chứ không lấy 
pháp vô ký làm nhân, vì đã đoạn trừ hai kiến thân và biên. Thi thiết 
luận cặn cứ câu hữu nhân và tưong ưng chưa bị đoạn trừ mà mật ý nói 
như thế. Kiến sờ đoạn như hữu thân kien v.v. là nhân cho tư ấy, vì đã 
bị đoạn trừ bời kiến đạo nên Thi thiết luận không đề cập trong kiến 
đạo.
150 vipăkahetur aẳubhãh kuảalãẩ ca eva sãsravăhllSAI Ht.

Cđ. n i g H # #  R m ì t i i Ê .
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Vì sao, pháp vô ký không chiêu cảm quả dị thục? Vì lực 
của pháp vô ký yếu kém; như hạt giống bị hư.

Vì sao, pháp vô lậu không chiêu cảm quả dị thục? Vì nó 
không thấm nhuần ái; như hạt giống còn nguyên vẹn 
nhưng không được tưới tâm .153 Lại nữa, pháp không hệ 
thuộc địa giới làm sao lại chiêu cảm quả dị thục hệ thuộc 
địa giới? Các pháp khác có đủ hai điều kiện cho nên chiêu 
cảm quả dị thục; như hạt giống nguyên vẹn và được tưới 
tẩm.

iỉẻ Từ nghĩa

Nghĩa của dị thục nhân, nên hiểu thế nào; là nhân của dị 
thục nên gọi dị thục nhân hay dị thục là nhân nên gọi dị 
thục nhân?154 Nghĩa bao gồm cả hai giải thích, có lỗi gì?

Chương 4: Nhân duyên quả

151 Vyãkhyã: Pháp thiện có hai loại: hữu lậu và vô lậu nên cần phải 
phân định rõ. Duy chi pháp thiện thuộc hữu lậu là dị thục nhân.

Vyãkhyã: vipakatvã = vipaktikrtitvãd; nói là dị thục, vì bản chất 
của nó là làm cho chúi muồi.
153 Vyãkhyã: Như hạt giống hư nát ịpũtĩni bụãnỳ) dù được tưới tẩm 
nhưng không thê làm nhân sanh chôi cây vì lực dân sanh yêu. Cũng 
vậy, các pháp vô ký dù được ái tưới tẩm ịtrsnãbhisyandita) nhung 
không là nhân phát sanh quà báo vì thế lực dẫn sanh rất yêu. Pháp vô 
lậu, dù có thế lực, nhưng vì không được ái tưới tẩm nên không chiêu 
cảm quả báo. Cũng như hạt giống nguyên vẹn, có sức mạnh, khô ráo, 
nhưng vì không được nước tưới cũng không phát sanh chôi cây. Pháp 
vô ký thiếu năng lực dẫn sanh, Pháp vô lậu thiếu nhân hỗ trợ.
154 Vyãkhyã: a. Nếu định nghĩa theo thể tánh ibhãvasãdhana, Pãn. i. 1. 
57), vipãka = vipakti, dị thục là sự nấu chín, vipãkahetu là phức hợp 
từ cách sáu (sasthĩsamãsa): vipãkahetu = vipãkasya hetu, dị thục nhân 
= nhân của dị thục. b. Nếu định nghĩa theo tác nghiệp
(ikarmasãdhana): vipacyate svayam, dị thục là cái tự nó bị nấu chúi, ở 
đây vipãkahetu là phức hợp từ phẩm định (karmadhãra, trì nghiệp 
thích), vipãka = hetu, dị thục là nhân.

439



Nếu là nhân của dị thục nên gọi dị thục nhân, thì Thánh 
giáo hăn không nói “mắt là dị thục sanh.”155 Nếu dị thục là 
nhân nên gọi dị thục nhân, Thánh giáo hẳn không nói “dị 
thục của nghiệp”.156

Cả hai giải thích đều họp lý. Như đã nói trong chương 
trước157.

Nói dị thục, ý nghĩa thế nào?

1. Luận sư Tì-bà-sa158 giải thích: Khác loại mà chín là 
nghĩa dị thục;159 nghĩa là dị thục nhân chỉ đưa đến quả 
khác loại; các nhân như câu hữu V.V., chỉ đưa đến quả 
cùng loại. Chỉ một nhân năng tác là bao gồm cả sự chín 
muôi đông loại và dị loại; duy chỉ có nhân này gọi là dị 
thục nhân.

2. Quả đã chín không thể do các nhân kia tạo nên;160 bởi 
quả phải đủ hai nghĩa mới được gọi là chín; một, nó là sản 
phâm đặc thù của quá trình biên thái cùa dòng tương tục; 
hai, do tùy thuộc vào thế lực mạnh yếu của nhân khiến 
thời gian có hạn lượng khác nhau.

Quả được sản sanh bởi hai nhân câu hữu và tương ưng 
không cần phải trải qua quá trình biến thái của dòng tương

Thiên thứ hai

155 vipãkạịam caksuh, mắt là sản phẩm của di thuc.
156 karmano vipãkah.
157 thiên i. 36: vipãkạịaupacaỵikãhpancãdhyãtmaml
158 Ti-bà-sa 19, tr. 98b5.
l59flỉỊIíỉỉ]?Ạ, visadrsahpãko vipãkah. Vyãkhyã: Theo đó, câu 
“vipãkạịam caksuh” mắt là sản phẩm của dị thục, được hiểu “mắt là 
sản phẩm của nhân là dị thục”, nhưng từ trung gian bi lươc bỏ.
160 Quang kỷ: Luận chủ thuật quan điểm của Kinh bộ.
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tục mới được sản sinh, do vì khi cảm quả cũng chính là tạo 
quả.161

Lại nữa, quả của ba nhân năng tác, đồng loại và biến hành, 
cũng không do tùy thuộc vào thế lực mạnh yếu của nhân 
và thời gian có hạn lượng, do vì thiện, ác, V.V., cho đến tận 
cùng biên tế sanh tử, luôn luôn sản sanh quả không hạn 
định thời gian. 162

3. Do đó, chỉ nên giải thích như vầy: Biển khác mà chín là 
nghĩa dị thục; không nên chi lấy tính dị, mà loại trừ các 
nhân khác.163

iiiẽ Phân loại quả

a. Theo uẩn

1. Ở dục giới, (1) Có lúc, một uẩn làm dị thục nhân chiêu 
cảm một quả; đó là hữu ký đắc164 và các tướng của nó như 
sinh, v.v. (2) Có lúc, hai uẩn làm dị thục nhân cùng chiêu 
cảm một quả; đó là các nghiệp thân ngữ thiện, bất thiện và 
các tướng của nó như sinh, v.v.165 (3) Có lúc bốn uẩn làm 
dị thục nhân cùng chiêu cảm một quả; đó là các tâm, tâm 
sở pháp thiện, bất thiện và các tướng của nó như sinh, 
v .v ...1*5

Chương 4: Nhân duyên quả

161 Nhân câu hữu và tưong ưng khuyết ỵếu tố thứ nhất.
162 Ba nhân -  nàng tác, đồng loại và bién hành khuyết nghĩa thứ hai. 
Toàn đoạn phân biệt dị thục với 5 nhân kia không có trong bản Cđ.
163 Kêt luận bời Ht., không thây trong Phạn bản và Cđ. Quang ký: phê 
phán Tì-bà-sa.
1M Một uẩn: hành uẩn, trong đó, đắc hữu ký (thiện hay bất thiện), và 
bốn tướng của đắc.
165 Hai uan: sắc và hành. Nghiệp thân và ngữ: biểu nghiệp thân và ngữ 
thuộc sắc; bốn tướng thuộc hành.
166 Vyãkhyã: ở  dục giới, cả 5 uẩn không cùng làm nhân dị thục để cho 
một quả chung. Thân và ngữ nghiệp được bao hàm trong sắc uẩn
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2. Ở Sắc giới, (1) Có lúc, một uẩn làm dị thục nhân chiêu 
cảm một quả; đó là hữu ký đắc và vô tưởng đẳng chí cùng 
với các tướng của nó như sinh, V.V.; (2) Có lúc, hai uẩn 
làm dị thục nhân cùng chiêu cảm một quả; đó là thiện biểu 
nghiệp ở sơ tĩnh lự và các tướng của nó như sinh, V.V., (3) 
Có lúc bốn uẩn làm dị thục nhân cùng chiêu cảm một quả; 
đó là tâm, tâm sở thiện phi đẳng dẫn,167 và các tướng của 
nó như sinh, v.v. (4) Có lúc năm uẩn làm dị thục nhân 
cùng chiêu cảm một quả; đó là các tâm, tâm sờ pháp đẳng 
dẫn, cùng với sắc tùy chuyển168 và các tướng của nó như 
sinh, V. V...

3. Ở vô sắc giới, (1) Có lúc, một uẩn làm dị thục nhân 
chiêu cảm một quả; đó là hữu ký đắc và diệt tận đẳng chí 
cùng các tướng của nó như sinh, v.v. (2) Có lúc, bốn uẩn 
làm dị thục nhân cùng chiêu cảm một quả; đó là tất cả tâm, 
tâm sở thiện và các tướng của nó như sinh, v.v...

b. Theo xứ

1. Có nghiệp chỉ chiêu cảm dị thục ở một xứ; đó là chiêu 
cảm pháp xứ tức mạng căn, v.v.169Nếu chiêu cảm ý xứ, 
quyết định chiêu cảm hai xứ; đó là ý xử và pháp xứ. Neu

Thiên thứ hai

không có quả chung với tâm và tâm sờ, vì khác tụ (príhak kalãpatvăt). 
Trong cà ba giới không nơi nào chi tồn tại ba uẩn. Vì tâm và tâm sở 
tất yếu có chung một quả.
167 Ị pỊjj đâng dẫn, asamãhia, ừạng thái không tập trung, tán 
địa.
168 H Ệậê, tùy chuyển sắc, tức tâm tùy chuyển sắc, anuparivarttirũpa. 
Vô biểu nghiệp (avijhapti), thuộc sắc, phát sanh do tâm định, cũng gọi 
là tĩnh lự luật nghi (dhyãnasamvara).
169 Ti-bà-sa 19: Có loại nghiệp chi được cảm thọ dị thục trong một xứ 
là pháp xứ, ừ ong đó được kể là đắc, mạng căn, chúng đồng phần. 
Quang ký: Trừ thanh, vì thanh không phải là dị thục.
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Chương 4: Nhân duyên quả 

chiêu cảm xúc xứ, nên biết cũng vậy.170 Nếu chiêu cảm 
thân xứ, quyết định chiêu cảm ba xứ; đó là thân xứ, xúc xứ 
và pháp xứ. Chiêu cảm sắc, hương, vị, nên biết cũng như 
vậy.171 Nêu chiêu cảm nhãn xứ, quyết định chiêu cảm bổn 
xứ; đó là chiêu cảm nhãn xứ và thân xứ, xúc xứ, pháp xứ. 
Chiêu cảm nhĩ, tỷ, thiệt, nên biết cũng như vậy.

2. Có nghiệp chiêu cảm hoặc năm, hoặc sáu hoặc bảy hoặc 
tám hoặc chúi hoặc mười hoặc mười một xứ; bởi vì, 
nghiệp hoặc có nhiêu quả hoặc có ít quả, như quả của 
những loại giống ở bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít; loại ít 
quả như lúa, lúa mạch, V.V.; loại nhiều quả như sen, thạch 
lựu, nặc-cù-đà, V. V. . . 172

c. Theo thời gian

Có loại nghiệp một đời chiêu cảm quả ba đời; không có 
nghiệp ba đời chiêu cảm quả một đời;173 chớ cho rằng quả 
ít hơn nhân. Có nghiệp một sát-na chiêu cảm dị thục nhiều 
sát-na; không có nghiệp nhiều sát-na lại chiêu cảm một 
sát-na dị thục.174 Trong đó, nên biết lý do như trên.

170 Cũng chiêu cảm hai xứ: xúc xứ và tất yểu là pháp xứ trong đó sanh
V.V..

Cũng chiêu cảm ba xứ: sắc cùng với xúc và pháp xứ; hương và vị 
cũng vậy.
172 iềS P Ẻ  nặc-cù-đà, nigrodha, một loại cây đa. Quang ký: giống cho
quả ít như lúa các thứ, một hạt giống cho một năm thu hoạch; vả lại, 
chúng có ít rễ và cọng; và một quả chi cho một hạt. Giống cho quẩ 
nhiều, như sen các thử. một hạt giống cho nhiều năm tìiu hoạch; rễ và 
cọng cũng nhiều, và mỗi quả cho nhiều hạt.

Hai bản Ht. và Cđ. đều nói nghiệp ba đời không chiêu cảm quả một 
đời. Bản Phạn đọc khác: na tu dvaiyadhvikasyãpỵekãdhvikah, nhung 
nghiệp hai đời không chiêu cảm quà một đòi' vỹãkhyã đọc: na tu 
viparyayãd, không có trường hợp ngược lại, đại ý như Ht. và Cđ. 

Quang kỷ: không có loại nghiệp được gây trong nhiều sát-na dẫn
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Thiên thứ hai
Nhưng quả dị thục không thể có cùng lúc với nghiệp; vì 
không phải quả được cảm thọ ngay tron^ khi tạo nghiệp; 
cũng không phải trực tiếp ngay sau đó; mà do lực của 
đẳng vô gián duyên trong sát-na tiêp theo dân sinh. Vả 
lại dị thục nhân chiêu cảm quả khác loại tất nhiên cần phải 
đợi có dòng tương tục dẫn1 mới hoàn tât.

Sáu nhân như vậy, quyết định ở đời nào, quyết định ở cõi 
nào, ý nghĩa đã được nói, nhưng chưa tóm tăt trong tụng 
cho nên nay nói thêm.

7. Thòi của sáu nhăn

Sáu nhân như vậy tất yếu ở vào đời nào?

Nhân nhất định ở đời nào, ý nghĩa tuy đã nói nhưng chưa 
nói trong bài tụng. Cho nên nay cần phải trình bày.

đến dị thục chi tồn tại trong một sát-na. Vì quà không ít hơn nhân. 
Điều này không phủ nhận nghiệp được gây bời nhiều sát-na, mỗi 
nghiệp cho một quả riêng biệt.

íffif!ỊỊ vô gián, anantăram; đây chỉ sát-na ngay sau khi nghiệp vừa 
được gây, quả không xuất hiện tức thì.
176 samanantaraksana: đẳng vô gián sát-na, sát-na tiếp theo 
sau sát-na vô gián; nghĩa là, sau khi căn bản nghiệp đạo thanh, sát-na 
thứ nhất tiếp theo ngay đó gọi là sát-na vô gián; sát-na tiêp theo sau vô 
gián là đẳng vô gián. Vyãkhyã: sát-na đẳng vô gián (samantaraksana) 
được dẫn sanh bơi đẳng vô gián duyên chứ không phải bằng dị thục 
nhẩn. Do bởi đẳng vô gián duyên, sát-na đẳng vô gián của dị thục 
nhân có khi là thiện, là bất thiện, là vô ký. Vả lại, tự thê của sát-na 
đẳng vô gián không phải là dị thục, nên nó được dẫn bời đăng vô gián 
duyên. QuanẸ ký: sát-na thứ nhất tạo nghiệp, sát-na thứ hai được dân 
bời lực của đang vô gián duyên, đến sát-na thứ ba mới cho quả.
177 ỶẼếlt tương tục, pravãha, dòng chảy được mang đi bời tâm vậ tâm 
sở. Vyãkhyã: khi xuất hiện dòng chày của tâm tâm sờ các thứ, bây giờ 
dị thục nhân mới cho quả dị thục.
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Biến hành và đồng loại:
Hai đời. Ba: ba đời.178

Biến hành, đồng loại chỉ có ở quá khứ, hiện tại mà không 
có ở vị lai. Lý, như đã được nói trên.

Ba nhân: Tương ưng, câu hữu và dị thục đều có khắp ừong 
ba đời. Bài tụng tuy không nói năng tác nhân ở thời nào, 
chuẩn theo ý nghĩa, nên biết thông cả ba đời và có thể 
không có ở đời nào.

Đã nói các đặc tính sai biệt về thời gian của sáu nhân. Vậy 
những gì là quả của sáu nhân kia?

II. NĂM QUẢ

Quả: hữu vi, ly hệ.
Vô vi không nhân quả.179

Như Bản ỉuậnnữ nói, “Quả pháp là những gì? Các pháp 
hữu vi và trạch diệt.”

Nếu vậy, pháp vô vi vì được cho là quả, vậy nó hẳn phải 
có nhân; vì đổi với nhân ấy mới có thể nói đây là quả. Lại 
nữa, pháp vô vi này nếu được cho là nhân thì nó hẳn phải 
có quả; vì đối với quả ấy mới có thể nói gọi đây là nhân.

Chương 4: Nhân duyên quả

178 sarvatragah sabhăgasca dvyadhvagau tryadhvagãstrayahl 55ab/ 
Ht. -ÍẺ H ÍẺ H . Cđ. m è ĩ L  m m  —-ẾH-tỄH.
179 samskrtam savisamyogamphalam năsamskrtasya /e||55||. Htứ 
M  w ầ  C d  m h w M $ k  m ũ m m k .
180 Phẩm loại 6 tr. 714cl.
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Thiên thứ hai

Chỉ có pháp hữu vi có nhân có quả, các pháp vô vi thì 
không. Vì sao? Vì nó không có sáu nhân và không có năm 
quả.181

1. Tổng luận

i. Thánh đạo và năng tác nhân

1. Vì sao không chấp nhận các vô gián đạo làm năng tác 
nhân cho quả ly hệ?

Vì đối với sự sanh không trở ngại nên lập làm năng tác 
nhân. Vô vi không sanh thế thì đạo có tác dụng gì?

2. Neu vậy, cái gì là quả và nghĩa của quả như thế nào để 
nói quả của đạo?182

Đó là quả của đạo, vì nó đạt được do lực của đạo.

3. Neu vậy, quả của đạo duy chỉ là đắc, vì đạo có công 
năng đối với đắc mà không có công năng đối với trach 
d iệ t '83

181 Vyãkhyã: Pháp vô vi không có câu hữu nhân, tương ưng nhân, vì 
không câu hữu và tương ưng với bất cứ pháp gì. Không có đồng loại 
nhân, vì không có tính tương tợ và không tương ưng với tính chất 
đồng địa. Không có biên hành nhân vì không có tính chất nhiễm ô. 
Không có dị thục nhân vì không có bản chất dị thục. Nhân được quan 
niệm bời tính chât hệ thuộc thời gian; nhưng vô vi không thì không hệ 
thuộc thời gian, do đó nó không có nhân. Cho nên nói nỏ không có 6 
nhân.
182 Quang ký (126c): Quả có hai loại, a. hữu vi: các quả dị thục, đẳng 
lưu, sĩ dụng và tàng thượng; b. vô vi: quả ly hệ. Quả hàm hai ý nghĩa:
a. được dân phát, vì được dẫn phát bởi sáu nhân; b. được chứng, tức 
quả ly hệ được chửng bời đạo. Đạo là nhân cho sự chứng chứ không 
phải nhân cho sự sinh, vì vậy không thuộc vào sáu nhân. Hai vô vi: hư 
không và phi ữạch diệt không phải là quả được dẫn phát, cũng không 
phải là quả được chúng.
83 visamyoga: ly hệ.
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Không phải vậy, vì trong đắc và trạch diệt, công năng của 
đạo có sự khác biệt.

Đạo có công năng gì đối với đắc? Đó là công năng sanh. 
Đạo có công năng gì đối với trạch diệt? Đó là công năng 
chứng. Do lý này nên đạo tuy không phải nhân của trạch 
diệt, nhưng có thể nói trạch diệt là quả của đạo.184

4. Nếu các pháp vô vi không có tăng thượng quả, vì sao 
cũng gọi là năng tác nhân?185 Vì các pháp vô vi không làm 
ngăn ngại sự sanh của các pháp nên lập năng tác nhân, 
nhưng nó không có quả, do vì tách ngoài thời gian nên 
không có tác dụng nhận quả và cho quả.

Luận sư Kinh bộ nói, vô vi không phải là nhân, vì không 
có kinh nào nói vô vi là nhân, mà chỉ có kinh nói nhân duy 
chỉ là hữu vi.

Kinh nói như thế nào?

Kinh nói: “Các nhân các duyên mà sanh sắc đều là vô 
thường; các sắc được sanh bởi nhân và duyên vô thường 
sao gọi là thường?”186 chi tiết cho đến thức cũng vậy.

Chương 4: Nhân duyên quà

184 Vyãkhyã: Trạch diệt là quả của đạo, tức là quậ được chứng không 
quả được sanh. Nhân có 5 loại: a. tác (kãraka), để sản sinh, như hạt 
giống đối với chồi cây; b. chứng (jfiãpakạ), để biết, như khói đối với 
lửa; c. chiếu (vyafijaka), như ngọn đèn đôi với bình; d. hoại
(|dhvamsaka), như cái chày đối với cái lu; e. đạt (prặpaka), như cô xe 
với đích đến. Đạo, như vậy là phương tiện để đạt đên ừạch diệt, chứ 
không là nhân để sanh trạch diệt. Cho nên, ly hệ trạch diệt không phải 
là pháp được sản sinh.
185 Xem đoạn nói về năng tác nhân ờ trên, tụng i. 50a.
186 Tạp A-hàm, kinh 11. Cf. PãỊi, S.22.18-19. Đại ý đoạn dẫn: nhân và 
duyên đều là pháp vô thường. Vô vi không phải là vô thường, nên 
không phải là nhân.
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Nếu vậy, pháp vô vi cũng không phải là sở duyên duyên 
cho thức năng duyên?187

Chỉ nói cái gì sanh, cái đó mới được gọi là sở duyên duyên. 
Nghĩa là, kinh chỉ nói các nhân các duyên có công năng 
phát sanh thức đều là vô thường, chứ không nói tất cả sở 
duyên của thức đều là vô thường, cho nên vấn nạn này 
không thành.

Há chẳng phải188 kinh cũng nói chỉ có các nhân phát sanh 
sắc là vô thường, chứ không phủ nhận vô vi là năng tác 
nhân vì tính chất không gây trở ngại?

Chỉ có kinh nói pháp vô vi là sở duyên duyên, chứ không 
cỏ kinh nào nói pháp vô vi là năng tác nhân. Do đó, không 
thể vì tính chất không chướng ngại mà lập làm năng tác 
nhân.

Tuy không có kinh nào nói, nhưng cũng không kinh nào 
phủ nhận. Vả lại, có vô lượng kinh nay đã thất lạc, làm sao 
mà khẳng định rằng không có kinh nào nói?

_ 2*• (THI Ạ __•» _ 1_1_ A11. Thê của ly hệ

Nếu vậy pháp nào gọi là ly hệ?

Tức điều được Bản luận gọi là ly hệ.

Há không phải trước đã hỏi “Trạch diệt là gì?” và trả lời: 
“Ly hệ”; nay hỏi “Pháp gì gọi là ly hệ?”, lại trả lời: “Là 
trạch diệt.” Hai cách ưả lời này chồng lên nhau189, làm sao

Thiên thứ hai

187 Hữu bộ đặt ngược vấn đề: sắc là vô thường, là sở duyên của thức; 
vậy, vô vi không phải là thường hẳn không là sở duyên?
188 Hữu bộ muốn chứng minh vô vi cũng làm nhân: năng tác nhân.
189 Hỏi trạch diệt trả lời ly hệ, hỏi ly hệ trà lời trạch diệt. Trả lời vòng 
vo, rốt cuộc, không biết nó là cái gì.
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Chương 4: Nhăn duyên quà 

chi rõ tự tánh của nó? Vậy, cần phải chỉ rõ tự tánh của nó 
bằng cách khác.

Tự tánh của pháp này là thật hữu, ly ngôn,190 chỉ được 
chứng ngộ nội tại cá biệt bởi Thánh giả. Nhưng có thể 
phương tiện nói một cách phổ quát là, có một thực thể cá 
biệt191, là thiện là thường, được gọi là trạch diệt, cũng gọi 
là ly hệ.

iii. Kinh bộ phủ nhận pháp vô vi

Các vị Kinh bộ nói, tất cả pháp vô vi đều không phải là 
thực thể.192 Thật vậy, chúng không tồn tại cá biệt như sắc 
thọ các thứ.

Nếu vậy, sao gọi là hư không các thứ?

1. Cái được gọi là hư không duy chỉ là cái không được 
xúc.193 Nghĩa là, trong bóng tối khi không nhận thức được 
sự xúc đối,194 bèn nói đây là hư không.

2. Bằng năng lực tư trạch mà tùy miên đã khởi và hạt 
giống tái sanh195 bị diệt tận, hoàn toàn không còn sanh

thật hữu, ly ngôn, chi tiết thêm bởi Ht., không có trong 
Phạn bản và Cđ.
191 thật vật; dravya, thực thể, hay vật thể, có thể được nhận thức 
bằng hiện lượng {pratyaksa) hoặc bằng ti lượng (anumãna). Hán cũng 
thường dịch là n ^ í  thực hữu. Nhưng cần phân biệt khi nói thực hữu 
(dravyasat) hàm nghĩa tồn tại như là thực thể có thể nhận thức được.
192 adravya; Ht. phi thực hữu; Cđ. vô vật.
193 sprastavyãbhãvamãtram, thuần túy không tồn tại xúc, Vyãkhyã: 
thuần túy không tồn tại vật thể đối kháng (sapratighadravya).
194 PiĩỂSỄỈ sở xúc đối, pratighãta, bị đối ngại, bị đối kháng; vật thể 
đối kháng.
195 EíBilílK Ẻltìl dĩ khởi tùy miên sanh chủng, utpannănuẩaya, tùy 
miên đã khởi, vàịanrm, sanh, đời sống: chi sự tái sanh đời sau. Quang
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khởi nữa; sự không sanh khởi này gọi là trạch diệt.196 
Không do năng lực tư trạch, mà do bởi khuyết duyên tùy 
miên, nên hoàn toàn không còn sanh khởi nữa; sự không 
sanh khởi này gọi là phi trạch diệt. Như chúng đồng phần 
dư tàn người chết yểu nửa chừng.197

3. Các bộ khác198 nói, do công năng của tuệ mà tùy miên 
không sanh khởi; sự không sanh khởi ấy gọi là trạch diệt. 
Do khuyết duyên tùy miên, chứ không phải do công năng

Thiên thứ hai

ký (127b20), nêu ba giải thích: a. Chủng tử ờ nơi thân được huân tập 
bời phiền não đã sanh khời trong quá khử, gọi là tùy miên đã khởi 
(utpanna-anuảayà). Chính tùy miên ấy dẫn sanh phiền não và hậu hữu 
ịpaunrbhavikà) suốt mãi về sau, tùy miên ấy được gọi là sanh chủng,
b. Chủng tử quá khứ được gọi là tùy miên đã khởi. Chửng tử hiện tại 
gọi là sanh chùng. Tức là, chủng tử hiện tại được sản sanh bời tùy 
miên đã khời trong quá khử; văn lược nên chi nói sanh chủng, c. 
Chủng tử của phiền não hiện tại gọi là tùy miên đã khởi; nó dẫn sanh 
hậu hữu, nên gọi là sanh chủng.
196 Vyãkhyã: Sự diệt tận của tùy miên (anuảayanirodha) là diệt tập đế; 
diệt tận tái sanh 0anmanirodhà) là diệt khổ đế. Mục đích chi rõ Niết- 
bàn hữu dư y (sopadhiẳesanìrvãna) và vô dư y (nirupadhisesa- 
nirvăna) nên nói đến cách diệt. Với Kinh bộ: những tùy miên nào, và 
bằng cách nào mà sự tái sanh đời sau bị diệt tận bởi năng lực tư trạch? 
Tập khí tùy miên (vãsanãnuảaya) của 98 tùỵ miên. Trong sát-na thứ 
nhât, tập khí tùy miên sanh khởi cùng với đôi trị đạo ịpratipakso 
mãrgah); ừong sát-na thứ hai, do năng lực tư trạch của đối trị đạo, 
chúng bị diệt. Và cũng do lực tự trạch mà kết sanh tương tục
(pratisandhi) của sự tái sanh đời sau (paurnabhavìka janma\ sanh hậu 
hữu) bị diệt tận.
197 Chúng đồng phần (nikãyasabhãga), tụng ii. 41a. dư tàn của chúng 
đồng phần ịnikăyasabhãgaẳesa), chi các đặc điểm chưa phát sanh đầy 
đủ. Người chưa sống hết tuổi thọ, nửa chừng chết yểu, dư tàn của 
chúng đồng phần, tức các yếu tố của thân người chẳng hạn chưa phát 
triển hết, do khuyết duyên, nên không phát sanh nữa. Sự không phát 
sanh này được gọi là phi trạch diệt.
198 Quang ký: Thượng tọa bộ và một số bộ khác.
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Chương 4: Nhăn duyên quả 

của huệ, khổ về sau không sanh khởi; sự không sanh khởi 
này gọi là phi trạch diệt.19

Nếu không có năng lực của tư trạch, diệt này không thành. 
Cho nên sự không sanh này200 thực sự cũng được kể là 
trạch diệt.

4. Có thuyết nói,201 các pháp đã sanh, về sau không tồn tại, 
tự nhiên diệt202 nên gọi là phi trạch diệt.

Theo quan điểm như vậy thì thể của phi trạch diệt phải là 
vô thường, vì khi nó chưa bị hủy203 thì không có phi trạch 
diệt. Há không phải rằng trạch diệt trước chưa có? Trước 
không, sau có, chẳng lẽ nó cũng vô thường.204

Không phải rằng có tư trạch trước rồi sau mới có trạch diệt. 
Vậy, làm sao nói trạch diệt cũng là vô thường? Vì sao vậy? 
Không phải rằng trước hết có sự tư trạch, rồi sau đó pháp 
chưa sanh mới không sanh.

Nghĩa là thế nào?

199 Vyãkhyã: Trạch diệt, đây là Niểt-bàn giới hữu dư y (sopadhiẩeso 
nirvănadhãtu)', khổ không phát sanh, đây là Niết-bàn giới vô dư
(nirupadhiắesa).
200 Sự không phát sanh của khổ. Vyãkhyã: Do năng lực tư trạch mà 
các tùy miên không sanh; vậy sự không phát sanh của khổ do tùy miên 
khuyết duyên cũng phải được kể là trạch diệt. Kinh bộ không thừa 
nhận có phi trạch diệt.
201 Quang ký: Đại chúng bộ.
202 §  tự nhiên diệt, svarasam nirodhãd. Cđ. Ẽi DỆM tự vị diệt. 
Vyãkhyã: diệt do bởi chính của nó chứ không do lực tư trạch.
203 Vyãkhyã: avinaste tasminn anusaye, trong khi tùy miên chưa bị 
hủy.
204 Đại chúng bộ phản bác bằng lý luận nghịch đảo.
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Các pháp bản lai tự nó vốn không sanh. Nếu không có 
giản trạch thì các pháp sẽ sanh. Khi giản trạch phát sanh 
thì pháp vĩnh viễn không khởi, ơ  đây, tư trạch có công 
năng đổi với sự không sanh khởi. Vì rằng, trước đó chưa 
có sự chướng ngại đối với sự sanh; chứ không phải tạo ra 
sự không sanh.2 5

ivẾ Hữu bộ phản chứng

1. Nếu Niết-bàn chính là bất sanh, đoạn kinh này phải 
được hiểu như thế nào? Kinh nói: “Năm căn nếu được tu 
tập, tu tập nhiều, sẽ dẫn đến đoạn trừ vũih viễn khổ quá 
khứ, hiện tại, vị lai.” Thể của sự đoạn trừ vĩnh viễn nàỵ 
chính là Niết-bàn. Duy chỉ có trong vị lai mới có nghĩa bất 
sanh, chứ không phải trong quá khứ và hiện tại. Há không 
phải mâu thuẫn sao?206

Tuy có đoạn văn này, nhưng ý nghĩa không mâu thuẫn. Ý 
kinh nói, do đoạn trừ phiền não lấy khổ quá khứ, hiện tại 
làm sở duyên vì các khổ, nên nói là đoạn trừ các khổ. Như 
Thế Tôn nói: “Các người hãy đoạn trừ tham dục nơi 
sắc,207 khi tham dục bị đoạn trừ, như vậy với người săc 
được đoạn trừ, được biến trí” .208 Nói rộng ra cho đen thức

Thiên thứ hai

205 pratisahkhyãyãh sãmarthyam yaduta akrtotpattipratibandhãnãm 
Utpattipratibandhabhãvah, công năng tu ừạch có bàn chât là chướng 
ngại đối với sự sanh, chứ nó không tạo ra sự chướng ngại sanh.
206 Vyãhyã: Nếu Niết-bàn là bất sanh; kinh nói đoạn trừ khô quá khứ 
và hiện tại, vậy quá khứ và hiện tại cũng có pháp bât sanh. Đây là sự 
mâu thuẫn.
207 tham dục; chandarãga; Vyãkhyã: dục ịchanda) là truy cầu 
đối tượng vị lai, tham (rãga) là tham đắm đối tượng đã đạt được. 
Quang ký (128al8): đoạn tham dục đối noi săc, đăc vô gián đạo.
208 iism1 biến trí;parịịnãta. Quang ký (128al8): đoạn sắc là vô gián 
đạo; biến tri sắc là giải thoát đạo.
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cũng như vậy. Khổ trong quá khứ, hiện tại bị đoạn cũng 
nên hiểu như thế.209

Giả sử ừong kinh khác nói, “đoạn trừ các phiền não quá 
khứ, vị lai, hiện tại”, cũng chuẩn theo ừên mà giải thích, ý 
nghĩa cũng không mâu thuẫn.

Hoặc trong kinh này có ý thú khác: phiền não quá khứ là 
những phiền não đã sanh khởi trong quá khứ, phiền não 
hiện tại là những phiền não sanh khởi trong hiện tại, như 
18 ái hành210 trong các ái hành. Y cứ cái đã khởi trong thời 
quá khứ, gọi là quá khứ sanh. Vị lai, hiện tại nên biêt cũng 
vậy. Những phiền não đã khởi trong hai đời211 như vậy, vì 
để sanh các phiền não vị lai, chúng dẫn khởi chủng tử 
trong tương tục hiện tại. Do chủng tử này đoạn, nên chúng 
cũng được nói là đoạn. Như khi dị thục đã cạn hêt, cũng 
nói là nghiệp hết. Các phiền não và khổ vị lai do không có 
chủng tử nên hoàn toàn không sanh, chúng cũng được nói 
là đoạn.

Nếu không giải thích như vậy, thì quá khứ, hiện tại do 
duyên cở gì mà phải đoạn? Đối với cái đã diệt, và cái đang 
diệt, không cần phải dụng công để mà diệt.

2. Nếu thể của pháp vô vi hoàn toàn không, vì sao kinh nói, 
“Bất cứ những pháp gì, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, trong đó

209 Do đoạn tham nơi sắc mà nói đoạn sắc; không có nghĩa là sắc bị 
đoạn. Nói đoạn khổ quá khứ, là nói đoạn tùy miên quá khứ duyên khổ. 
Như vậy, đoạn kinh không mâu thuẫn.
210 íSÍT ái hành, trsnãvicarita', 18 tính cách của tham ái, căn cứ ba 
đời, mỗi đời với sáu ý tưởng: ta tồn tại, ta như vậy, khác như \ậy...Tạp 
35, kinh 984 (tr.256al7 tt). Pãli, Tanhãsuttam, A.ii. 212. Ti-bà-sa 49, 
tr. 256b.
211 Đời sống trước và đời sống này (paurvạịanmika, aihạịanmika)
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ly nhiễm là tối thắng.” Vì sao cái không tồn tại lại có thể 
là cái tối thắng trong những cái không tồn tại?212

Tôi cũng không nói thể của các pháp vô vi hoàn toàn 
không có, nhưng có thể có theo cách nói của tôi. Như nói, 
“thanh này trước đó không có” và “sau này không có”.213 
Nói rằng “có cái không có”, không phải vì nói vậy mà cái 
đó có thực. Nói có vô vi, nên biết cũng như vậy. Có những 
cái tuy không tồn tại214 nhưng đáng được tán dương.215 Vì 
vậy, khi các tai nạn bất ngờ hoàn toàn không có nữa, được 
gọi là ly nhiễm, cái không tồn tại (phi hữu) này là thù 
thắng nhất trong tất cả những gì tồn tại và không tồn tại. 
Vì để khiến cho những hạng cần được giáo hóa phát sanh 
khát ngưỡng sâu xa cho nên pháp này được tán thán pháp 
này là đệ nhất.

Thiên thứ hai

212 Vyãkhyã: Ly nhiễm (virãga), tức tham ái đã diệt tận {rãgaksaya), 
chi cho trạch diệt. Làm sao ly nhiễm tức trạch diệt được cho là không 
tồn tại lại có thể là tối thắng trong các vô vi như hư không cũng được 
cho là không tồn tại?
213 asti sabdasyaprãgabhăvah ’ ‘asti paếcãdabhãvah cách nói đặc 
biệt theo cú pháp Phạn, Ht. và Cđ. đều dịch sát:
'É! “thanh này có phi hữu trước kia, có phi hữu sau này”. Loại cú pháp 
này là cơ sở để tranh luận về phạm trù abhãva, vô thể, là thực hữu hay 
không thực hữu. abhãva, phi hữu hay vô thê, là một phạm trù thực 
chứng của Vaisesika hậu kỳ. prag-abhãva trong thí dụ trên là 1 trong 
4 hay 5 vô thê của Thăng luận: pragabhãva, tiên vô hay tiên phi hữu, 
trước đó không có; dhvamsa-abhãva, diệt vô, không hiện hữu do bị 
hủy diệt, atyartía-abhãva, tất cánh vô, tuyệt đối không hiện hữu, 
anyonya-abhăva, cánh hô vô. Xem Thăng tông thập cú nghĩa, T54 tr. 
1264a2.
214 abhãva, phi hữu hay vô thể.
215 Quang ký: Không có thiện pháp, sự không có này bị chi trích; 
không có các tai họa, sự không có này được tán dương.

454



Chương 4: Nhân duyên quà

3. Nếu pháp vô vi duy chỉ là phi hữu, vì không tồn tại, lẽ 
ra không nên gọi là diệt thánh đế.216

Nói Thánh đế; ý nghĩa Thánh đế là gì?

Há không phải nói rằng nó hàm nghĩa không điên đảo sao?

Thánh thấy có khổ và không đều không bị điên đảo, nghĩa 
là bậc thấy khổ thì đó chính là khổ; khổ không tồn tại thì 
thấy nó hoàn toàn không tồn tại. Điều này có gì trái với ý 
nghĩa Thánh đế.

Cái phi hữu, làm sao có thể lập làm Thánh đế thứ ba?

Vì được Thánh thấỵ và nói tiếp ngay sau Thánh đế thứ hai 
nên thành Thánh đê thứ ba.

4. Nếu thể của pháp vô vi duy chỉ là phi hữu, thì thức 
duyên hư không và Niết-bàn chẳng lẽ duyên đến đối tượng 
không tồn tại?2 7

Nói thức này duyên đến đối tượng không tồn tại, không có 
gì sai lầm. Chúng ta sẽ suy cứu vấn đề này trong phần biện 
luận về quá khứ và vị lai.218

5. Nếu quan niệm vô vi là thật thể riêng biệt sẽ có sai lầm 
gì?
Nếu quan niệm như vậy thì có lợi ích gì?

Quan niệm như vậy tức bảo hộ tông Tì-bà-sa, đó là lợi ích.

216 Hữu bộ nạn vấn.
217 íE ặl vô cảnh, asadãlambana, sờ duyên bất thực, đối tượng là cái 
không có thực.
218 Biẹn luận về tam thế thực hữu hay phi hữu bởi Hữu bộ và Kinh bộ, 
trong phẩm Tùy miên, thiên V, tụng 25.
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Thiên thứ hai

Nếu Cần được bảo hộ thì thiên thần tất nhiên biết và tự 
nhiên sẽ bảo hộ. Thế nhưng, quan niệm rằng vô vi là thật 
có, chứng tỏ đó là hữu câu. Sai lầm như vậy.

Vì sao?

Vì vô vi không có tự thể để có thể nắm bắt như sắc, thọ 
v.v... cũng không có tác dụng có thể nắm bắt như mắt, tai

6. Và nếu có thật thể riêng biệt, làm sao có thể có cẩu trúc 
với biến cách thứ sáu để nói rằng “đây là diệt của sự thể 
kia”?220 Do bởi diệt và sự không hệ thuộc lẫn nhau, và 
quan hệ cái này với cái kia không phải là nhân quả, duy 
chỉ là phủ định sự thể kia mà cấu trúc với biến cách thứ 
sáu mới họp lý. Bởi không tồn tại sự thể kia, gọi là diệt.

Diệt tuy là hữu thể riêng biệt, nhưng do khi đắc của sự thể 
kia221 bị đoạn, bấy giờ mới có đắc của diệt này. Vì vậy, có 
thể nói diệt này hệ thuộc222 sự thể kia.

7. Nhân gì để xác định diệt này hệ thuộc đắc kia?

Như Khế kinh nói: “Tì-kheo đắc Niết-bàn ngay trong đời 
này”.

Là sao phi hữu mà có thể nói là có đắc?223

219 Đây chi tịnh sắc căn của mắt, tai V.V.; chi có thể biết được nó qua 
suy lý (ti lượng) căn cứ tác dụng của nó; trong khi sắc các thức được 
nhận thức bằng giác quan trực tiếp (hiậi lượng).
220 amusya ca vastuno ‘yam nirodhah. Như nói, diệt của tham, diệt của 
khổ, v.v.
221 MU* bi sự: klesa, phiền não.
222 tasya, biến cách sáu, sờ hữu cách, Ht. dịch ý là 38 hệ thuộc về.
223 kaíham abhãvasya prãptih syãt: sao có thể có đắc của cái phi hữu 
(vô thể).
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Do đắc đối trị phần224 mà đắc thân sở y hoàn toàn phản 
nghịch với phiền não và hậu hữu, cho nên gọi là đắc Niết- 
bàn.

8. Lại có Thánh giáo hiển thị tự tánh Niết-bàn duy phi hữu. 
Như Khế kinh nói: “Các khổ hoàn toàn đoạn diệt không 
dư tàn, từng cái một đều được xả ly, dứt sạch, ly nhiễm, 
diệt, tịch tĩnh, vĩnh viễn tiêu hủy; các khổ khác không còn 
tiếp nối, không chấp thủ, khônẹ sanh khởi. Pháp này tuyệt 
đối tịch tình, pháp nàỵ tuyệt đổi vi diệu, đó là xả ly tất cả 
hữu y và dứt sạch tất cả ái, ly nhiễm, diệt, gọi là Niêt- 
ban.” 22

Vì sao không cho rằng nói không sanh khởi, là “y cứ trong 
đây không có sự sanh khởi” do đó nói không sanh 
khơi?

Chúng tôi nhận thấy biến cách thứ bảy ở đây hoàn toàn 
không có công lực để chứng minh diệt là hữu. Do ý gì mà 
nói “y cứ trong đây không có sự sanh khởi”? Nêu “y trong 
đây” hệ thuộc ý nghĩa “đã sanh”,227 thế thì, nó vốn không

Chương 4: Nhân duyên quà

224 pratipaksa, đối ừị phần, phần đối nghịch với phiền não; hoặc gọi là 
đối trị đạo; đây chi Thánh đạo (ãryamãrga).
225 Tạp 13, tr. 88a.
226 $cJfctíS:Ế., nãsmin prãdurbhãva, “trong đây (Niết-bàn) không có 
sự sanh khởi (của khổ)”; Ht. diễn biến cách sáu theo nghĩa sở y, nên 
dịch là f£lít “y ừ ong đây.” Thử trong Ht. là đại từ, chứ không phải 
phẩm định từ, nên cầu này không thể dịch “y cứ cái vô sanh này.” Hán 
dịch bất sanh, từ Skt. aprãdurbhãva: không xuât hiện, không 
hiện khởi trong đoạn kinh dẫn trên, hàm ngụ Niết-bàn là sự không tái 
xuất hiện của idiổ. Hữu bộ viện dẫn biến cách bảy (sở y cách) để biện 
minh Niết-bàn là hữu. Vì cái phi hữu thì không thê làm sở y đê nói 
“ữong đó”.
227 Íỉíiik = y  thử (y trong đây) đồng nghĩa vói dĩ hữu (trong cái
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sanh khởi, bởi Niết-bàn là thường; Nếu “y trong đây” hệ 
thuộc ý nghĩa “đã đắc”,228 thế thì nên cho rằng y cứ trên 
đắc của đạo. Cho nên duy chỉ y cứ trên đạo hoặc y cứ trên 
đắc của đạo mà khiến các khổ không sanh khởi. Ngài nên 
thừa nhận.229

V. Kinh chứng Nỉết-bàn vô thể

Do lẽ đó mà thí dụ này được Kinh nói được giải thích rõ 
hơn: “Như Nỉết-bàn của ngọn đèn,230 tâm giải thoát cũng 
vậy.”231 Ý kinh nói, “như Niết-bàn của ngọn đèn”, như 
ngọn đèn đã tắt, không có vật thể gì khác.232 Tâm giải 
thoát của Thê Tôn cũng vậy, duy chỉ là diệt tận của các 
uân, hoàn toàn không có gì nữa.

A-tì-đạt-ma cũng nói như vậy: “Pháp vô sự là gì? Các 
pháp vô vi.” Nói vô sự, là nói vô thể tánh.233

Thiên thứ hai

đã có); asmin — sati.
228 fôifcfc = E ílr y thử = dĩ đắc; asmin = prăpte.
229 Vyãkhyã: kim anyena nirvãnenaparikalpitena, cần gi phải phân 
biệt có thêm Niết-bàn nữa!
230 pradyotasyeva nirvãnam,
231 pradyotasyeva nỉrvãnam vimoksastasya cetasah, Pãli: D.ii. 157 
(Mahãparìnibbãnasutta), bài kệ cảm thán của Tôn già A-na-luật 
(Anaruddha) khi Phật nhập Niết-bàn: pạị/otasseva nibbãnam 
vimokkho cetaso ahũ. Theo ngữ cảnh, từ nirvãna trong đây nên hiểu là 
“sự tắt ngúm.” Cả hai bản Hán đều dịch là Niểt-bàn. Vyãkhyã: 
vimoksas tạsya cetasah chỉ tâm giải thoát của Đức Thế Tôn khi nhập 
vô dư y Niết-bàn.
232 yaíhã pradyotasyeva nirvãnam abhãvah: sự dập tắt của ngọn đèn là 
sự không hiện diện; theo câu trúc cú pháp, Niết-bàn ở đây đồng nghĩa 
với vô thể (abhãva).
233 avastuka, phi vật thể; Ht. teỊỆĨ = Í£$!'f4, Cđ. í® ỉ® = ẾẸtf§ = t e g  
■Ị4; avastukãh = aỉarĩrãh, asvabhãvă, vô sự đồng nghĩa vói cái 
“không thân thể” (không thể chất), tức cái không có tự tánh, không tự
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Các vị Tì-bà-sa không chấp nhận giải thích này.

Nếu thế, các vị ấy giải thích “sự” nghĩa là gì?

Sự có năm:234 1 . Tự tánh sự,235 như có đoạn kinh nói, “Ai 
thủ đắc sự nào, thì thụ bẩm sự đó.” 2. Sở duyên sự,2i6 như 
kinh nói, “Tất cả pháp được nhận thức bởi trí tùy theo sự.”
3. Hệ phược sự, 37 như kinh nói, “Nơi sự nào nỏ bị hệ 
phược bởi ái kết, nơi sự đó nó cũng bị hệ phược bởi sân 
kết hay không?” 4. Sở nhân sự,2n như kinh nói, “Pháp hữu 
sự239 là gì? Các pháp hữu vi.” 5. Sở nhiếp sự,240 như có 
đoạn nói, “Sự ruộng, sự nhà, sự vợ con.”

hữu. Ht. dịch chung là “vô thể tánh”, nên hiểu “vô thể tức vó tánh”.
234 Ti-bà-sa 56 tr. 288a.
235 svabhãvavastu, Ht. ỊÉỈtẾặl tự tánh sự, Cđ. ÉẼI tẼ tÌ tự tánh loại. 
Phát trí 20 ừ. 1026cl3; Tĩ-bà-sa 127 tr. 288bl4: “Tự thể của hết thảy 
mọi pháp đều được gọi bằng từ sự. Hoặc, pháp nào có đắc ịprãpti), 
pháp đó được gọi bằng từ sự.”', sự hay vastu, ờ đây được hiểu là sự 
thể.
236 ãỉambanavastu, Ht. sở duyên sự, Cđ. Ịầ H  cảnh loại. 77- 
bà-sa, dẫn trên: “Pháp nào là phạm vi hoạt động của tri, pháp đó được 
gọi bằng từ sự, thay cho sở duyên.” Sự hay vastu ở đây được hiêu như 
là sự tướng, tức đặc điểm của đối tượng được nhận thức. Vỵãkhyã: 
yathãvastu = yathãlambana, tùy theo sự tức tùy theo loại đôi tượng.
237 samyogavastu, Ht. hệ phược sự, Cđ. kết loại. Ti-bà- 
sa, dẫn trên: “Pháp thuộc năm bộ phiền não: kiến khổ, kiến tập, kiến 
diệt, kiến đạo và tu sờ đoạn, những pháp này được gọi băng từ sự." Sự 
ở đây được hiểu là căn cứ: sự cứ. Vyãkhyã: samyogasya vastu yatra 
kleảsena samyụịyate, sự của hệ phược, là căn cứ mà nơi đó nó bị buộc 
chặt bởi phiền não.
238 hetưvastu, Ht. p /rH y sở nhân sự, Cđ. nhân loại. Tì-bà-sa, 
như trên: dẫn kinh “Bí sô tâm tịch tĩnh, vũih viễn đoạn các sự...”, rồi 
giải thích, “Hết thảy sanh tử đều y nơi nhân. Do có nhân mà có sanh 
tử. Do đoạn nhân mà sanh tử dứt hết.” Sự ở đây được hiểu là sự cớ.
239 savastuka, định nghĩa hữu, xem vi, thiên i. tụng lả.
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Thiên thứ hai

Trong đây, nhân được gọi là sự, chỉ ra rằng pháp vô vi 
hoàn toàn không có nhân. Vì vậy, vô vi tuy thật vật,241 
nhưng thường hằng không tác dụng,242 nên không nhân 
không quả.

Đã tổng luận về quả.

2. Năm quả

Trong các quả, quả nào sở đắc từ nhân nào?

Nhân cuối: quả dị thục.
Nhân đầu: quả tăng thượng.
Đồng loại, biến: đăng lưu.
Câu, tương ưng: s ĩ dụng.243

iề Quan hệ nhân quả

Nói nhân cuối, là nói dị thục nhân, vì trong sáu nhân nó 
được kể cuối cùng. Quả đầu tiên là dị thục đạt được từ 
nhân này.

Nói nhân đầu, tức năng tác nhân, vì nó được kể đầu tiên 
trong sáu nhân. Quả cuối cùng là tăng thượng đạt được bởi

240 parigrahavastu, Ht. ^TổlỊpí sờ nhiếp sự, Cđ. S iH  nhiếp loại, 77- 
bà-sa dẫn trên, nhiếp thọ sự: “Như người tại gia nói, ‘Tôi
nhiếp (= nhận) sự này. Tôi trì (giữ) sự này.’ Sụ ờ đây chi sự vật sở 
hữu, tài sản, như nhà cửa, ruộng đồng, vợ con...
241... iti vaibhãsikãh, Tì-bà-sa nói như vậy. Ht. lược bỏ.
242 chi tiết thêm bởi Ht.
243 vipãkaphalam antyasya, pũrvasyãdhipạịam phalamị 
sabhãgasarvatragayornisyandah, paurusam dvayoh J|56j| Ht.
m  »  m ! 0 ỉ t f ± J i i Á W Ể J S ± f f l .  Cđ.  í â H Ì i i ẽ í ỉ i  m ấ
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Chương 4: Nhân duyên quả 

nhân này. Quả của sự tăng thượng, được gọi là quả tăng 
thượng.244
1. Cái có trụ ờ đó mà hoàn toàn không gây trờ ngại thì có 
cái gì tăng thượng?245
Chính do sự không gây trở ngại ấy mà có đựợc tên p i  là 
tang thượng. Hoặc năng tác nhân có lực trội hom. Như 
mươi xử, giới đối với năm thức thân; nghiệp của hữu tình 
đối với khí thế gian.247
Tai v.v... đối với sự phát sanh của nhãn thức cũng là lực 
tăng thượng theo cách dây chuyền. Bởi vì, sau khi nghe 
liền vui thích muốn nhìn. Những tăng thượng như vậy, tùy 
theo lý thích hợp và suy.
2. Đồng loại và biến hành cho quả đẳng lưu. Vì quả của 
hai nhân này đều tương tợ nhân.

244 Tăng thượng quả i% ±M , nói đủ lậ tăng thượng sanh quả: 
adhipạịam phalarn, quả này là sản phâm của nhân tộ thong lanh; trong 
đo adhipa -  adhỉpati: nhân tố thống lãnh, hay yếu tố dẫn đầu; vua, kẻ 
thống trị- cái được sản sanh từ đó gọi là adhipạịa: tăng thượng sanh 
(Vyãkhyã).
Ỉ45 Tăng thượng quả, adhipạịa, cũng được gọi là ãdhipatyam, cái hệ 
thuộc yeu tố thong lãnh. Vì vậy mới có câu hỏi này: kim ãdhipatyam, 
cái gì chi phối? ±  ?
246 ^ s § ý j  tăng thượng lực; angĩbhãva = pradhãnabhãva, 
janakabhãva, nhân tố trọng yếu, dẫn đầu; yếu tố sản sinh. Cđ. sừĩủlb  
công năng hỗ trợ.
247 Vyãkhýã: mười xứ là năng tác nhân cho năm thức ứiân. Hai xứ còn 
lại khong phải. Ý xứ là đồng loại nhân cho ý thức. Pháp xứ làm câu 
hữu nhân, tương ưng nhân. Khí thế gian ịbhạịamloka) tuy là pháp vô 
ký nhưng không phải là dị thục quả, vì dị thục thuộc vê hữu tình
(sattvãkhyo vipãkah).
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3. Câu và tương ưng cho quả sĩ dụng. Nói là sĩ dụng, vì 
không tách rời thể tính con người.248 Là sở đắc bởi đó, nói 
là sĩ dụng quả.

Từ “sĩ dụng” này chỉ cho cái gì? Bất cứ pháp gì có tác 
dụng như là sĩ dụng được gọi là sĩ dụng. Như thế gian nói, 
dược thảo chân quạ,249 tướng quân voi say.250

Duy chỉ hai nhân này có sĩ dụng quả, hay các nhân khác 
cũng vậy?

Có vị nói các nhân khác cũng có quả này, chỉ trừ nhân dị 
thục. Do bởi quả sĩ dụng phát sanh cùng lúc với nhân, 
hoặc trực tiếp ngay sau đó. DỊ thục thì không vậy.

Các vị khác nói, dị thục nhân này có quả sĩ dựng cách xa. 
Như kêt quả thu hoạch bời nông phu.2

ii. Định danh

Các quả này, từ dị thục cho đến tăng thượng, là gì?

Dị thục: pháp vô ký,
Hữu tình, hữu kỷ sanh.
Đăng lưu: tượng nhăn.
Ly hệ: diệt bởi huệ.
Nó do lực ẩy sanh,
Gọi nó quả sĩ dụng.

Thiên thứ hai

248 sĩ dụng, puritsakara; hành vi, hoạt động của con người 
(purusakarma = purusakăra). Cđ. ,cýjýj công lực.
249 nha túc dược thảo, kãkạịanghã osadhih-, tên một loại 
thực vật dùng làm thuốc, có hình dáng như chân quạ.
250 Ỉ$ỆÍÌỈỆW túy tượng tướng quân; mattahastĩmanusya, “nguời voi 
say”, từ tả người dũng cảm ịsũra) như voi say.
251 Nông phu mùa xuân cày bừa gieo hạt, đến mùa thu mới thu hoạch 
quả.
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Chương 4: Nhân duyên quả

Quả tăng thượng: hữu vi 
Của hữu vi trước không. 252

1. Duy chỉ trong pháp vô phú vô ký mới có quả dị thục.

Phải chăng nó chung cho cả hữu tình và phi hữu tình? Duy 
chỉ hạn cuộc trong hữu tình.

Phải chăng nó có cả tính chất đẳng lưu và sở trưởng dưỡng? 
Nên biết, nó chỉ được sản sanh từ những gì mang tính chất 
hữu ký.253 Vì hết thảy bất thiện và thiện hữu lậu được gọi 
là hữu ký254, vì chúng xác định dẫn đến dị thục. Từ đó cho 
đến mãi sau255 dị thục mới phát sinh, chứ không phải đồng 
thời, hay ngay sau đó; vì vậy nói là hữu ký sanh -  phát 
sanh từ hữu ký.

Như vậy là đặc tính của quả dị thục.

252 vipãko 'vyãkrto dharmah sattvãkhyah vyãkrtodbhavahị nihsyando 
hetusadrsah visamyogah ksayo í//íiy<5Ị|57|| yadbaỉãjjãyate yattat 
phalam purusakãrạịamị apũrvah samskrtasyaiva samskrto 'dhipateh 
phalam\\5%\\ Ht. ẶỉỉíĩíẼẴỄ H  ’ ễ H S Ẻ H ẫ /
ĩẽm'ềíýjẩL ấ M Ẽ ĩiĩấ  cđ.̂ iệgíffii£}Ế

m m m m  HMỂM/ m&ìẼýiỀL ỉẾM£iý]ýj %

253 Vì phát sanh từ hữu ký ịyyãkrtà), nên nó không thuộc đẳng lưu, và 
sờ trưởng dưỡng. Vyãkhyã: sự tích lũy của đại chủng tạo thành căn là 
ở trưởng dưỡng của trạng thái nhập định, được tạo ra đồng thời với 
định, biến hóa tâm cũng vậy; tuy cũng có tính chât dị thục, nhưng 
chúng khônẹ phải là quả dị thục, vì phát sanh đồng thời với nhân. Vì 
vậy, đoạn tiep theo Luận giải thích tiền tố ud~ trong từ udbhava; xem 
cht. 255 dưới đây.
254 hữu ký, vyâkrta, cái đã được xác định, được báo trước kết quả 
tốt hay xấu.
255 Giải thích tiền tố ud~ ừong từ udbhava, mà Hán dịch đơn là sanh. 
Vyãkhyã: ucchabdah lứtarakãlãrthah, tiền tố ud~ hàm nghĩa mãi về 
sau.
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Loại phi hữu tình cũng là sản phẩm của nghiệp, vì sao 
không phải là quả dị thục? Vì tính chất cộng hữu, thảy đêu 
có thể thọ dụng chung như nhau. Nói là quả dị thục thì 
không có sự thọ dụng chung như vậy.

Quả tăng thượng cũng phát sanh từ nghiệp, vì sao được 
cảm thọ chung? Vì được sanh từ cộng nghiệp.

2. Pháp tương tợ nhân của nó được gọi là quả đẳng lưu. 
Nó tương tợ hai nhân là đồng loại và biến hành.

Nếu biến hành nhân cùng đồng dẫn đến quả đẳng lưu, vì 
sao không châp nhận gọi nó là đông loại nhân? Quả ây 
tương tợ nhân căn cứ theo đồng địa, nhiễm ô, chứ không 
do chủng loại. Neu quả tương tợ nhân xét theo chủng loại, 
thì nhân của quả ấy mới được gọi là đồng loại nhân.

Cho nên, vấn đề được nêu như vầy: Nấu là đồng loại, cũng 
là biển hành nhân hay không? cần phân biệt bon phạm trù: 
(1) pháp phi biến hành256 làm đồng loại nhân; (2) pháp 
phổ biến đến bộ khác,257 làm biến hành nhân; (3) pháp chỉ 
phổ biến trong tự bộ,258 làm đồng loại nhân; (4) trừ ba 
trường hợp trên.259

Thiên thú hai

256 Vyãkhyã: tham các thứ, làm đồng loại nhân cho phiền não ừong 
cùng bộ loại, nhưng không phải biến hành nhân, vì tự tánh của chúng 
không phải biến hành.
257 Vyãkhyã: hữu thân kiến các thứ (satkãyadrạtỵãdikãh), các biến 
hành tùy miên, làm biến hành nhân cho các phiến não ừong các bộ 
khác bộ phiền não, nhưng không làm đồng loại nhân cho các phiền 
não trong các bộ khác.
258 Vyãkhyã: hữu thân kiến các thứ, làm biến hành nhân, và cũng làm 
đồng loại nhân, cho các phiền não trong cùng bộ.
259 Vyãkhyã: nhân các pháp ô nhiễm không làm đồng loại nhân cho 
các pháp thiện, vì không tương tợ. Chúng cũng không làm biến hành 
nhân cho các pháp thiện.

464



3. Pháp tận do bởi huệ được gọi là quả ly hệ. Tận tức diệt 
tận.260 Do giản trạch, nên gọi là huệ.261 Tức gọi trạch diệt 
là quả ly hệ.262

4. Pháp nào được sản sanh do bởi thế lực ấy, gọi pháp đó 
là quả sĩ dụng. Như nhân bởi lực tâm gia hành ở địa dưới 
mà phát sanh địa hữu lậu và vô lậu ờ địa trên; và nhân bời 
lực của tâm tĩnh lự tịnh mà phát sanh tâm biến hóa.263

Các loại trạch diệt như vậy cần phải nói là đắc do lực của 
đạo 264

Các pháp hữu vi,265 trừ những gì đã sanh trước,266 còn lại 
đều là quả tăng thượng.

Chương 4: Nhân duyên quà

260 ksayah = nirodhah; ksạya: tận, tận cùng, chấm dứt, dứt sạch; 
nirodha: diệt, hủy diệt, tiêu diệt.
261 dhĩh = prạịnã; dhĩ, tư duy, tư sát, minh trí. Ht. thiên i, 
tụng 2a. Cđ. ừí, chì cho ba căn (chương 1, tụng ii.9) trong ba đạo.
262 Trạch diệt là ly hệ, thiên i, tụng 6ab.
263 Như sơ thiền là sĩ dụng quả của gia hành tâm ịpraỵogacitta) dục 
giới; nhị thiên là sĩ dụng quả của gia hành tâm sơ thiên, nhưng không 
phải là quả đẳng lưu, vì khác địa không tương tợ nhân. Biến hóa tâm 
(nirmãnacitta) là sĩ dụng của tâm tĩnh lự (dhyãnaciíta).
264 Vyãkhyã: trạch diệt đạt được do tư ừạch, nôi nó là quả sĩ dụng của 
tư trạch. Thuận chánh lý 18 (437a): Băng vô gián đạo, đoạn tùy miên 
chứng trạch diệt; trạch diệt này là quả ly hệ và cũng là sĩ dụng. Nếu 
toàn bộ chưa ly dục giới tham, khi vào kiến đạo,với khổ pháp ừí nhẫn, 
đoạn 10 tùy miên chứng trạch diệt; ừạch diệt này là quả ly hệ và sĩ 
dụng. Nếu toàn bộ đã ly tham dục giới, khi vào kiến đạo, khổ pháp trí 
nhân, không đoạn tùy miên nữa mà chứng trạch diệt; trạch diệt này là 
quả sĩ dụng vì đắc do lực của gia hành, nhưng không phải là quả ly hệ 
vì đã ly hệ trước đó rồi. Nếu ly dục giới tham một phấn, khi vào kiến 
đạo, khổ pháp tri nhẫn, trong 10 tùy miên, có cái càn phải đoạn, có cái 
đã đoạn trước đó, chứng trạch diệt; trạch diệt này có mới, có cũ...
265 Giải thích tụng 58cd.
266 Vyãkhyã: Quả chi có thể phát sanh đồng thời hay sau nhân; do đó
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Sĩ dụng và tăng thượng, hai quả này khác nhau như thế 
nào?
Nói quả sĩ dụng là quả liên hệ đến tác giả. Nói tăng thượng, 
trong các quan hệ khác. Như nghệ phâm là quả sĩ dụng của 
nghệ nhân,267 và cũng gọi là tăng thượng quả. Các trường 
hợp khác không liên hệ đến nghệ nhân được gọi là quả 
tăng thượng.268

iii. Thời gian cho quả

Trong sáu nhân được nói trên, nhân nào cho quả vào thời 
gian nào?

Năm: nhận quả hiện tại 
Hai cho quả cũng vậy.
Hai nhân cho quá, hiện.
Một chỉ cho quá khứ,269

1. Năm nhân nhận quả duy hiện tại, nhất định không phải 
là quá khứ. Vì quá khứ thì đã nhận rồi.270 Cũng không 
phải vị lai, vì không có công dụng. Đối với năng tác nhân,

Thiền thứ hai

ừừ những gì đã sanh trước.
267 ảilpini ắilpampurusakãraphaỉanr, Ht. ỷnE£ff$C ’ ¥ÍÌbf?5cEJIÍ# 
dr như cái được làm bời thợ, đối với người thợ làm nên, nó được 
gọi là sĩ dụng.
268 Vyãkhyã: Trong quan hệ với những người không phải nghệ nhân 
(asilpinãm), họ tuy hiện diện nhưng không gây trở ngại; đối với những 
người đó, nghệ phẩm này được gọi là quà tăng thượng.
2 varttamănãh phalam paríca grhnărtíi dvau prạyacchatahị 
varttamãnãbhyatĩtau dvau eko ‘tĩtah prayacchati1|59|| Ht.

1 - 0  -PlBÌỉiỄ. Cđ. S M i È ầ M

270 Vyãkhyã: pratigrhnanti = ăksiparứi hetubhãvenavatisthanti, nhận 
quả, chúng dan qua, trụ quả, với tu cách là nhân.
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Chương 4: Nhân duyên quả 
cũng có thể nói như vậyử Nhưng vì nó không tất yếu có 
quả, do đó không kể đến.271

2. Câu hữu và tương ưng cho quả cũng vậy, duy chỉ ở hiện 
tại. Do bởi hai nhân này nhận quả và cho quả tất yếu đồng 
thời.

3. Đồng loại và biến hành, hai nhân này cho quả thông cả 
quá khứ và hiện tại.

ii. Quá khứ thì có thể vậy. Nhưng làm sao cho quả đẳng 
lưu hiện tại?

1. Vì chúng có quả đẳng lưu phát sanh trực tiếp ngay sau 
đó.272 Khi quả phát sanh, nhân đã thành quá khứ, nói là đã 
cho quả, thì không thể còn cho nữa.273

a. Đồng loại nhân mà tính chất là thiện có khi nhận 
quả mà không cùng lúc cho quả. Có bổn trường hợp: 1. 
Đắc tối hậu xả khi đoạn thiện căn,.274 2. Đắc tối sơ đạt

271 Qucmg ký (13 lc9): Vô vi và các pháp vị lai, tuy cũng là năng tác 
nhân nhưng không cho quả, vì vậy tụng không đề cập.
272 samancmtaranivarttana, vô gián sanh.
273 Quang ký: khi nhân đến hiện tại, nó có quả đẳng lưu trực tiếp ngay 
sau đó không gián cách; khi tướng sanh xuất hiện, nó liền cho ra quả. 
Khi quả xuất hiện ừong hiện tại, khi ấy nhân của nó đã thành quá khứ, 
không còn cho ra quả thêm nữa.
274 Đắc thiện căn của hạng đoạn thiện căn, nhận quả nhưng không cho 
quả. Vyãkhyã: Thiện càn bị cắt đứt diễn tiến tuần tự. Chúi phẩm tà 
kiện, từ hạ hạ cho đến thượng. Thiện căn cũng có chín phẩm. Hạ hạ tà 
kiến cắt đứt thiện căn thượng thượng phẩm. Lần lượt cho đến thượng 
thựợng phâm từ kiên căt đút hạ hạ phâm thiện càn. Trong giai đoạn 
cuôi cùng, các thiện căn hạ hạ phẩm không hiện hành, nhưng những 
đăc (prăpti) của chúng vần hiện hành. Khi những đắc tối hậu này bị 
xả, đăc của những đăc này bị diệt. Những đắc tối hậu này làm đong 
loại nhân thiện đê nhận quả; nó tạo ra quả được duy trì, nhung không
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được khi nối lại thiện căn. Nên nói lúc bây giờ nôi lại đăc 
trươc.275 3. Hạng không đoạn thiện căn, trừ các phần vị kể 
trên.276 4. Trừ các trường hợp kê trên.

b. Lại nữa, cũng có bốn trường hợp đối với đồng loại 
nhân bất thiện. 1. Đắc tối hậu xả khi ly dục tham.277 2. Đăc 
tối sơ được khi thối ly dục tham. Nên nói, lúc bấy giờ thôi 
thất đắc trước. 3. Chữa ly dục tham, trong các phần vị còn 
lại. 4. Trừ các trường hợp kể trên.

c. Trong đồng loại nhân hữu phú vô ký cũng có bốn 
trường hợp. Đối với A-la-hán, khi đăc, khi thôi, khi chưa 
và các khi khác, như lý mà suy biết.

d. Trong đồng loại nhân vô phú vô ký, nói theo vế 
sau.278 Tức là, khi cho quả thì cũng nhận quả. Hoặc có khi 
nhận quả mà không cho quả, đó là các uân tôi hậu của A- 
la-hán.

Thiên thứ hai

cho ra quả đẳng lưu, vì không tồn tại sản phẩm của thiện thuộc sát-na 
khác. Quang ky : khi thiện căn bị cắt đứt, đắc tối hậu bị xả của nó trở 
thành chùng tử của nó; chủng tử này được nói là nhận (15 thủ), nhưng 
không tiếp nối cái trước nên không phải là cho (ỄH dữ).
275 Đắc thiện căn, không nhân quà m à  cho qụả (dadãti na pratigrhtí). 
Trường hợp thiện căn bị cắt đứt nay được nối lại. Đắc thiện căn tối 
hậu xả trước kia làm đồng loại nhân duy trì quả. Khi thiện căn được 
nối lại, đắc tối sơ của thiện căn được nối lại này là đẳng lưu quả của 
đồng loại nhân là đắc tối hậu xả trước. Cho quả chứ không nhận quả, 
vì đã nhận trước đó.
276 Trừ hai phần vị (avasthă) kể trên: đắc thiện tối hậu xả khi đoạn 
thiện căn, và đắc thiện tối sơ khi nối thiện căn, đăc thiện nơi hạng 
khônẹ đứt thiện căn vừa nhận vừa cho quả.
277 Đãc bất thiện xả cuối cùng khi ly dục tham.
278 thuận hậu củ; paảcãtpãdakah. Hai vấn đề, theo thứ  tự: nhận 
quả và cho quả. Cho được kể là vế sau.
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2.a. Căn cứ trường họp hữu sờ duyên,279 phân biệt theo 
sát-na.280 Đồng loại nhân thiện ở đây cũng có bôn trường 
họp: 1. Thiện tâm mà trực tiếp theo sau nó là tâm nhiêm ô 
hay vô ký hiện khởi.281 2. Trái với trên.282 3. Thiện tâm 
trực tiếp không gián cách khởi thiện tâm. 4. Trừ các 
trường họp trên.

b. Bất thiện tâm, và các loại khác, tùy theo sự thích 
ứng, cũng có bốn trường hợp, chuẩn theo đây mà suy biết.

iii. Nhận quả và cho quả, có ý nghĩa như thế nào?

Trở thành chủng tử của nó, nói là nhận quả.283 Chính thức 
cho nó lực, nói là cho quả.

Dị thục nhân chỉ khi thành quá khứ mới cho quả. Bởi vì 
quả dị thục không đồng thời với nhân, cũng không trực 
tiếp vô gián.

Chương 4: Nhân duyên quả

279 'ỈỆpỊrếề hữu sở duyên, sãỉambana, chi tâm và tâm sở, vì luôn luôn 
cần có sở duyên để xuất hiện. Các trường hợp nói ừên thuộc không sở 
duyên, vì phát sanh mà không cần sở duyên.
280 Đồng loại nhân của tâm và tâm sờ phân biệt theo sát-na tiếp nối 
không gián đoạn của chúng.
281 Tâm thiện nhận mà không cho. Vyãkhyã: Tâm thiện làm đông loại 
nhân, mà trực tiếp theo sau nó là tâm nhiễm ô hay vô ký, nó nhận
(pratigrhnãti) quà đằng lưu cho tâm thiện vị lai bất kể sẽ sanh hạy 
không sanh, nhung khong cho quả ịna dadãti), vì tâm vô gián tiếp 
theo nó là nhiễm ô hay vô ký. Vì đông loại nhân chi cho quả tương tợ 
nó.
282 Tâm thiện không nhận mà cho. Tâm thiện trực tiếp theo sau tâm 
nhiễm ô hay vô ký, cho quả đẳng lưu mà không nhận. Vì trước đó đã 
nhận.
283 Vyãkhyã: Thí dụ này cỏ trong kinh điển Kinh bộ chứ không có 
trong các sách khác.
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Thiên thứ hai

Một số vị khác, ngoài năm quả kể trên, còn kể thêm bốn 
quả:

1 . An lập quả,2*4 như thủy luân là quả của phong luân; cho 
đến, cỏ cây các thứ là quả của cõi đất.

2. Gia hành quả,2ĨS như vô sanh trí là quả xa của bất tinh.

3. Hòa hiệp quả,2*6 như nhãn thức là quả của nhãn căn.

4. Tu tập quả,2&1 như biến hóa tâm là quả của các tĩnh lự.

Bổn quả như thế đều được bao hàm trong quả sĩ dụng và 
tăng thượng.

ỈVẾ Nhân tương tác

Đã nói về nhân và quả. Ở đây cần suy nghiệm, ừong đó 
những pháp nào được phát sanh với bao nhiêu nhân.

Tổng quát, có bốn pháp: 1. Các pháp nhiễm ô,288 2. Các 
pháp dị thục sanh, 3. Các pháp vô lậu tối sơ,289 4. Các 
pháp còn lại ngoài ba pháp kể trên.

Các pháp còn lại là những pháp gì? Các vô ký, trong đó 
trừ dị thục sanh. Các pháp thiện, trừ vô lậu tối sơ.

284 praíisthãphala; Cđ. $clbJPỈ: y chi quả. Thủy luân 
Qalamanậala), phong luân (vãyumandalay.ửìiên iii, tụng 45.
285 ỦŨÍtIP: prayogaphala; khởi đầu tu các niệm xứ với bất tịnh tưởng 
(iaẩubhãyãh smrtyupasthãnăny ãrabhya), cho đến khi đạt được vô 
sanh ừ  í ịỵãvad  anutpãdạịnãnam).
286 ÍD sãmagrĩphala; Cđ. s u  tập quả; do hội tụ của mắt, sắc, 
ánh sáng, tác ý mà (caksũrũpãlokamanaskãra) nhãn thức phát sinh.
287 bhãvanăphala.
288 Vyãkhyã: Các phiền não, cùng với tương ưng và đẳng khỏi của 
chúng (kleẳa, tatsamprayukta, tatsamutthã).
289 Vô lậu tôi sơ: Khô pháp trí nhẫn cùng với các câu hữu.
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Nhiễm ô, dị thục sanh,
Còn lại, và sơ Thảnh,
Được sanh, theo thứ tự:
Trừ dị thục, biến, hai,
Đồng loại, dư sanh.
Đó ỉà tâm, tâm sở.
Còn ỉại, trừ tương ưng.290

Các nhiễm ô được sanh bởi năm nhân, trừ dị thục nhân. 
Các pháp dị thục sanh sanh bởi năm nhân, trừ biến hành 
nhân. Ngoài ba pháp, còn lại291 sanh bởi bốn nhân, trừ dị 
thục và biến hành. Sơ vô lậu sanh bởi ba nhân, trừ hai 
nhân kể trên và đồng loại nhân.

Bốn pháp như vậy được nói như thế nào? Đó là bốn pháp: 
tâm, tâm sở, hành không tương ưng, và sắc, chúng được 
sanh từ bao nhiêu nhân?

Chúng được sanh cũng như tâm và tâm sở pháp,292 ngoài 
những nhân đã được trừ, và trừ tương ưng, nên biết, các 
pháp còn lại được sanh từ bốn nhân, ba nhân, hai nhân.

Chương 4: Nhân duyên quả
Bốn pháp như vậy,

290 klistã vipãkạịãh ắesãh prathamãryã yathãkramamị vipãkam 
sarvagam hitvã tau sabhãgam ca ảesajãh\ 160ị I vipăkam sarvagam 
hitvã tau sabhãgam ca ieỊq/ã/ỉ||60|| tathãnye ‘pi 
samprayuktakavarjitãh\ Ht. ^ịJ]M.ỷũ1X  — ĩk. 
m m êềỂ i/ Ittễi-ùvừm Ề ầ & M i ả  Cđ. ặ£^jỊiậgỀ£ w ấ à x  m

291 Ba pháp trong bốn được kể: nhiễm ô, dị thục sanh, vô lậu tối sơ.
292 Đoạn trên nói về các nhân của tâm và tâm sở. Ba loại pháp còn lại 
cũng mô tả theo bốn phạm trù như thể: sắc nhiễm ô, sắc dị thục sanh, 
sắc vô lậu tối sơ, và các loại sắc còn lại. Hành không tương ưng cũng 
vậy. Các nhân theo thứ tự như nói trên: bốn, ba, hai. Xem cht. dưới.
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Thiên thứ hai

Trong đó, các pháp ô nhiễm, dị thục sanh, sanh từ bốn 
nhân còn lại. Ba pháp còn lại, sanh từ ba nhân còn lại. 
Pháp vô lâu tối sơ, sanh từ hai nhân còn lại. Quyết định 
không có pháp nào sanh bởi một nhân.293

III. BỐN DUYÊN

Đã nói chi tiết về nhân. Những gì là duyên?

Duyên, được nói có bổn.
Nhân duyên: năm nhân tánh.
Đăng vó gián: phi sau,
Tâm tâm sở đã sanh,
Sở duyên: tất cả pháp.
Tăng thượng tức năng tác.294

Được nói ở đâu? Trong kinh. Như trong kinh có nói đến 
bốn duyên tánh: Nhân duyên tánh, đẳng vô gián duyên 
tánh, sở duyên duyên tánh, tăng thượng duỵên tánh. 295 
Trong đây, tánh chỉ cho chủng loại của duyên. 96

293 Sắc và hành không tương ưng (a) nhiễm ô: do bởi bốn nhân, trừ dị 
thục và tương ưng; (b) dị thục sanh', bốn nhân sanh, trừ biến hành và 
tương ưng; (c) còn lại: ba nhân, trừ dị thục, biến hành và đồng loại:
(d) vô lậu tối sơ: hai nhân, trừ dị thục, biến hành, đồng loại, và tương 
ưng.
294 catvãrahpratyayă uktãh hetvãkhyãhpaika hetavah\\6\\\ cittacaittã 
acaramă utpannãh samanarứarahị ãỉambanam sarvadharmãh 
kãranãkhyo ‘dhipah smrtah\\62\\ Ht. !£/£§■ E3HI|ậ HMPeH

11-oa-sa J0 ư. /ya: sau nnan Knong aược noi irong Kinn. Kinn cm 
nói đến bốn duyên tánh. Không thấy đâu nói rõ là kinh nào.
296 praíyayạịãtih pratyayatã, nhân duyên tánh tức nhân duyên loại. 
Trong từ này, đuôi ~tã, chi chùng loại, hay một lớp. Vyãkhyã: như từ
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Chương 4: Nhân duyên quà 

Trừ năng tác nhân, năm nhân còn lại được bao hàm trong 
nhân duyên tánh.

1. Tự thể của bốn duyên

i. Đẳng vô gián duyên

i. Đẳng vô gián duyên tánh là các tâm-tâm sở pháp đã 
phát sanh, trừ tâm-tâm sở pháp tôi hậu của A-la-hán.

Pháp duyên sanh này đồng đẳng mà không gián cách;297 
căn cứ theo ý nghĩa này mà lập danh là đẳng vô gián. Do 
vậy, sắc các thứ đều không thể lập thành đăng vô gián 
duyên. Vì sự phát sanh không đồng đẳng. Hoặc săc dục 
giơi trực tiếp không gián cách phát sanh hai loại vô biểu 
sắc của dục và sắc giới. Hoặc trực tiêp không gián cách 
phát sanh hai loại sắc của dục giới và vô lậu. Bởi sự

gotử. lớp bò -  go, nói là gotã: bò-tánh, lớp bò; tất cả các chủng loại bò 
được nhận thức bởi một khái niệm phô quát là bò-tánh.

samas cãyam anaritaraả ca~, tiền tổ sam- = samãna, đồng đăng, 
tương đẳng, giống nhau; an-antara: không gián cách, không có 
khoảng cách giữa hai sát-na hay hai vị trí trực tiếp kế cận.
298 Sắc vô biểu dục giới (kãmãvacara avịịnaptìrũpa), đầy chì biệt giải 
thoát luật nghi (prãtimoksasamvara) nơi người đăc giới. Như người 
thọ giới cụ túc, sau khi tác pháp yết-ma lần thứ tư, căn bản nghiệp đạo 
thanh hình. Nghiệp đạo này được thực hiện bởi miệng, thuộc sắc pháp. 
Trực tiếp ngay sau sát-na của căn bản nghiệp đạo này, biểu sắc củạ 
ngữ nghiệp tạo ra vô biểu sắc của biệt giải thoát giới. Đây gọi là săc 
vo gián sinh, sắc vô biểu sắc giới (rũpãvacara avijnaptirũpa) chỉ tữih 
lự luật nghi (dhyãnasamvara) phát sanh khi có tâm định. Một người 
đac biệt giải thoát luật nghi, nhập hữu lậụ định, tĩnh lự luật nghi phát 
sanh, mà bản chất là vô biểu sắc thuộc sắc giới, bấy giờ trong thân vị 
ấy tồn tại cả hai loại sắc. Nếu vị ấy nhập Thánh đạo, vô lậu luật nghi 
(anâsravasamvara) phát sanh, mà bản chât là vô biêu săc thuộc loại 
vô lậu; trong thân cung tồn tại hai loại sắc: dục giới và vô lậu. Như 
vậy là sắc tạp loạn (yyãkula). Ti-bà-sa 11 tr. 52a.
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hiện khởi của các sắc tạp loạn, mà đẳng vô gián duyên thì 
phát sanh không tạp loạn, do đó không lập sắc pháp làm 
đăng vô gián duyên.

Tôn giả Thế Hữu nói:W9 Trong một thân tương tục, có một 
săc trưởng dưỡng tiếp nối không đứt đoạn; lại có sắc 
trường dưỡng thứ hai phát sanh,300 do vì không nghịch hại 
lẫn nhau,301 nên không thể lập làm đẳng vô gián duyên.

Đại đức302 lại nói, các sắc pháp sanh khởi vô gián, hoặc ít 
hoặc nhiêu. Hoặc có khi từ nhiều sanh ít, như đống rơm 
lớn bị đôt thành tro. Hoặc có khi từ ít sanh nhiều, như hạt 
giông nhỏ xíu mà sanh ra cây nặc-cù-đà303 với rễ, thân 
nhánh, lá càng lúc càng phồn vinh, thành thân cây đứng 
thăng, cành nhánh rủ xuống, bóng che rợp.

ii. Há không phải rằng tâm sờ khi vô gián sanh cũng có 
hoặc nhiêu hoặc ít, phâm loại không phải là đồng đẳng? 
Như trong các tâm thiện, bất thiện, vô ký, có tầm, có tư, 
tam-ma-địa, v.v.?304

Thiên thứ hai

299 Ti-bà-sa 7 / tr. 52a.
Thân tương tục sở trường dưỡng, thiên i, tụng 36. Loại sắc trường 

dụõng thứ hai, Vyakhyã: nhu sau khi ăn, sở trường dưỡng phát sanh 
bời thức ăn (ãhăraja aupacayika)-, sau khi ngủ, sở trưởng dưỡng do 
ngủ (svapnaịa aupacayika), khi nhập định, sở trưởng dưỡng do định 
sanh ịsamãdhija).

Không thay thế nhau mà đồng thời tồn tại, không phải vô gián 
sanh.

2 Vyãkhyã: bhadartíah sthavirah sautrãntika, Đại đức, vị Thượng tọa 
trong Kinh bộ. Ht. thêm từ ÍH phục, có lẽ cho rằng đây cũng chỉ Đại 
đức Thế Hữu, bhadartíavasumitra.
303 nyagrodha.

Ti-bà-sa, dẫn trên: tâm sờ pháp, từ nhiều vô gián sanh ít, như từ 
hữu tâm hữu tứ địa nhập vô tâm vô tứ địa; từ ít vô gián sanh nhiều như 
từ vô tầm vô tứ địa nhập hữu tầm hữu tó địa.
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Tâm SỞ ấy, theo dị loại thật sự có ít, có nhiều. Nhưng 
trong nội bộ một loại không phải không có nghĩa “đẳng”. 
Không hề thọ ít vô gián sanh thọ nhiều, hoặc từ nhiều vô 
gián sanh ít. Tưởng cũng vậy. Cho nên không có sai lầm là 
không phải “đẳng”.

Há duy chỉ trong nội bộ một loại, cái trước mới là đẳng vô 
gián duyên cho cái sau?

Không phải vậy?

Thì thế nào?

Toàn bộ tụ tâm phẩm trước làm đẳng vô gián duyên cho 
toàn bộ tụ tâm phẩm tiếp theo sau.305 Vả, ở trong nội bộ 
loại, như thọ chẳng hạn, không có từ một ít thọ mà phát 
sanh nhiều thọ. Theo đó mà ý nghĩa “đẳng” được nói.

Các vị Tương tợ tương tục306 nói, chỉ làm đẳng vô gián 
duyên trong nội bộ loại. Tâm chỉ sanh tâm. Thọ chỉ sanh 
thọ, v.v. Neu từ vô nhiễm mà trực tiếp không gián cách 
phát sanh nhiễm, những phiền não trong nhiễm tâm này 
lấy phiền não đã diệt trước đó làm đẳng vô gián duyên. 
Như tâm xuất diệt định lấy tâm ngay khi nhập diệt định 
làm duyên để sanh khởi.

Thuyết của các vị này không đáng tán thành. Vì nếu vậy 
thì tâm vô lậu tối sơ tuy khuyết duyên này mà vẫn phát 
sanh.

305 Toàn bộ tụ, kể cả đồng loại và dị.
306 sãntãnasabhăgikã; Ht. [ ầ ] ị ® t Ẽ , Cđ. 77- 
bà-sa 10 ừ. 50c, thuyết của phái Tương tợ tương tục sa-môn

tâm chi làm đẳng vô gián duyên cho tâm. Thọ v.v. cũng vậy. 
Chi làm đẳng vô gián duyên trong cùng bộ loại.
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iii.Các hành không tương ưng, cũng như các sắc, hiện 
khởi tạp loạn, nên cũng không phải là đẳng vô gián duyên. 
Vì chúng trong cả ba giới và không hệ thuộc giới.307

iv. Vì sao không thừa nhận vị lai có đẳng vô gián 
duyên?308

Vì pháp vị lai tạp loạn, tồn tại không thứ tự trước sau.

1. Vậy, làm sao Đức Thế Tôn biết trong đời vị lai ngay sau 
pháp này trực tiêp phát sanh pháp kia?

Do suy lý309 pháp quá khứ, hiện tại mà biết. Truyền thuyết, 
Đức Thế Tôn thấy từ quá khứ nghiệp thuộc loại như vậy 
sanh quả thuộc loại như vậy. Pháp này trực tiếp không 
gián cách sanh pháp như vậy. Và lại, từ hiện tại nghiệp 
loại này sanh quả loại này; pháp này trực tiếp không gián 
cách sanh pháp này. Sau khi thấy như vậy, Ngài biết rõ 
trong các pháp vị lai tôn tại tạp loạn, từ pháp này trực tiếp 
sẽ sanh pháp này. Mặc dù nhận thức như vậy, nhưng đó 
không phải là trí suy lý. Do bời bằng suy lý theo thứ tự 
nhân quả quá khứ, hiện tại mà Đức Phật biết rõ bằng hiện 
kiên,3 0 răng trong đời vị lai hữu tình như vậy, tạo nghiệp 
như vậy, chiêu cảm quả như vậỵ. Nhận thức này thuộc 
nguyện trí chứ không phải suy lý.

Thiên thứ hai

307 Thí dụ, ngay sạu đắc (hành không tương ưng) của tham trong dục 
giới có thể trực tiếp phát sanh đắc của cả ba hệ và phi hệ. Ti-ba-sa 11 
ừ. 52b4: trong một sát-na cùng lúc có thể khởi hành không tương ưng 
thuộc cả ba hệ và phi hệ.
308 Ti-bà-sa 11 tr. 51a7.
309 Nhận thức bằng tì lượng (anumãna).
310 pratyaksamĩksitvã, nhìn thấy bàng chính đôi mắt, nhận thức bằng 
hiện lượng. Ht. M 7 nt; Cđ. |gJIL.
311 Nguyện \ii,pranidhijhăna, thiên vii, tụng 35, 37. Ti trí, anumanika. 
Ti-bà-sa 179 tr. 89724: “Làm thế nào bằng nguyện trí mà biết vị lai?
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Nếu vậy, Thế Tôn nếu chưa thấy tiền tế thì cũng không thể 
biết được pháp hậu tế.312

Các vị khác lại nói, trong thân tương tục của hữu tình có 
dấu hiệu của nhân báo trước quả đời vị lai; đó là một loại 
hành uẩn không tương ưng đặc biệt. Đức Phật nhìn dấu 
hiệu này liền biết rõ vị lai, không cần phải khởi hiện tiền 
tĩnh lự và thông huệ.313

Nếu vậy, Đức Phật do xem tướng314 mà biết vị lai, chứ 
không phải biết bằng hiện chứng.3

Cho nên, nói như các vị Kinh bộ: Thế Tôn chỉ chớm ý là 
biết khắp hết thảy các pháp, không cần phải suy lý hay 
xem tướng. Nói như vậy mới chí lý. Như Thế Tôn nói, 
“Đức dụng của Chư Phật, cảnh giới của Chư Phật,316 là bất 
khả tư nghị.”

2. Nếu vị lai không có vị trí xác định thứ tự, sao có thể nói 
trực tiếp ngay sau thế đệ nhất pháp duy chỉ phát sanh khổ 
pháp trí nhẫn chứ không sanh pháp khác?317 Cho đến, trực

Như nông phu sau khi gieo hạt, bàng suy lý có thể biết chắc quả như 
vậy sẽ sanh. Nêu vậy, nguyện trí là ti lượng trí chứ không phải hiện 
lượng trí? Nguyện trí ấy không đợi phải quán sát nhân mà biết quả; 
không đợi quán sát quả mà biêt nhân. Là hiện lượng trí chứ không 
phải ti lượng trí.”
312 Quang ký: Luận chủ bác giải thích trên.
313 ỉSíÉ thông huệ, abhịịnã, thắng trí hay thần thông.
314 naimittika, tướng sĩ hay tướng sư, nhà chiêm tinh.
315 naimittiko hi nãma bhagavãn syãdevam sati na punah sâksãtkărĩ, 
“Nếu nói vậy thì Đức Thế Tôn chính là nhà tướng số chứ không phải 
vị chứng chân lý.”
316 buddhãnãm buddhivisayah, cảnh giới tuệ giác của Chư Phật.
317 tẺ!§—/ẺMPsll thể đệ nhất pháp vô gián; agradharmãnantaram, 
thiên vi, tụng 25.
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tiếp ngay sau kim cang dụ định318 duy chỉ phát sanh tận ứí 
chứ không sanh pháp khác?

Neu sự sanh của pháp này hệ thuộc319 pháp kia thì nó tất 
yếu phải phát sanh trực tiếp ngay sau pháp kia. Như chồi 
chẳng hạn tất yếu phải dựa vào hạt giống. Nhưng đấy cũng 
không có đẳng vô gián duyên.320

3. Tâm-tâm sở tối hậu của A-la-hán, vì sao nói không phải 
là đẳng vô gián duyên?

Vì không còn tâm nào khác tiếp tục sanh khởi theo.

Há không phải rằng tâm vô gián diệt321 được gọi là ý? 
Tâm tiếp theo sẽ không sanh vì không có thức vô gián, vậy 
không thể gọi là ý.

Ý được hiển thị bằng sở y, chứ không phải bằng tác 
dụng.322 Tối hậu tâm này hàm nghĩa sở y. Do các duyên 
khác khuyết nên thức vô gián tiếp theo không phát sinh.

318 ẩẰMij|1ÉÍẼ vạịropamã, Cđ. thiên v i , tụng 44, thiên viii, 
tụng 28.
319 pratibaddha, Ht. §SJSj hệ thuộc; Cđ. ibSỈ năng ngại. Vyãkhyã: 
như sự phát sanh của khổ pháp trí nhẫn bị hệ thuộc nơi thế đệ nhất

11-bà-sa 11 tr. 5 la: Thế đệ nhất pháp không phải là đẳng vô gián 
duyên của khổ pháp ứí nhẫn. Các pháp sanh khời tỉếp nối nhau không 
tất yếu phải có đẳng vô gián duyên, mà chì do pháp này y thuộc pháp 
kia nên nó phải phát sanh trực tiếp từ pháp kia.
321 vô gián diệt, samanantaraniruddha = samanarứarãtĩta, quá 
khứ trực tiếp ngay sát-na trước, xem thiên i, tụng 17.
322 Vyãkhyã: như nhãn căn đã sanh được định làm sờ y cho ý thức, 
nhưng nếu do khuyết một duyên nào đó nhãn thức không khởi, không 
vì vậy mà nhãn căn cũng mất. Tối hậu tâm của A-la-hán làm sờ y, 
nhưng khuyết duyên nôi thức vô gián không phát sinh; không vì vậy 
mà tâm ây mât.
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Đẳng vô gián duyên được hiển thị bằng tác dụng. Nếu 
pháp mà đã được duyên này nhận làm quả thì nhẫt định 
không có bất cứ pháp nào hay hữu tình nào có thể gây trở 
ngại khiến nó không phát sinh. Do vậy, tối hậu tâm tuy 
được gọi là ý nhưng không thể gọi là đẳng vô gián duyên.

V. Pháp mà là đẳng vô gián của tâm, pháp ấy cũng là vô 
gián của tâm323 chăng?

Có bốn trường họp:
a. Tâm-tâm sở xuất vô tâm định,324 và sát-na thứ hai ứở 

đi325 của hai định.
b. Sanh, trụ, dị, diệt, trong sát-na sơ khởi của hai định, 

và của các tâm-tâm sở trong trạng thái hữu tâm.326
c. Tâm-tâm sở pháp trong sát-na sơ khởi của hai định, và 

trong trạng thái hữu tâm.32

323 tâm đẳng vô gián; cittasamanantara, Vyãkhyã: pháp 
được sản sanh bời tâm làm đẳng vô gián duyên, pháp được gọi là tâm 
gián, tức vô gián của tâm: đồng đẳng và không gián cách đối với tâm 
ịcitíasya samãả ca te ’nantarãỉca te itỉ cittasamanantarãh) y|jítttfỵ] 
tâm vô gián, cittanirantara = ksanãntarãvasthita, xảy ra ngay sau một 
sát-na.
324 Vyãkhyã: tâm xuất định (samãpattivyutthãnacitìam) là tâm được 
sản sanh bởi tâm nhập định (samãpattipraveẩacittạịanitam), đẳng vô 
gián chứ không phải vô gián của tâm trước, vì bị cách ly bời sát-na 
của định.
325 Tâm sát-na thứ hai ữờ đi, trừ sát-na thứ nhất kể từ tâm nhập định, 
của vô tưởng định và diệt tận định; những tâm về sau này, cho đến 
tâm xuất định, đều là đẳng khởi của tâm nhập định; không phải vô 
gián vì bị cách ly bời tâm sát-na thứ nhất.

Chúnạ là vô gián của tâm vì sanh khởi ngay sát-na sau đó; không 
phải là đẵng vô gián, vì không phải được sanh bởi đẳng vô gián 
duyên.
327 Đẳng vô gián và cũng là vô gián.
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d. Sanh, tru, dị, diệt của hai định từ sát-na thứ hai trở đi, 
và của tâm-tâm sở khi xuất vô tâm định.328

Pháp mà là đẳng vô gián của tâm, pháp ấy có phải là vô 
gián của tâm định không?

Có bốn trường họp. Trường hợp thứ ba và thứ tư nói trên 
thì ở đây là thứ nhất và thứ haiử Trường hợp thứ nhât và 
thứ hai nói trên, ở đây là thứ ba và thứ tư.

Tâm và tâm sở xuất hai định, đối với tâm nhập định, trung 
gian cách ly rất lâu xa, làm thế nào thành đẳng vô gián?

Trung gian không bị cách ly bởi tâm và tâm sở.329

Như vậy, đã nói xong đẳng vô gián duyênử

ii. Sở duyên duyên

Sở duyên duyên tánh: Tất cả các pháp, tùy theo sự thích 
ứng, đều là sờ duyên duyên cho tâm và tâm sở. Như tất cả 
sắc đều là sờ duyên duyên cho nhãn thức và các pháp 
tương ưng. Tất cả thanh là sở duyên duyên cho nhĩ thức và 
các pháp tương ưng. Tất cả hương đổi với tỉ thức và tương 
ưng. Tat cả vị đối với thiệt thức và tương ưng. Tất cả xúc 
đối với thân thức và tương ưng. Tất cả pháp đối với ý thức 
và tương ưng.

Pháp mà là sở duyên cho pháp nào đó thì không khi nào 
không là sở duyên cho pháp đỏ. Trong điều kiện mà nó 
không được duyên đến, nó vẫn được kể là sờ duyên. Vì 
được duyên đến hay không được duyên đến, đặc tính của 
nó vẫn như vậy. Như củi chăng hạn, đang được đôt hay

Thiên thứ hai

328 Không phải đẳng vô gián và chúng là những hành không tưong ung 
tâm; cũng không phải vô gián vì cách ly bời sát-na tâm thứ nhât.
329 Quang ký: Trung gian không bị cách ly bời tâm-tâm sờ khác.
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không được đốt vẫn được gọi là củi, vì đặc tính vẫn như 
vậy.

Các tâm và tâm sở này được hạn định trong sở duyên riêng 
biệt của chúng bởi ba yếu tổ hạn định: Xứ, sự và sát-na.330

Phải chăng đối với sở y chủng cũng được hạn định như
vậy?

Nên nói chúng cũng được hạn định như vậy. Nhưng trong 
hiện tại chúng trực tiếp y tựa nơi sở y riêng biệt của mình. 
Quá khứ, vị lai, chúng cách biệt sở y.331

Những vị khác nói, ở quá khứ chúng cũng trực tiếp y tựa 
sởy.3 2

Như vậy đã giải thích sở duyên duyên tánh,

iii. Tăng thượng duyên
Tăng thượng duyên tánh tức năng tác nhân. Vì chính năng 
tác nhân là tăng thượng duyên. Thê của duyên này rât rộng, 
nên gọi là tăng thượng duyên, vì tât cả các pháp đêu là 
tăng thượng duyên.

330 a. Hạn đinh bởi xứ {ãyatananiyamena), như nhãn thức được hạn 
định trong sở duyên của nó là sắc xứ. b. Hạn định bời sự 
{dravyaniyamena), như nhãn thức tiêp nhận màu xanh
(nĩlarũpagrãhakam eva caksurvịịnãnam) được hạn định trong sở 
duyên là các vật thê màu xanh (nĩlarũpe ãlambanè). c. Hạn định bởi 
sát-na (iksananiyamena): trong sở duyên là sự vật xanh, thức được hạn 
định trong sát-na của màu xanh ấy.
331 Ti-bà-sa 197 tr. 83bl7: “Tâm-tâm sở pháp được hạn định ữong sở 
duyên, chúng cũng được hạn định trong sở y (ãsrayaniyamena) như 
vậy hay không? Cũng được hạn định bởi sở y. Như nhãn thức và pháp 
tương ưng của nó ờ vị lai, chúng cách xa với sở y. ở  hiện tại, chúng 
cùng lúc với sở y. ơ  quá khứ, lại cách xa.”
332 Thuyết thứ hai, được nêu bời Ti-bà-sa, dẫn trên.
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Thiên thứ hai
Sờ duyên duyên cũng là tất cả các pháp,333 sao chỉ có thể 
của tăng thượng duyên này là rộng rãi?

Các pháp câu hữu không hề là sở duyên, nhưng chúng là 
tăng thượng duyên. Duy chỉ thê của duyên này rộng, hoặc 
sở tác rộng, nên gọi là tăng thượng duyên.334 Vì tât cả các 
pháp, đều là tăng thượng duyên cho tất cả các pháp, trừ tự 
thể của nó.335

Có pháp nào mà hoàn toàn không là bốn duyên cho pháp?

Có. Tự thể đối với tự thể. Tha thể cũng vậy, tức là hữu vi 
không làm duyên cho vô vi, và vô vi không làm duyên cho 
hữu vi.

2. Phần vị hoạt động

i. Thời gian hữu hiệu

Các duyên như vậy khi thực hiện chức năng của mình, 
chúng thực hiện trong điều kiện nào?

333 Tất cả các pháp đều là đối tuợng để ý thức vươn đến, nên tất cả đều 
là sờ duyên duyên.
334 Định nghĩa tăng thượng duyên, hoặc a. asyaivãdhìkyam: nó có tự 
thê rộng lớn, theo phân tích từ adhipatih = adhikahpatĩh, trong đó 
adhi = adhika được hiểu như tính từ: thặng dư, nhiều hơn, quá nhiều, 
patì: chủ nhân, cái chủ ừì, chi phối; do vậy, adhipati: yếu tố chi phối 
mà bản thân là cái rất rộng, tức bản thân của duyên này có số lượng 
nhiều hơn hết. Hoặc b. adhikasya vã pratyayah: duyên cho cái rộng 
hơn; theo đây, adhipctíih = adhikasya bhũyasas patih; trong đó adhi = 
adhika được hiểu là thể ngữ; do vậy, adhipati, yếu tố chi phối của cái 
rộng lớn hơn; những gì mà nó làm duyên cho thì quá nhiều.
335 Vyãkhyã: tất các pháp hữu vi và vô vi đều làm duyên cho cái hữu 
sở duyên (sãlambana) và vô sở duyên (anãỉambana); duyên này tăng 
thượng duyên. Sở duyên duyên chi làm duyên cho cái hữu sờ duyên, 
tức đôi tuợng đê thức vin vào mà khởi.
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Hai nhân khi đang diệt.
Hai nhân khi đang sanh.
Hai duyên kia, trái lại,
Khỉ thực hiện chức năng,336

1. Trong năm nhân là nhân duyên tánh nói trên, hai nhân 
có tác dụng ngay lúc đang diệt. Nói “ngay lúc đang diệt” 
là nêu rõ pháp hiện tại. Vì khi ấy diệt đáng hiện tiền, nên 
nói ngay khi đang diệt. Câu hữu và tương ưng khi ở trong 
trạng thái đang diệt bẩy giờ mới khởi tác dụng. Do bởi hai 
nhân này có tác dụng trong khi quả phát sinh.337

2. Nói ba nhân ngay khi đang phát sanh: pháp vị lai, khi ở 
vào giai đoạn đang phát sanh, bấy giờ sanh hiện tiền, nên 
nói là “ngay khi đang sanh”ệ Ba nhân đồng loại, biến hành 
và dị thục, khi ở vào giai đoạn phát sanh của pháp, bấy giờ 
mới phát huy tác dụng.

Như vậy đã nói hai thời tác dụng của nhân duyên.

3. Hai duyên, đẳng vô gián và sở duyên, khởi tác dụng trái 
với trên.

Chương 4: Nhân duyên quà

336 nirudhyamane kãritram dvau hetũ kuruíah trayahị jãyamãne tato 
‘nyau tupratyayau tadviparyayăt\\62>\\ Ht. HHIrỉũEM
ế  = -m m m  Cđ. Ĩ Í I E M - 0  í n m ũ m

337 Phạn văn: sahotpanne ‘piphaỉe tayor vyãpãrah, Ht. dịch:
Quang ký hiểu là “ k h iế n  cho quả câu sanh có tác dụng”, 

Cđ. dịch: “nhân này có tác dụng trong quả
câu sanh. Vyãkhyã: nhân câu hữu, vì khi ấy nó giao hỗ với quả 
(miíhah phaỉatvãty, nhân tương ung, vì khi ấy nó đồng sở y với quả 
(samãỉrayatvãt). Có lê linh trong Ht. nên đọc là ư. Câu sanh, 
sahotpanna, phát sanh cùng thời với nhân, nên câu hữu với nhân câu 
hữu, và đồng sở y với nhân tương ung.
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Thiên thứ hai
Đẳng vô gián khởi tác dụng khi ở vào giai đoạn phát sanh 
của pháp. Vì khi nó phát sanh, tâm-tâm sở đi trước 
nhường chỗ cho.
Sở duyên duyên khởi tác dụng khi chủ thể duyên diệt.338 
Vì tâm-tâm sơ chỉ trong hiện tại mới tiếp nhận đối tượng.

Duy tăng thượng duyên, trong tất cả mọi phần vị. Vì nó 
hiện diện mà không gây chướng ngại. Tác dụng của nó là 
trong trạng thái hiện diện mà hoàn toàn không gây chướng 
ngại.

Đã nói xong các duyên và tác dụng được phát huy.

ỉi. Quan hệ dẫn sinh

Pháp nào được sanh bởi bao nhiêu nhân?

Tâm-tâm sở do bổn.
Hai tất yếu do ba.
Ngoài ra do hai duyên.
Không do thiên, thứ tự.339

1. Tâm-tâm sở pháp phát sanh do bốn duyên. Trong đó, 
nhân duyên là năm nhân tánh. Đẳng vô gián duyên là tâm 
đã sanh trực tiếp ngay trước đó. Sở duyên duyên, tùy thích 
ứng, hoặc năm cảnh như sắc các thứ; hoặc tất cả các pháp.

338 ălambanapratyayau nirudhyamãne, ngay khi đang diệt sở duyên 
duyên mới phát sanh tác dụng. Ht. thêm yếu tố Ếbậậ năng duyên, tức 
tâm-tâm sở khi làm sở duyên duyên; tâm sát-na đi truớc diệt làm điều 
kiện mờ đường cho tâm sát-na sau phát sinh. Tâm sát-na sau này xuất 
hiện chi trong hiện tại mới nhận thức đối tượng.
339 caturbhiscittacaìttã hi samãpattidvayam írìbhìhị dvãbhyãmanye tu 
jãyante nesvarãdeh kramâdibhih\\ốA\\ Ht. 'ừ'Cj'PjĩEfe|E5 H/ẼÍBEẺI — ềề 
Ẻ - ậ ặ â ỉ  Cđ. Ẻ E I& to Ế  —lE Ẻ H ậặ i£>ỀẺ—£  #
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Tăng thượng duyên, tùy thích ứng, tất cả các pháp trừ bản 
thân nó.

2. Hai định340 diệt tận và vô tưởng, do ba duyên, trừ sở 
duyên duyên. Vì không phải là năng duyên.341 a. Do nhân 
duyên, tức do hai nhân: (1) câu hữu nhân là các tướng sanh 
V.V.; (2) đồng loại nhân là các pháp thiện cùng địa đã sanh 
trước đó. b. Đăng vô giản duyên: tâm nhập định và các 
pháp tương ưng. c. Tăng thượng duyên: các pháp như đã 
nói trên. Hai định như vậy được dẫn sanh bởi tâm, nhưng 
chúng gây trở ngại sự sanh khởi của tâm, cho nên chỉ là 
đẳng vô gián của tâm chứ không làm đẳng vô gián duyên.

3. Các pháp còn lại, bất tương ưng hành và các pháp pháp, 
sanh do hai duyên là nhân duyên và tăng thượng duyên.

4. Tất cả thế gian sanh khởi chỉ từ các nhân và các duyên 
như được nói trên, chứ không phải được sáng tạo bởi một 
nhân duy nhất như Tự Tại Thiên, bởi Ngã, Thắng tánh các 
thư.

Điều này có chứng cứ343 gì?

a. Nếu thừa nhận lý luận được chứng minh bởi nhân344 
như vậy, há không phải là loại bỏ thuyêt một nhân sanh,

Chương 4: Nhân duyên quả

340 “hai” trong câu tụng b.
341 Ht. ỀĨẾễỆ năng duyên, ãlambika. cái cần có sở duyên mới phát sinh.
342 ĩảvarapurusapradhãnãdikam, t ừ  ãdi: đang, c h ỉ  thêm kãỉa- 
svabhãva-paramãnu V.V.: th ờ i  t ín h ,  t ự  t ín h ,  c ự c  v i ...

343 hetu, nhân luận lý, trong luận thúc nhân minh.
344 hetu, nhân, siddhi thành, ở đây đều là dụng ngữ của luận lý học. 
Nhưng cũng được hiểu theo nghĩa đôi: nhân luận lý và nhân sáng tạo; 
thành luận lỵ tức luận chúng được thừa nhận, và thành sáng tạo tức 
thành lập thế gian.
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theo đó tất cả thế gian do bởi một nhân như một đấng Tự 
Tại V .V .?

Nhưng các thế gian sanh khởi không do một nhân như Tự 
Tại chẳng hạn, mà do tuần tự các thứ.345 Nghĩa là, nếu các 
thế gian được sanh bởi một nhân như Tự Tại, thế thì tất cả 
đồng thời phát sanh,346 chứ không phải thứ tự. Nhưng 
những gì được thấy đều phát sanh tuần tiến. Cho nên biết 
rõ rằng nhất định không phải được tạo ra bởi một nhân.

b. Nếu cho rằng do tuân theo ý dục của đấng Tự Tại nên 
như vậy, theo đó, Ngài muôn rằng “cái này bây giờ sanh, 
cái này bây giờ diệt, cái này về sau này”?

Thế thì cần phải thừa nhận nó không phải được sản sanh 
bởi một nhân, vì chúng phát sanh do nhiều ý dục sai biệt. 
Hoặc ý dục sai biệt đông thời phát sanh, vì nhân của chúng 
là Tự Tại vốn nhất thể.

Neu ý dục sai biệt cần có các nhân khác nữa, chứ không 
cùng lúc phát khởi, thế thì không phải tất cả đều có một 
nhân duy nhất là Tự Tại.

Hoặc nhân cần hội đủ ấy lại cũng cần hội đủ các nhân 
khác nữa mới tuần tự phát sanh. Như vậy nhân cần hội đủ 
diễn tiến không cùng tận.347

Thiên thứ hai

345 kramãdibhih, thứ đệ đẳng; Vyãkhyã: từ ãdì (đẳng, các thứ v.v.) ở 
đây hàm ngụ cả deảa: phương (không giản), kãla: thòi.
346 Vyãkhyã: bởi vì nhân thực hữu, và vì không thừa nhận khi có nhân 
mà không có quả. Quang ký: vì nhân không khác biệt.
347 anavasthăprasanga, phạm lỗi luận lý nghịch suy vô cùng, lý luận 
diễn tiến không cùng.
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Chương 4: Nhân duyên quả 

Nếu không cần hội thêm các nhân khác, thế thì nhân ấy 
không phát sanh tuần tự. Như vậy, ý dục sai biệt không 
phải phát sanh theo tuần tự.

Nếu cho rằng các nhân do quan hệ hỗ tương mà có sai biệt, 
không có biên tế, vì tin rằng không có khởi thủy; thế thì 
quan điểm Tự Tại là nhân của tất cả ấy không vượt ra 
ngoài chánh lý nhân duyên của Thích tử.348

Nểu nói rằng ý dục của Tự Tại nhất loạt phát sanh nhưng 
các thế gian không cùng khởi một lúc, vì phát sanh tuân 
theo ý dục của Tự Tại?

Lý này cũng không đúng. Bởi vì ý dục của Tự Tại trước 
và sau không có sai biệt.

c. Vả lại, vị Tự Tại ấy vận dụng công sức rất lớn349 để 
sáng tạo các thế gian, điều đó có mục đích gì?350

Nếu cho rằng vì để phát sanh hỉ351 mà sáng tạo các thế 
gian. Nhưng nếu không có các phương tiện khác thì hỷ 
này không thể phát. Thế thì, Tự Tại trong khi phát hỷ tât 
yếu cần đen nhưng thứ khác nữa, và vị ấy như vậy không 
phải là ‘‘tự tại”.352

348 Vyãkhyã: vì Thích tử tin rằng “sanh tử vô thủy” (anãdih 
samsărah).
349 sargaprayãsa, vận dụng nặng lực sáng tạo; từ sar^a mô tả sự sáng 
tạo than thánh, tưc Thượng để khi sáng tạo phóng xuẩt tạo vật từ thể 
tính của mình.
350 aríha: mục đích, ý nghĩa, lợi ích. Thuyêt sáng tạo hữu thân thường 
được giải thích bằng mục đích luận. Ht. i iặ ll nghĩa lợi, Cđ. flJẳế lợi 
ích.
351 prĩti, niềm vui, sự thích thú, lạc thú; hỷ hay hỷ lạc. Không có từ 
Hán hoàn toàn tương đương.
352 ĩsvara, danh từ: ông chủ, quân chủ; tính từ: tự chủ, tự do làm theo ý 
muốn. Đây dùng như danh từ: na tasyãm prĩtãv ĩsvarah (Vyãkhyã),
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Đối với hỷ như vậy, với các mục đích khác cũng vậy. Vì 
nhân duyên sai biệt là không thể có được.353

Hoặc giả, Tự Tại sáng tạo địa ngục, với vô lượng công cụ 
hành khổ, bức hại hữu tình, vì mục đích phát sanh hỷ lạc 
của chính mình khi nhìn thấy như vậy; thế thì, hỡi ôi, cần 
gì đấng Tự Tại như vậy!354 Theo một bài thi tụng ấy, điều 
được nói thật sự là quá rõ:

Thiêu đốt, gầy nhức nhổỉ, tàn bạo,
Luôn luôn hành khổ người,
Ưa uông máu, ăn thịt tủy,
Nên gọi ngài là Lỗ-đạt-Ia.ĩ55

Lại nữa, nếu tin rằng tất cả thế gian đều được thực hiện 
bởi một nhân duy nhất là Thần Tự Tại, thế thì bài bác các 
nhân duyên khác được hiện thấy, và công sức của người, 
các thứ v.v...

Nếu nói Tự Tại cần có nhân duyên khác trợ phát công 
năng mới thành nguyên nhân, đó chỉ là thuyết của người 
sùng kính Tự Tại thiên. Vì nếu bỏ đi các nhân duyên khác 
thì vị ấy không có tác dụng gì khác.

Thiên thứ hai

“vị ấy khộng phải là chủ nhân trong hi lạc này.”
Chi tiêt giải thích thêm bời Ht. Quang kỷ', hai giai đoạn trước và 

sau không có sai biệt.
354 namo ‘stu tasmai tãdrsayesvarãya, “Nam-mô đức Chúa Tự Tại như 
vậy!”
355 yannirdahati yattĩksno yadugro yatpraíăpavănị 
mãmsaẩonitamajjãdo yattato rudra ucyateII Vyãkhyã: thi tụng trong 
Satarudrĩya bời Vyãsa, tập thi tụng của Shiva-giáo. Lỗ-đạt-la: 
Rudra là vị thần được tán tụng trong Rigveda, hình tướng hung dữ, 
khủng bố.
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Hoặc giả, vị Tự Tại ấy cần phải do các nhân khác hỗ trợ 
mới sanh, thế thì không phải là “tự tại”.

Nếu cho rằng Tự Tại là nhân cho sự khởi sáng tối sơ,356 
những thứ khác về sau tiếp tục phát sanh cần phải có các 
nhân khác; thế thì sự khởi sáng tối sơ không cần đến nhân. 
Như vậy, phạm sai lầm là không có khởi thủy,357 cũng như 
Tự Tại.

Ngã, Thắng tánh, V.V., như Tự Tại Thiên, cần được bỏ tùy 
lý luận thích ứng.

Cho nên, không có pháp nào được sản sanh bởi một nhân 
duy nhất.

Lạ lùng thay! Thế gian không tu tập thắng huệ, chẳng khác 
gì cầm thú ngu si, thật đáng thương xót; trong đời nàỵ và 
đời kia gây tạo nên những nghiệp như vậy như kia rôi tự 
mình cảm thọ quả dị thục, sĩ dụng. Nhưng lại nhầm lẫn hư 
cấu ra nguyên nhân là Tự Tại thiên các thứ.

Nhưng phá tà chấp như vậy đủ rồi. Bây giờ hãy trở lại 
luận chánh nghĩa.

iii. Nhân duyên và sắc

Trên đây đã nói các pháp khác sanh bởi hai duyên. Trong 
đó, đại chủng và sở tạo, trong mối quan hệ tự thân với cái 
khác, hỗ tương làm nhân duyên như thê nào?

Đại, hai nhân cho đại;
Cho sở tạo, năm thứ.
Tạo với tạo, ba thứ,

Chương 4: Nhân duyên quả

356 adisarga, sự sáng tạo khởi thủy. Ht. íu ís  sơ khởi. Cđ. sơ 
hóa tác.
357 anãditvaprasangah.
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Thiên thứ hai

Cho đại, duy một nhân.358

1. Câu tụng thứ nhất nói đại chủng làm hai nhân cho đại 
chủng, theo đó, các đại chủng này quan hệ đối đãi lẫn 
nhau chỉ có nghĩa là làm nhân câu hữu và đồng loại.

2. Đai chủng làm nhân sờ tạo bằng năm tính cách, do sai 
biệt về sanh, y, lập, trì, dưỡng.359

Năm tính cách của nhân này chỉ là những hình thái sai biệt 
của năng tác nhân.

a. Sanh nhăn: do từ nỏ mà sanh khởi, nên nó là sanh 
nhân.

b. Y nhân: sau khi sanh, sờ tạo tùy thuận theo đại chùng, 
như học trò đi theo thầy y chỉ thầy.

c. Trì nhăn: nó trì giữ, như vách trì giữ bức họa.

d. Trụ nhân: nguyên nhân khiến cho nó không bị đứt 
ngang.

e. Dưỡng nhăn: vì nó làm cho tăng trưởng.

Những tính cách như vậy thuyết minh đại chủng làm nhân 
tánh cho sờ tạo qua các phương diện sanh xuất, biến dị, 
chỉ trì, củng cố, tăng trường.

358 dvidhã bhũtăni taddhetuh bhautikasya tu pancadhãị tridhã 
bhautikamanyonyam bhũtãnãmekadhaiva /a/||64|| Ht. Mi
m m s m  ẩ ầ , à = M  Cđ. n ẩ A À S  m

359 ỂiiỉíilỉậỆỆ  sanh, y, lập, trì, dưỡng: janana-niẳraya-pratisthã- 
upastambha-upavrmhana. Cđ. itẼẺỀ., ííxlh, ib í# , &  ÍbÍI nàng sanh, 
y chi, năng trì, trụ, tăng trưởng.
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3. Các sắc sở tạo trong quan hệ đối đãi lẫn nhau, có ba 
nhân: câu hữu, đồng loại, dị thục. Năng tác nhân không có 
hoạt động cá biệt, 60 nên không thường xuyên được kể 
trong số này.

a. Câu hữu nhân, đó là hai nghiệp thân và ngữ, sắc tùy 
tâm chuyển,361 chứ không phải các sắc sở tạo khác.362

b. Đồng loại nhân, tất cả nhữn^ gì sanh trước làm nhân 
cho những gì đồng loại sanh sau.

c. Dị thục nhân, nghiệp thân ngữ364 dẫn đến cảm thọ 
quả dị thục như nhãn căn các thứ.

4. Sở tạo đổi với đại chủng chỉ làm một nhân, đó là dị thục 
nhân. Vì hai nghiệp thân và ngữ365 dẫn đến quả dị thục là 
đại chủng.366

Chương 4: Nhân duyên quả

360 ỂS|!ggtJậậ vô sai biệt chuyển, avisesavarttitvãt, Vyãkhyã: tất cả 
những cái khác do bởi tồn tại mà không gây chướng ngại đều là năng 
tác nhân. Cđ. bình đẳng khội cố.
361 cittãnuparivartti, sắc tùy tâm chuyển, vô biểu sắc của tĩnh lự và vô 
lậu luật nghi, phát sanh và tồn tại tùy thuộc tâm định và vô lậu. 
Vyãkhyã: thân nghiệp tùy tâm chuyển thuộc tĩnh lự luật nghi và vô lậu 
luật nghi với ba sự ừánh xa bời thân. Ngữ nghiệp tùy tâm chuyên cũng 
vậy, với bốn sự tránh xa. Như vậy, bảy loại thân ngữ nghiệp hô tương 
làm câu hữu nhân. Sờ tạo sắc do ly sát là câu hữu nhân cho sáu sở tạo 
sắc kia. Sáu sở tạo còn lại cũng vậy.
362 Các sắc sở tạo khác, Vyãkhyã: tất cả sở tạo săc, như nhãn căn các 
thử, cho đến thân ngữ nghiệp thuộc biệt giải thoát luật nghi. Những 
sắc sờ tạo này không hỗ tương câu hữu, vì khác tụ (prthakkalãpatvãt).
363 Thiện làm nhân cho thiện trong cùng một tương tụcỊsvãsantănika).
364 Thân ngữ nghiệp, tự thể là vô biểu sắc, thuộc loại sắc sở tạo. Nhân 
căn cũng là sắc sờ tạo.
365 Hai nghiệp thân và ngữ, mà tự thể là biểu sắc, hoặc vô biểu sắc, 
hoặc sắc tùy tâm chuyển.
366 prthakkalãpatvãt, vì khác tụ, không có trong Ht. và Cđ. Vyãkhyã:
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Thiên thứ hai

3. Tâm Vô giản

Như trên, đã nói tổng quát tâm và tâm sở khởi trước làm 
đẳng vô gián duyên cho tâm-tâm sở khởi sau, nhưng chưa 
xác định tâm nào có vô gián, có bao nhiêu tâm sanh; và 
những tâm nào khởi từ bao nhiêu tâm. Nay sẽ nói.

iẾ Phân loại

Lược nói, có mười hai tâm. Đó là những tâm nào?

Dục giới có bốn tâm:
Thiện, ác, phú, vô phú.
Sắc, vô sắc: trừ ác.
Vô lậu có hai tâm. 367

Dục giới có bốn loại tâm: thiện, bất thiện, hữu phú vô ký, 
vô phú vô ký.

Trong sắc và vô sắc giới, mỗi giới có ba tâm: như trên trừ 
bât thiện.

Mười tâm như vậy được nói là hữu lậu.

Vô lậu tâm chỉ có hai: học và vô học.

Tổng họp thành mười hai tâm.

ii. Tương sanh

Mười hai tâm này dẫn sanh lẫn nhau:

(...)prthakkalãpatvãditi/sahabhuhetutvãdyayogăí (Duy nhất là dị 
thục nhân, vì năng tác nhân không đuợc tính đến, lý do như đã nói 
trên) vỉ khác tụ. Vì câu hữu nhân v.v. không thích ưng.

kusalãkuắaỉam kãme nivrtănivrtam manahị rũpãrũpyesv akuẩalăd 
anyatra anãsravam dvidhã||66|| Ht.

Cđ. í t - r S S i  é ỉ ĩ M
/JỈL—-
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Dục giới thiện sanh chỉn,
Chúng lại từ tám sanh;
Nhiễm từ mười sanh bổn.
Còn lại, năm sanh bảy.
Sắc thiện sanh mười một;
Đây lại từ chín sanh.
Hữu phú sanh từ tám’
Đây lại sanh từ sáu.
Hữu phủ sanh từ bảy.
Vô phú, nói như săc.
Học từ bổn sanh năm.
Còn lại, năm sanh ồôrt.368

a. Trong dục giới, thiện tâm trực tiếp không gián cách 
sanh chm tâm: (1-4) trong giới địa của chính nó, có bốn; 
(5-6) trong sắc giới có hai: khi nhập định, và giai đoạn tục

Chương 4: Nhân duyên quả

368 kãme nava ảubhãc cittãc cittãni aạịăbhya eva tatị dasabhyo 
‘kusaỉam tasmăc catvâri nivrtam tathã \ \67\ \ paĩicabhyo nivrtam 
tasmãt sapta cittãny anantaramị rũpe dasaikam ca subhãí navabhyas 
tadanantaram\\68\ astãbhyo nivrtam tasmãt saị tribhyo ‘nivrtam 
punah\ tasmãt saị evam ãrũpye tasya nĩtih subhãtpunah\\69\\ nava 
cittãni tat sannãm nivrtãt sâpta tat tathã\ caturbhyah ảaiksam asmãt 
tupanca asaiksam tupancakãt\17011 tasmãc catvãrí cittãnỉ...
Ht. 'ẻM -m Ề K  jftáííẾ A £ l£íâẾ +£H JậíâẾ £Ể ĩ-t:/
I th íẵ m ^  ử m k  l í t í ẵ ^ s ^ /  ithíIIÈíÈA- M
ẩ  m ấ k  ittMẾ/NẾ *raf£flẾt m m ĩi ĩL Ề ỷ M
£ £  23. Cđ. ĩ t m u \ Ẽ i  A Ế+i& ừỂỉi m t m m i  ÍÍẺ
EM  M'ừ — / VÉýưt1ẵ£ '{ỈẺAnẾL  Iít/N
H Í  m  í t  istòỂ tíii i t t íầ ý sm -t:  ỂtmtỉẾítm
ííẾiíts/ ấmửiỉẺĩ. ÁẾỂèeg-c.'.
369 Dục giới thiện tâm vô gián sanh dục giới thiện, bât thiện, hữu phú 
vô ký, vô phú vô ký.
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sanh, theo thứ tự tương ứng, sanh tâm thiện 370 và 
nhiễm;371 (7) vô sắc giói có một: trong giai đoạn tục sanh, 
dục thiện vô gián sanh tâm nhiễm của giới ấy; không sanh 
thiện vì có bổn điều cách xa: a/ sở y xa, b/ hành tướng xa, 
c/ sở duyên xa, d/ đối trị xa.372 (8-9) học và học tâm.37

b. Khi nhập quán, tâm này lại trực tiếp không gián cách 
phát sanh từ tám tâm: (1-4) Trong giới địa bản thân có bốn 
tâm. (5-6) Sắc giới hai tâm, khi xuất định: thiện khởi từ 
thiện tâm ấy, và hạ thiện từ nhiễm tâm; khi bị khó chịu bởi 
định nhiễm ô kia, từ nhiễm tâm này phát sanh tâm hạ thiện, 
vì y hạ thiện để phòng ngừa thoái thất. (7-8) Học và vô 
học khi xuất quán.

Thiên thứ hai

370 Tâm thiện gia hành dục giới (kãmãvacaraprãyogakusalacitta) vô 
gián sanh các tâm hoặc sơ thiền, hoặc cận định (sãmantakĩya), hoặc 
căn bản tình lự (maulĩya).
371 Trong giai đoạn tục sanh (pratisandhikãle) : tử tâm sanh đắc thiện 
dục giới (kãmãvacara-upapattipraíilambhika-maranacitta) vào sát-na 
kêt sanh hay tục sanh, trực tiếp không gián cách sanh tâm nhiễm, tức 
hữu phú vô ký, thuộc sắc giới, thiên iii, tụng 38.
372 Bốn viễn cách giữa dục giới và vô sắc giới, Vyãkhyã: a. Sởy viễn 
(ãsrayadũratã): bằng vô săc giới tâm không thể hiện tiền pháp thuộc 
dục giới, không như trường hợp bằng sở y sắc giới tâm mà hiện khởi 
dục giới biến hóa tâm. b. Hành tướng viễn (ãkãradũratã): bằng vô sắc 
giới tâm không thê tác tướng dục giới, không thể gợi lên hành tướng 
thô, khổ ncri các pháp thuộc dục giới. c. Sở duyên viễn
(ãlambanadũratã): bằng vô sắc giới tâm, không thể duyên đến đối 
tượng thuộc dục giới. d. Đôi trị viên {pratipaksadũratãy. vô săc giới 
không phải là đôi trị phân của dục giới. Quang ký: đối ừị viễn, như khi 
chưa ly dục tham thì không thê khởi vô sắc giới định.
373 Vyãkhyã: dục giới gia hành thiện tâm khi nhập đẳng chí 
(samãpaíiikãle) vô gián sanh hữu học tâm đã đắc trước đó. Vô học 
tâm cũng vậy.
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c. Nhiễm, tức bất thiện và hữu phú vô ký, mỗi loại trực 
tiếp không gián cách sanh khởi từ mười thiện tâm, theo đó, 
trong mười hai tâm trừ học và vô học. Vì các tâm của cả 
ba giới trong phần vị tục sanh374 đều có thể trực tiếp không 
gián cách sanh khởi nhiễm tâm dục giới.

d. Từ nhiễm tâm này, vô gián sanh bổn tâm thuộc giới địa 
bản thân. Các tâm khác không có lý để nói phát sanh.375

e. “Còn lại”,376 chỉ vô phú vô ký dục giới. Tâm này trực 
tiếp không gián cách sanh từ năm tâm: từ bốn trong giới 
địa bản thân, và từ sắc giới thiện, vì biến hóa tâm dục giới 
phát sanh từ nó.

f. Từ vô phú vô ký này trực tiếp phát sanh bảy tâm: (1-4) 
Dục giới bốn. (5-6) sắc giới hai: a/ thiện, từ dục giới biên 
hóa tâm trực tiếp phát sanh trở lại tâm thiện ây; và b/ 
nhiễm ô, trong phần vị tục sanh377 phát sanh nhiễm tâm 
sắc giới. (7) Một vô sắc, trong phần vị tục sanh378 từ tâm 
vô phú này phát sanh nhiễm tâm của giới này.

g. Từ sắc giới thiện tâm trực tiếp vô gián sanh mười một 
tâm; tức trừ tâm vô phủ vô ký trong vô săc.

Chương 4: Nhân duyên quả

374 Tục sanh hay kết sanh hiện tiền khi tái sanh trong dục giới 
(kãmãdhatau hi pratisandhimukhatah).
375 Cđ. còn thêm một đoạn, tương đương Phạn bản: “Như ác tâm trong 
dục giới nói trên, hữu phú cũng vậy. Từ tâm hữu phú vô kỷ dục giới 
trực tiếp phát sanh từ mười tâm thuộc ba giới. Từ tâm hữu phú vô ký 
dục giới cũng chi trực tiếp phát sanh bốn tâm thuộc tự địa.”
376 Thích từ “dư” trong tụng văn Hán, cầu bốn; không có trong bản 
Phạn và Cđ. Trong bốn tâm: thiện, bất thiện, hữu phú và vô phú, đã 
nói ba, còn lại vô phú.
377 Khi kết sanh sắc ẹiới.
378 Khi kết sanh vô săc giới.
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Sắc giới thiện tâm này lại trực tiếp vô gián sanh từ chúi 
tâm; tức trừ hai tâm nhiễm ô dục giới và trừ vô phú vô ký 
vô sắc.

Từ tâm vô phú vô ký sắc giới trực tiếp sanh sáu tâm: giới 
bản thân, tức sắc giới, có ba; và dục giới thiện, bât thiện, 
vỏ phú vô ký.

Vô phú vô ký sắc giới trực tiếp phát sanh từ ba tâm, chỉ 
những tâm thuộc giới địa bản thân; các tâm khác không có 
lý để nói phát sanh.

Từ tâm vô phú vô ký này lại trực tiếp phát sanh sáu tâm: 
ba thuộc tự giới, tức sắc giới; hai dục nhiễm và một vô sắc 
nhiễm.'379 ’

h. Từ thiện vô sắc giới trực tiếp vô gián sanh chúi tâm, sau 
khi trừ thiện dục giới, vô phú dục và sắc giới. Tâm này, 
thiện vô sắc, vô gián sanh từ sáu tâm: tự giới -  vô sắc: ba 
tâm; cùng với thiện sắc giới, học và vô học.

Từ hữu phú, vô gián sanh bảy tâm: tự giới ba, sắc giới 
thiện, dục giới nhiễm và sắc giới nhiễm.

Tâm hữu phú vô sắc giới này vô gián sanh từ bảy tâm: trừ 
dục nhiễm, sắc nhiễm, học và vô học.

Vô phú được nói như ở sắc giới, trực tiếp phát sanh từ ba 
tâm: tự giới ba. Còn lại đều không hợp lý. Từ tâm này, vô 
gián sanh sáu tâm: tự giới ba, dục nhiễm và sắc nhiễm.

Thiên thứ hai

379 Hai dục nhiễm: bất thiện và hữu phú; một vô sắc nhiễm: vô phú. 
Nhưng tâm này phát sanh khi kết sanh {pratisandhikãỉe); Vyãkhyã. 
Cđ. còn thêm một đoạn, tương đương bản Phạn: “Như tâm vô phú vô 
ký thuộc sắc giới nói trên, trong vô sắc giới, đạo lý cũng vậy. Tâm vô 
phú vô ký vô sắc giới ờ trong tự địa cũng chi từ ba tâm vô gián sanh. 
Từ đây vô gián sanh sáu tâm: tự địa ba, và ba nhiễm ô tâm hạ địa.”
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i. Tâm hữu học trực tiếp phát sanh từ bốn tâm: hữu học 
tâm và thiện của ba giới.

Từ tâm hữu học này vô gián sanh năm tâm: bốn tâm nói 
trên, và một vô học.

j. “Còn lại” chỉ vô học tâm, trực tiếp phát sanh từ năm tâm: 
thiện của ba giới, học và vô học.

Từ tâm này vô gián sanh bốn tâm: thiện ba giới, và một vô 
học.

Đã nói về sự hỗ tương sanh khởi của mười hai tâm. Nay 
phân tích những tâm này thành hai mươi. Như thế nào?

Mười hai thành hai mươi:
Thiện tăm của ba giới 
Phân gia hành, sanh đẳc.
Dục vô phú thành bốn:
Dị thục, oai nghi lộ,
Công xảo xứ, thông quả.
Sắc giới trừ thông quả.
Số còn lại, như trước

1. Thiện tâm của ba giới, mỗi giới được phân làm hai loại: 
gia hành và sanh đắc.

2. Vô phú dục giới phân làm bốn tâm: dị thục sanh, oai 
nghi lộ, công xảo xứ và biến hóa tâm.

Chương 4: Nhân duyên quả

380 dvãdasaitãni vimsatihị prãyogìkaupapattyãptarn ảubham bhittvã 
trisu dvidhã1171II vipãkqịairyãpathika-sailpasthãnika-nairmitamị 
caturdhã ‘vyãkrtam kãme rũpe silpavivarjitam\\12\\ Ht. 4 “

M ũ ũ Ề iíề  m m t t ĩ a  d m m m à  X i5 í t a ^
I& XĨ5 Cđ. + - { ■ £ - +  j]ũũR±íề m
R m m  . Y . m m t  m n m m i
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VÔ phú sắc giới tâm phân làm ba, trừ công xảo xứ. Vì 
thượng giới hoàn toàn không có sự thực hành các công 
xảo.

Như vậy, từ mười hai tâm thành hai mươi tâm, ừong đó 
thiện phân thành sáu, vô phú phân thành tám, vì vô sắc 
giới không có oai nghi lộ các thứ. số còn lại như trên, do 
đó thành hai mươi.381

3. Ba tâm vô phú, như oai nghi lộ các thứ,382 có đối tượng 
sở duyên là săc, hương, vị, xúc. Công xảo xứ, v.v.,383 cũng 
duyên đến thanhỗ Ba tâm384 như vậy duy chỉ là ý thức. 
Nhưng gia hành của oai nghi lộ và công xảo xứ cũng 
thông cả bốn thức,385 năm thức.

Thiên thứ hai

381 Dục giới có 4 tâm triển khai thành 8: 2 thiện, 1 bất thiện, 1 hữu 
phú, 4 vô phú. Sắc giới có 3 thành 6: 2 thiện, 1 hữu phú, 3 vô phú. Vô 
săc giới có 3 thành 4: 2 thiện, 1 hữu phú, 1 vô phủ. Vô lậu có 2: hữu 
học và vô học.
382 Không kể dị thục sanh; Vyãkhyã: vì tất cà sắc v.v. đều là sở duyên 
(sarve ’p i rũpãdaya ãlạmbanam ity avaganíavyam). Quang ký: tâm dị 
thục sanh duyên đên tât cả 12 xứ.
383 Ht. đẳng, Quang k ý :  kể thêm thông quả tâm. Vì có ngữ công 
xào.
Người do biến hóa tâm biến hóa ra cũng cỏ thể phát ngữ cho nôi tâm 
này duyên đểh thanh.
384 Ht. ba tâm, Cđ. bốn tâm. Phạn bản: etãni: nhũng tâm này, không 
nói ba hay bôn. Vyãkhyã giải thích: ba tâm, manovỊỊnãnasvabhãvăny 
airyãpathikãdĩni írĩni, ba tâm này: oai nghi lộ các thứ, mà tự thể là ý 
thức.
385 Bốn thức, Ht. thêm cho Phạn bản. Quang ký: thanh không phải là 
oai nghi, cho nôi chi kê bốn. Vyãkhyã: năm thức, vì sau khi thấy, cho 
đến sau khi xúc, oai nghi lộ và công xào xử mới phát sinh. Không nói 
đến trường hợp chì bốn thức.
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Một Số các vị khác nói, cũng có ý thức được dẫn sanh bởi 
oai nghi lộ và công xảo xứ; và ý thức này duyên đến đủ cả 
mười hai xứ như là đối tượng.386

ỉii. Vô gián sanh

4. Hai mươi tâm như vậy hỗ tương dẫn sanh.

Hãy nói dục giới, trong tám loại tâm:

a. Gia hành thiện tâm trực tiếp dẫn sanh mười tâm: bảy 
tâm trong giới địa bản thân, trừ thông quả tâm;387 sắc giới 
một: gia hành thiện tâm;388 học và vô học.

Tâm này lại trực tiếp phát sanh từ tám tâm: tự giới bốn: 
hai thiện, hai nhiễm; sắc giới hai: gia hành thiện và vô phú 
vô ký, cùng với học và vô học.

b. Sanh đắc thiện trực tiếp dẫn sanh chúi: tự giới bảy, trừ 
thông quả tâm; cùng với hữu phú vô ký của sắc và vô sắc.

Tâm này lại trực tiếp phát sanh từ mười một tâm: tự giới 
bảy, trừ thông quả tâm; sắc giới hai:gia hành thiện tâm và 
hữu phú vô ký; cùng với học và vô học.

c. Hai nhiễm ô tâm trực tiếp dẫn sanh bảy: tự giới bảy, trừ 
thông quả tâm.

Tâm này lại trực tiếp phát sanh từ mười bốn tâm: tự giới 
bảy trừ thông quả tâm; sắc giới bốn, trừ gia hành thiện và 
thông quả tâm; vô sắc ba trừ thêm gia hành thiện.

386 Vyãkhyã: từ sở duyên là sắc xứ, cho đến pháp xứ; những sở duyên 
này đều có tự thể là vô phú vô ký. Tĩ-bà-sa 126 tr. 661al0.
3*7 thông quả tâm, abhụnãphala', Vyãkhyã; dục giới biến hóa
tâm (kãmãvacaram nirmãnacittam) vô gián sanh từ sắc giới gia hành 
tâm (rũpãvacaraprăyogikà), chứ không từ đục giới gia hành tâm.
38g Khi nhập đẳng chí (samãpattikãỉe).
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d. Dị thục và oai nghi lộ trực tiếp dẫn sanh tám: tự giới 
sáu trừ gia hành thiện và thông quả tâm; hữu phú vô ký 
của sắc và vô sắc.

Tâm này lại trực tiếp phát sanh từ bảy tâm: tự giới bảy, trừ 
thông quả tâm.

e. Công xảo xứ tâm trực tiếp dẫn sanh sáu: tự giới sáu, trừ 
gia hành thiện và thông quả tâm.

Tâm này lại trực tiếp phát sanh từ hai tâm: tự giới một tức 
thông quả tâm, và sắc giới một tức gia hành thiện tâmử

5. Thứ đến, nói về sắc giới, trong sáu loại tâm:

a. Từ gia hành thiện trực tiếp dẫn sanh mười hai: tự giới 
sáu, dục giới ba: gia hành sanh đăc và thông quả tâm; vô 
sắc một: gia hành thiện tâm; học và vô học.

Tâm này lại trực tiếp phát sanh từ mười tâm: tự giới bốn, 
trừ oai nghi lộ và công xảo xứ; dục giới hai: gia hành và 
thông quả; vô sắc hai: gia hành và hữu phú; học và vô học.

b. Sanh đắc thiện trực tiếp dẫn sanh tám: tự giới năm: trừ 
thông quả tâm; dục giới hai: bất thiện và hữu phú; vô sắc 
giới một: hữu phú vô ký.

Tâm này lại trực tiếp phát sanh từ năm: tự giới năm, trừ 
thông quả tâm.

c. Hữu phú vô ký trực tiếp dẫn sanh chín: tự giới năm, trừ 
thông quả; dục giới bốn: hai thiện và hai nhiễm.

Tâm này lại trực tiếp phát sanh từ mười một: tự giới năm, 
trừ thông quả; dục giới ba: sanh đắc thiện, oai nghi lộ, và 
dị thục; vô sắc ba, trừ gia hành thiện.

d. Dị thục và oai nghi lộ trực tiếp dẫn sanh bảy: tự giới 
bốn, trừ gia hành thiện và thông quả tâm; dục giới hai: bất 
thiện và hữu phú; vô sắc giới một: hữu phú vô ký.
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Tâm này lại trực tiếp phát sanh từ năm: tự giới năm , trừ 
thông quả tâm.

e. Từ thông quả tâm trực tiếp dẫn sanh hai tâm: tự giới hai, 
gia hành và thông quả.

Tâm này lại trực tiếp phát sanh từ hai, cũng như trên, tự 
giới hai tâm.

6. Tiếp theo, nói về sắc giới, trong bốn loại tâm:

a. Gia hành thiện trực tiếp phát sanh bảy: tự giới bốn; sắc 
giới một: gia hành thiện tâm; học và vô học.

Tâm này lại trực tiếp dẫn sanh từ sáu tâm: tự giới ba, duy 
trừ dị thục; săc giới một: gia hành thiện; học và vô học.

b. Sanh đắc thiện trực tiếp dẫn sanh bảy: tự giới bốn; sắc 
giới một: hữu phú vô ký; dục giới hai: bất thiện, hữu phú.

Tâm này lại trực tiếp phát sanh từ bốn: tự giới bốn.

c. Hữu phú vô ký trực tiếp dẫn sanh tám: tự giới bốn; sắc 
giới hai: gia hành thiện và hữu phú; dục giới hai: bất thiện 
và hữu phú.

Tâm này lại trực tiếp phát sanh từ mười: tự giới bốn; sắc 
giới ba: sanh đăc, dị thục và oai nghi lộ; dục giới ba: như 
sắc giới.

d. Tâm dị thục sanh trực tiếp dẫn sanh sáu: tự giới ba, trừ 
gia hành thiện; săc giới một: hữu phú vô ký; dục giới hai: 
bât thiện và hữu phú.

Tâm này lại trực tiếp phát sanh từ bốn: tự giới bốn.

7. Sau hết, hai vô lậu tâm:

a. Từ hữu học tâm trực tiếp dẫn sanh sáu tâm: gia hành 
thiện tâm thông cả ba giới; dục sanh đắc; học và vô học.
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Tâm này lại trực tiếp phát sanh từ bốn: ba gia hành, và 
một hữu học.

b. Từ vô học tâm trực tiếp dẫn sanh năm tâm: trong sáu 
tâm dẫn sanh bởi hữu học nói trên trừ một tâm là hữu học.

Tâm này lại trực tiếp phát sanh từ năm tâm: ba gia hành, 
hữu học và vô học.

8. Do nguyên nhân nào mà gia hành trực tiếp dẫn sanh dị 
thục, công xảo xứ, oai nghi lộ, chứ những tâm này lại 
không trực tiếp dẫn sanh gia hành thiện?

Do thế lực yếu, do không được dẫn phát bời dụng công;389 
do hiện khởi của tâm công xảo và oai nghi được dẫn phát 
bời dụng công ưa thích,3 do đó chủng không phù họp để 
dẫn khởi gia hành thiện tâm.

Thế nhung, vì tâm xuất391 hiện khởi không do bởi dụng 
công, cho nên nó được trực tiếp dẫn sanh từ gia hành.

Nếu vậy, tâm nhiễm ô không trực tiếp dẫn sanh gia hành 
thiện, vì tương phản?

389 Hai lý do dị thục sanh không trực tiếp dẫn sanh gia hành thiện. Thế 
lực yếu, vì là vô ký; không do dụng công dẫn phát, vì hoạt động không 
tích cực.
390 lạc tác công dụng W ;fĩĩhRì, abhisamskãrana.Vyãkhyã: oai nghi lộ 
cần phải dụng công trong các tư thái (iryapathãbhisamskãrane) như đi 
đứng các thử; công xảo xứ cần phải có dụng công trong các nghệ 
phẩm (ỉilapãbhisamskãrane).
391 lB'Ì> xuất tâm, niskramanacittam, Cđ. xuất quán tâm. Thuận chánh 
lý: tâm dị thục sanh, hay oai nghi lộ và công xảo xứ. Vyãkhyã: 
prãyogikacittapravăhãdyad anyacittam tan niskramacittam, một tâm 
khác xuất từ dòng tương tục của gia hành thiện; bằng tâm này mà 
hành giả xuất quán, để đi đứng chẳng hạn; hiện khởi không do dụng 
công.
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Tuy vậy, đối với hành giả khi mệt mỏi bời hiện hành của 
phiền não, do nhận thức được điều đó, nên gia hành tâm 
hiện khởi là điều thích đáng.392

Sanh đắc thiện dục giới, do nhạy bén, có thể trực tiếp phát 
sanh từ tâm học, vô học, gia hành săc giới.393 Nhưng vì nó 
không được dẫn phát bởi dụng công, cho nên không dẫn 
sanh ba tâm này.

Lại nữa, sanh đắc thiện dục giới, do nhạy bén, có thể trực 
tiếp phát sanh từ nhiễm tâm sắc giới.

Sanh đắc thiện sắc giới, vì không nhạy bén, không trực 
tiếp phát sanh từ nhiễm vô sắc.

9. Tác ý có ba:394

(1) Tác ý tự tướng:395 như tác ý rằng “yếu tính của sắc là 
sự băng hoại”;396 cho đến tác ý ràng “yếu tính của thức là 
sự nhận thức cá biệt.”397 Tác ý tương ưng với những sự 
quán sát như vậy.

(2) Tác ý cộng tướng,398 tác ý tương ưng với mười sáu 
hành tướng.399

Chương 4: Nhân duyên quả

392 Cđ. “Vì để thoát ly tình trạng đó, tiếp theo sau tâm ô nhiễm có thể 
phát sanh tâm giã hành.”
393 Khi các vị này xuất quán.
394 n-bà-sa 11 tr. 53al3.
395 svalakạanamanaskãra, tác ý về yếu tính tự hữu. Ht. Ẽl tự 
tưóng tác ý; Cđ. Ẽi tự tướng tư duy.
396 Ht. míH biến ngại; rũpanãlaksanam rũpam, định nghĩa sắc: rũpam 
= rũpanã, xem thiên i, tụng 13, luận thích.
397 Định nghĩa thức, xem thiên i, tụng 16.
398 sãmãnyalaksanamanaskãra, tác ý về yếu tính phổ quát; Ht.
M  cọng tướng tác ý; Cđ. 5ỄỶẼ thông tướng tư duy.
399 Mười sáu hành tướng của bốn Thánh đế, xem thiên vi, tụng 17.
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(3) Tác ý thắng giải,400 tác ý tương ưng với sự quán sát, 
như bất tịnh quán, bốn vô lượng, hữu sắc giải thoát, thắng 
xứ, biến xứ...

a. Ba loại tác ý như vậy trực tiếp dẫn hiện tiền Thánh đạo. 
Thánh đạo cũng trực tiếp dẫn khởi đủ cả ba loại tác ý này. 
Giải thích như vậy là phù họp với đoạn văn này: “Câu 
hành bất tịnh quán tu niệm giác chi.”401

b. Các vị khác nói, duy chỉ từ tác ý cộng tướng Thánh đạo 
mới trực tiếp hiện tiền. Nhưng Thánh đạo trực tiếp dẫn 
khởi thông cả ba loại tác ý. Tu bất tịnh quán, sau khi đã 
chế ngự được tâm bẩy giờ mới dẫn sanh tác ý cộng tướng. 
Từ tác ý này Thánh đạo trực tiếp hiện tiền. Căn cứ theo 
tính cách liên hoàn này mà ngụ ý nói rằng “Câu hành bất 
tịnh quán tu niệm giác chi.”

c. Một số vị khác lại nói, duy chỉ từ tác ý cộng tướng 
Thánh đạo mới trực tiếp hiện tiền. Từ Thánh đạo trực tiếp 
chi dẫn khởi tác ý cộng tướng.

Nếu vậy, khả dĩ y trên ba địa, từ vị chí định,402 chứng nhập 
chánh tánh ly sanh, Thánh đạo có thể trực tiếp dẫn sanh 
tác ý cộng tướng của dục giới.

Thiên thứ hai

400 adhimuktimanaskãra, tác ý bởi xác tin Ht. f$?ẼẸf|=í£ thắng giải tác 
ý; Cđ. dục lạc tư duy.
401 smrtisambodhyahga, Ht. i t s niệm đẳng giác phần; Cđ. Ìt̂ Ề . 
ỷỳ niệm giác phần. Tạp 27, kinh 724. Ti-bà-sa 11 tr. 53a. Vyãkhyã: 
niệm giác chi là thành phần của Thánh đạo (smrtisambodhyahgam hi 
ãryamãrgah).
402 Ba địa: vị chí định (anãgamya), sơ thiền ịprathamadhyãna), trung 
gian tĩnh lự (dhyãnãnantara)
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Nếu y trên các tĩnh lự thứ hai, thứ ba, thứ tư mà chửng 
nhập chánh tánh ly sanh,403 Thánh đạo trực tiếp dẫn khởi 
tác ý nào?

Không phải khởi tác ý cộng tướng của dục giới,404 vì quá 
xa.405 Cũng không phải tác ý phổ quát của ba địa trên này, 
vì chưa từng có được, ngoại trừ đã có trong quyết trạch 
phần.406 Thánh giả không còn dẫn hiện tiền quyết trạch 
phần nữa. Đối với vị đã đắc quả, không còn tái dẫn sanh 
hiện tiền gia hành đạo ấy nữa.

Giả sử cho rằng có một tác ý cộng tướng khác nữa đã 
được tu tập đồng thời với thuận quyết ứạch phần; do hệ 
thuộc quyết trạch phần, cùng loại với quyết trạch phần. 
Như quán rằng tất cả hành đều là vô thường, tất cả pháp 
đều là phi ngã, Niết-bàn là tịch tĩnh; tác ý này được dẫn 
hiện tiền trực tiếp ngay sau khi xuất Thánh đạo.

Nhưng Tì-bà-sa sư không chấp nhận ý nghĩa này. Vì nó 
trái với chánh lý.

Neu y cứ vị chí định mà đắc A-la-hán quả; tâm sau khi 
xuất quán hoặc cũng thuộc trong địa này, hoặc là dục 
giới.40 Nếu y vô sở hữu xứ mà đắc A-la-hán quả, tâm sau

Chương 4: Nhân duyên quả

403 niyãmãvakrănti, chứng nhập quyết định tính, quyết định Niết-bàn; 
Ht. AIEtẾliÈÊL nhập chánh tánh ly sinh; Cđ. ÀIE5Ẽ5(Ỉ nhập chánh 
định tụ. Xem thiên vi, tụng 26a, luận thích.
404 Tác ý cọng tướng dục giới, như do nghe, do tư duy. Ba loại tác ý 
dục giới, xem đoạn sau, cht. 408.
405 Tì-bà-sa 11, dẫn trên:
406 nirvedhabhãgĩya, Ht. thuận quyết trạch phần, thiên vi, tụng 20. 77- 
bà-sa II, dẫn trên: trước kia, trong quyết trạch phần đã tu tập các hành 
tướng nhu: hết thảy pháp vô thường, hết thảy pháp vô ngã, Niết-bàn 
tịch tĩnh; khi xuất Thánh đạo, khởi lên tác ý ấy.
407 Tì-bà-sa II tr. 53b: thân sanh dục giói, y vị chí định đắc quả, sau
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khỉ xuất quán hoặc thuộc chính địa này, hoặc là hữu đảnh. 
Neu y các địa khác mà đắc A-la-hán quả, tâm sau khi xuất 
quán chi thuộc giới địa bản thân chứ không thuộc các địa 
khác.

Trong dục giới, có ba loại tác ý: văn sở thành, tư sở thành 
và sanh đắc.408 sắc giới cũng có ba: văn sở thành, tu sở 
thành và sanh đắc; không có tư sở thành vì khi khởi tâm tư 
duy tức thì nhập định. Vô sắc giới chỉ có hai loại tác: tu sở 
thành và sanh đắc.

Trong đó, trực tiếp ngay sau năm loại tác ý, Thánh đạo 
hiện tiền, trừ sanh sở đắc,409 vì Thánh đạo hệ thuộc gia 
hành tâm. Trực tiếp từ Thánh đạo cũng dẫn sanh dục giới 
sanh đắc, vì nhạy bén.

ệ̂ Đắc tự thể

Trong mười hai tâm được kể trên, những tâm nào hiện tiền 
sẽ thủ đắc bao nhiêu tâm?

Trong nhiễm tầm ba giới,
Đắc sáu, sáu, hai loại.
Sắc thiện: ba; học: bổn.
Còn lại, đều tựđẳc.4iữ

Thiên thứ hai

đó xuất Thánh đạo bằng tâm dục giới, hoặc bằng tâm vị chí định.
408 7 í t ó ẵy a //tr ' 53bl4.
409 Trừ ba sanh đắc của ba giới. Trong 8 loại tác ý (dục giới 3, sắc giới 
3, vô sắc giói 2), trừ 3 sanh đắc, còn 5.
4>0 klisịe tridhãtuke ỉãbhah sannãựì sannãm dvayoh subheị trayãnãm 
rũpaje ỉaikse caturnãm tasya Íeíí'te||73|| Ht. f# /\ /N ~ ÍẼ

Cđ. ẩ l & ỉ i , ' *

506



iỄ Nhiễm tâm.

a. Trong trạng thái dục giới nhiễm tâm đang hiện tiền, 
trong mười hai tâm chỉ có thể thủ đắc sáu tâm, vì trước 
chưa thụ bẩm, nay thụ bẩm:411 (1) Đắc dục giới thiện tâm, 
khi thiện căn được nối lại do nghi,412 hoặc do thối hoàn từ 
giới trên.413 (2-3) Đắc dục giới bất thiện và hữu phú, do 
thối thất ly dục mà khởi nhiễm,414 hoặc do thoái hồi từ giới 
trên.415 (4) Đắc sắc giới hữu phú do thối thất,416 hoặc do 
giới thối hoàn417. (5-6) Do thối thất, đắc vô sắc giới hữu 
phú,418 và hữu học tâm.419 Như vậy đắc sáu tâm.

Chương 4: Nhân duyên quả

411 Xem định nghĩa đắc, tiết 2, bất tương ưng hành, tụng ii. 36: trước 
chưa tửng có nay có, hoặc có nhưng đã mất, nay có lại; cà hai đều gọi 
là đăc.
412 Thiện căn bị đứt được nối lại do chánh kiến, hoặc do hoài nghi có 
thể có nhân quả. Ở đây, nối thiện do nghi; khi ấy ô nhiễm tương ưng 
với nghi hiện tiên, trong đó đắc thiện.
413 Vyãkhyã: từ sắc hay vô sắc giới tái sanh dục giới, tâm kết sanh 
trung hữu (antarãbhavapratisandhicitta) tất nhiên là nhiễm; từ tâm 
này mà thủ đắc thiện dục giới.
414 parihãnita, EẺIỂẼSSM do khời hoặc thối; Cđ. ẺM5Ẽ do thối định. 
Khi thối thất ly tham đối với dục giới (kãmavairãgyãt parỉhĩyatè), tâm 
ô nhiêm hiện tiên, trong đó phát sanh hai nhiễm tâm nói là đắc hoặc 
bất thiện hoặc hữu phủ, mà trước đó không thụ bẩm (asamanvãgata), 
có nhung đã mất.
415 Như trường hợp thiện tâm nói trên, từ hai giới trôi tái sanh dục 
giới.
16 Thối thất ly tham sắc giới (rũpavairãgyãt parihĩyate) bời dục giới 

tâm, bây giờ đắc sắc giới nhiễm tâm mà ly tham đã bị xả 
(yairăgyatyakta).
417 Từ vô sắc giớị thoái hoàn dục giới, trong tâm nhiễm ô của kết sanh 
trung hữu hiện tiền, sắc giới nhiễm tâm trước đó đã mất nay có lại.
418 Do dục giới tâm mà thoái thất ly tham đối với vô sắc giới, bấy giờ 
đắc sắc giới hữu phú.
419 Do dục giới tâm, thoái thất A-la-hán bấy giờ đắc tâm hữu học.
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b. Trong trạng thái sắc giới nhiễm tâm đang hiện tiền, 
trong mười tâm, cũng đắc sáu tâm: Do giới thoái hoàn,420 
(1) đắc một dục giới, vô phú vô ký,421 và (2-4) ba sắc 
giới;422 sắc giới nhiễm tâm cũng do giới thối hoàn, hoặc 
do thổi thất; (5) đắc một vô sắc giới hữu phú, và (6) hữu 
học tâm.423

c. Trong trạng thái vô sắc giới nhiễm tâm đang hiện tiền, 
trong mười hai tâm chỉ đắc hai tâm do thối thất: đắc nhiễm 
tâm vô sắc giới, và hữu học tâm.

ii. Thiện tâm.

a. Trong trạng thái sắc giới thiện tâm đang hiện tiền, trong 
mười tâm có thể khởi ba tâm: sắc giới thiện tâm, và vô phú 
vô ký của dục và sắc giới, do thăng tiến.424

b. Khi hữu học tâm đang hiện tiền, trong mười hai tâm có 
thể đắc bốn tâm: hữu học tâm, vô phú vô ký của dục và 
sắc giới, và thiện vô sắc giới; do tối sơ chứng nhập chánh

Thiên thứ hai

420 Từ vô sắc giới thối hoàn sắc giới; tâm nhiễm ô trong phần vị kết 
sanh tương tục của trung hữu sắc giới 
(rũpãvacarãntabhavapratisandhic itta).
421 Đắc dục giới biến hóa tâm (nirmănacitta).
422 Đắc ba sắc giới tâm: sanh đắc thiện, nhiễm ô và biến hóa tâm.
423 Do bởi sắc giới tâm mà thối thất khỏi A-la-hán.
424 Quang kỷ: phàm phu tối sơ ừấn áp dục giới nhập vị chí định, đắc 
sắc giới thiện tâm. Rồi lại do ly nhiễm đối với dục giới, trong giải 
thoát đạo thứ chúi đắc căn bản định, trong đây đắc hai thông quả tâm 
của dục và sắc giới. Từ dục nhập sắc; từ gia hành nhập căn bản, thày 
đều gọi là thăng tiến.
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Chương 4: Nhân duyên quả 

tánh ly sanh,425 và do Thánh đạo mà ly nhiễm đổi với dục
\  í . .. 426và săc giới.

“Còn lại”,427 tức còn các tâm khác, như nhiễm ô các thứ, 
đã được nêu trên. Trong khi các tâm này đang hiện tiền mà 
không nói đến đắc các tâm sai biệt, nên biết, đó là vì các 
tâm này khi đang hiện tiền chỉ đắc bản thân.428

Một số vị khác nói một cách tổng quát như vậy:

Trí giả nói: nhiễm tâm 
Khi hiện khởi đăc chỉn.
Trong thiên tầm đắc sáu.
Vô kỷ duy vô ký.429

425 Quang ký\ do tối sơ chứng nhập chánh tánh ly sanh, khi khổ pháp 
trí nhẫn hiện tiền, đắc tâm hữu học.
426 Vyãkhyã: khi bằng Thánh đạo y trên vị chí định
(anãgamyabhũmika) mà khởi ly nhiễm đối vói dục giới, bây giờ ờ 
trong giải thoát đạo thứ chúi y trên căn bản tĩnh lự 
(mauỉadhyãnabhũmika) đắc hữu học tâm mà trước chưa từng có; đây 
gọi là đắc hữu học tâm. Trong đó cũng đắc biến hóa tâm vô phú vô ký 
của dục giới và của sắc giới. Nếu bằng Thánh đạo y trên địa thứ sáu 
(không vô biên xứ) mà ly nhiễm đối với dục và sắc giới, bấy giờ trong 
giải thoát đạo thứ chúi đắc vô sắc giới thiện. Quang ký: do nhập định 
và do đắc căn bản định ở giải thoát đạo thứ chín khi bằng Thánh đạo 
mà ly nhiễm đối với dục giới.
427 Thích từ trong tụng văn, Skr. ảesite\ Hán: dư.
428 Vyãkhyã: “Không thuyết minh đắc trong dục giới thiện tâm. Chẳng 
hạn khi bằng chánh kiến mà nối lại thiện căn bị đút, bấy giờ trong dục 
giới thiện tâm chi đắc dục giới thiện tâm mà trước đó đã mất, chứ 
không đắc các nhiễm tâm khác của cả ba giới mà trước đó đã đắc; 
không đắc dục giới vô phú vô ký vì dị thục sanh có đắc câu sanh, vì 
không có đắc của biến hóa tâm; không đắc dục và sắc giới thiện tâm, 
cũng với học và vô học, vì không có đắc ịprãpty abhavăt). Cũng 
không thuyết minh đắc trong dục giới tâm vô phú vô ký...”
429 kliste citte navănãm hi lãbha ityưcyate budhaihị sanriãm tu kusale
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Trong thiện tâm, nên nói đắc bảy tâm: khi bằng chánh kiến 
mà nối lại thiện căn, dục giới thiện trong ưạng thái sanh 
khởi được nói là đắc; khi ly nhiễm đối với dục giới, trong 
phần vị cuối cùng, tức khắc đắc vô phú vô ký của dục và 
sắc giới; khi đắc tam-ma-địa của sắc và vô sắc, hai tâm 
này cũng được nói là có đắc; tối sơ nhập chánh tánh ly 
sanh, và khi chứng A-la-hán, hữu học và vô học tâm được 
nói là có đắc.

Còn lại, chuẩn theo giải thích trên đây, theo đặc tính của 
chúng mà suy biết.

5. Tổng kết

Để tóm tắt ý nghĩa của những điều nói trên, lại cỏ bài tụng:

Do thác sanh, nhập định,
Do ly nhiễm, thổi thẩt,
Khi nối thiện, đắc tâm 
Trước kia chưa thụ bầm.

Đã thuyết minh về bốn duyên.

Thiên thú hai

citte íasyatvãvyãkrte khaluịị Bài kệ trong Tạp A-tì-đàm 9, T28 tr.
94581: 'Ê K im ^ Ù  Ì i Ă l i k  M ieipí®
le.
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